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Iuu các đạo hữu nhóm Tuệ Tâm hoằng pháp có nhiều cố gắng ghi chép tập bài 
giảng nàu, song cũng không tránh khỏi thiếu sót, lỗi chính tả, kỹ thuật in ấn. Xin quú 
vị hoan hủ miễn thứ và gúp ú, để lần in ấn sau được hoàn thiện hơn. 

lrân trọng. 
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LỎI NÓI ĐÂU ĐỀ TÀI BÁT CHÁNH ĐẠO 


Hàng ngàu chúng ta hằng lễ bái Tam Bảo, tán tụng Pháp Bảo, tỏ ngộ các Pháp Hành cân 
đúng theo Bát (hánh Đạo, đấu chính là con đường Chánh giác, đưa chúng sanh vượt thoát khỏi cái 
khổ sanh tử luân hôi. ñát (hánh Đạo giúp con người chuuẩn húa từ xấu thành tốt, từ phàm thành 
Thánh; nhưng con đường cũng chỉ sẽ là con đường nếu chúng ta không thực hành, trải nghiệm nú, 
ngau bâu giờ. Làm sa0 ta biết được là ta đang đi trên con đường nàu? [uốn vậu cần phải nắm 
vững các uốu tố của Bát 0hánh Đạo để có thể hiểu ta đang làm gì khi hành thiên. 


Thực hành thiền [Tlình sát là đang đi theø con đường Bát (hánh Đạo. [hưng cũng nôn hiểu 
rũ bản chất của Thiên là trợ duuên, là phương tiện, nó sẽ không chuuển húa chúng ta từ. Tối 
thành sáng, từ ngu sang thông minh, từ tâm thúc tôi tệ thành tâm thúc cao thượng. 9ê Bà 
Đạt 9a là anh em của Đúc Phật tu tập không những được Tứ Thiền và Bát Định còn chứng năm 
thân thông, nhưng không thực tập Bát (hánh Đạo cho nên rớt xuống địa ngục thê thảm. Điêu đó 
cho thấu, Thiền mà không có Bát 0hánh Đạo thì chúng ta cũng chỉ là những kẻ phầm phu trôi 
nổi trong ba cũi sáu đường. Thực hành Bát (hánh Đạo không có Thiền sẽ rất khó khăn. Tám uếu 
tố (hánh niệm, Chánh kiến, (hánh tư duu, (hánh ngữ, (hánh nghiệp, Chánh [Tlạng, (hánh Tinh Tấn, 
hánh Định sẽ không thể vận hành một cách hài hòa trong tâm người hành giả. 


Trong tập ghi chép lÚ bài giảng nàu chúng ta sẽ được biết Thánh Đạo không phải chỉ có 
tám uếu tố như từ trước đến nau vấn được mặc định, thực sự phải là mười , là Thập Chánh Đạo. 
Hai uếu tố nàu được ghi nhận trong Kinh Trung 8ô, đú là: 

- Yếu tố nhìn được cái bên trong của sự thật, nhìn rất rũ (Chánh trị, liễu tri) 

- Thìn thấu sư giải thoát ra khỏi vùng sanh tử (hánh giải thoát) 


Ihững kiến giải về (hánh (§amma) trong (hánh kiến, (hánh niệm theo lối mòn khiến cho 
chúng ta l0au høau giữa khái niệm chánh và tà. [[ đâu (hánh được hiểu đó là hài hòa phù hợp 
với môi trường, không gian, thời gian. Trên cơ sử nàu sẽ giúp cho hành giả thẩm thấu được tính 
chất thiết thực hiện tiền của Biáo Pháp, để ứng dụng Phật học vào đời, trong kiếp sống hiện tại. 


[Ihững bài thuuết giảng của Sư [Tlinh Tâm (8hikkhu Visudhamma) mang tính hộ thống, kh0a 
học, đồng thời lại có những dẫn giải, ví dụ dể hiểu, từ ngữ bình dị, giúp cho hành giả thu nhận 
nhiều lợi lạc trong pháp học và pháp hành thiền tuệ. 


IIguuện cho (hánh Pháp được trường tổn, nguuện cho mọi người được an vui trong ánh sáng 
trí tuệ, từ Di của Đức Phật. 


[IÑ[TIIIIU BUDDAIA, IIAITHTII DHAITHIIAVA, TIAITHTIU SAIIDHI VÀ 
Juệ Tâm Thiên Thư tuán, tháng 8/ 200 
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BÀI 0I: 
THIÊN JuI 
BÁT THÁNH ĐẠC) 


C›> ta sẽ cú lÚ bài học về pháp hành Thiên Tuệ trong Bát (hánh Đạo, ngàu hôm 
nau chúng ta sẽ trả lời ba câu hỏi để phá cái nghỉ: (6 phải ngôi thở ra thử vàu, 
thử ra biết thử ra, thở vào biết thở vào; quán chiếu Tứ niệm xứ: quán thân, quán 
thọ, quán tâm, quán pháp rồi sẽ đưa tới giải thoát hau không? Trưa nau, §ư hỏi quú vị ăn cái qì, 
th0 cái gì, ai thọ? chúng ta ăn mà không biết mình ăn cái gì, không biết mình thọ cái gì; cái gì 
thg mà không biết thì là chưa có tu. tuú vị có kinh nghiệm hết rồi, quú vị trả lời là ăn rau, ăn 
canh. §ư hỏi, chứ sau khi ăn thì rau đâu, canh đâu mà khi đi toilet lại là thứ khác, không giống 
rau canh? (hưa trả lời được tức là chúng ta chưa phát triển nổi cái Tuệ để thấu nhân, thấu quả. 
lột chén cơm quụ tựu những uếu tố, thuuết duuên sanh, nếu chưa thấu thì chưa tu. Trong một 
chén cơm cú trời, đất, mưa, nắng, người càu cất, gặt lúa,người thổi nấu.. mà nếu các bạn không 
thấu rằng trong một chén cơm cú những cái trên mà chỉ thấu cơm thơm phức, bỏ vào miệng nhai, 
cảm thọ dục lạc, như vậu các bạn chẳng có tu gì cả, không thấy được nhân duuên. 6ú nghĩa là 
mười hai pháp thập nhị nhân duuên mà §ư đã hướng dân cho quú vị xem như đã trôi sông tại 
vì Tuệ Không phát sinh, tức là ăn trong cẩu thả, ăn không có chánh niệm. [hư vậu chúng ta đâu 
cú tu, tu Thiền là tu có Ghánh niệm. 


L TẠI 8A0 ñHÚIIU TA LAI (ÂN BẤT 0HÁNH 0A0? 


lột trong những uếu tế rất quan trong của Bát 0hánh Đạo đó là Chánh lliệm, nếu không 
cú (hánh lliệm, thì Thiền không bao giờ phát Tuệ được. llếu các bạn không tỉnh giác các bạn sẽ 
không trải nghiệm được cảm giác nơi thân, nơi thọ, nơi tâm, nơi pháp. Chỉ ngồi cho chai mông 
thôi chứ không có lợi ích gì đâu, chẳng có một chút công đức nào, chẳng có một chút phước 
đức nào. §ho nên chúng ta phải cẩn thận áp dụng nú. Đức Phật không có quan tâm đến những lú 
thuuốt trừu tượng mà Đức Phật chỉ quan tâm đến Pháp hành, làm sao ta có thể chấm dứt được 
sanh tử, làm saø chúng ta cắt đứt được vòng tròn tham ái sanh tử, đó mới là điều quan trọng. 
Tại sa0 chúng ta lại cần Bát Chánh Đao để làm cái gì? Trong rất nhiều bài Kinh, Đức Phật nhắc 
nhở chư Tăng chớ nên rời Bát (hánh Đao, vì không có Bát Chánh Đạo sẽ không bao giờ đạt đến 
Sự giải thoát. 


Irong kinh Đại lliết bàn, Trường Bộ kinh, nêu rõ "Tiàu §ubhada, nếu giáo pháp nào hàm chứa 
Bát chánh đạo thì giáo pháp đó sẽ đào tao các vị §a môn đạt đạo quả thứ nhất (dự lưu, Tư đà 
hoàn) thứ hai (nhất lai, Tư đà hàm), thứ ba Gbất lai, A na hàm), thứ tư (vô sanh, A la hán)” 


lrong lúc Đức Phật rừi bủ cung vàng điện ngục, llgài vào rừng, gặp hai vị đạo sỹ. lllột vị 
đao sĩ đầu tiên dạu cho ïlgài cách Thiền và llgài đạt tới cảnh giới Tứ Thiên. Vị thứ nhì dau chu 
lgài để ïlgài đạt tới Bái Định, tức là Ilgài tu tập đạt tới Tứ Thiên và Bát Định. Đức Phật sau khi 
học tập với hai vị Thiển sư nổi tiếng trên, Ilgài chứng được Tứ Thiền và Bát Định chứ không tìm 
được giải quuết chuuên sinh tử luân hồi trong Tứ Thiền và Bát Định cho nên llgài từ bỏ và quuết 
định tìm theo phương pháp riêng của llgài. (âu chuuện nàu cho ta thất rất rõ bản chất của Thiền 
chỉ là trợ duuên, là phương tiện, nó sẽ không chuuển hoá quú vị từ phàm thành Thánh, nó không 
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chuun hoá quú vị từ ngu sang thông minh. ïló không chuuển hoá quú vị từ ác thành thiện được. 
Để Bà Đạt 9a là anh em của Đức Phật tu tập được Tứ Thiền, Bát Định, chứng năm thân thông, 
nhưng do không thực tập Bát Chánh Đạo cho nên rớt xuống địa ngục thê thảm. Biểu đú cho quú 
vị thấu, Thiển là phương tiện, nhưng mà không cú Bát Chánh Đạo quú vị cũng chỉ là những kẻ 
phàm phu trôi nổi trong ba cõi sáu đường. Chúng ta muốn vượt ra khỏi vòng sinh tử, chúng ta phải 
thưc hiện song song, Thiền để giữ cho mình không có vi phạm giới luật , Bát §hánh Đạo không 
cú Thiển sẽ rất khó khăn, có Thiên như người cú chiếc xe hơi đi rất nhanh. 


Khi Đức Phật sắp nhập lliết Bàn có vị cư sĩ già sợ chết, đến gặp Đúc Phật, bạch rằng 
lạu Igài từ bi, con sắp chết mà không biết kiếp sau sẽ thành con gì, bâu giờ con rất là khổ tâm, 
llgài chỉ cho con cách nào tu để không còn tái sanh nữa. Đức Phật bảo chỉ có Bát (hánh Đạo. 
[Igười ngoại đạo không sử dụng Bát Chánh Đạo vẫn có thân thông, vẫn có thiển định nhưng không 
cắt được sanh tử luân hồi. (hi có Đạo Phật cú Bát Ghánh Đạo mới cắt được sanh tử luân hồi. 9ú 
là lú do tại sao chúng ta cân học Bát Chánh Đạo. [uốn cho Bát §hánh Đao được vững thì chúng 
ta phải thấu Khổ trong Tứ Diệu đế, Đức Phật đã dạu phải thấu cái khổ, nhận diện được cái khổ, 
thấu rất rũ có cái khổ. Khổ đó là §MIM - LÃU - BỆTH - TỬ 


Tại sa0 6§anh Lão Bệnh Tử lại khổ, nguuên nhân của Sanh Lão Bệnh Tử là cái gì mà khổ dữ 
vậu? Là ăn và ngủ, nguuên nhân thâm kín bên dưới sâu thảm, ăn càng nhiều thì chuuên gì xảu 
ra, chúng già, chóng bệnh. Bao tử làm việc nhiều thì mau bệnh ;khi các bạn ăn càng nhiều, thì 
bệnh viện gần các bạn lắm, không biết lúc nào đi bệnh viện thôi. Ïlgủ nhiều cũng thế, ngan ngữ 
cú câu càng ngủ nhiều càng ngu, tại vì ngủ lâu "mất dấu” (ho nên ăn ngủ vừa đủ thì tu tập 
mau tiến bộ. Đó là lú do chính mà chúng ta rất cân Bát Ghánh Đạo trong việc thực hành. 


2. BẤT (HÁN ĐẠU LÀ 0Ì? 


Bát (hánh Đao, tám con đường Thánh đao truuển thống bao gồm: 
hánh kiến (Right View/Samma-ditthi ) 

(hánh tư duụ (Right Intention/Samma-sankappa) 

hánh ngữ (fight 5peech/Samma-vaca) 

(hánh nghiệp (Right bonduct/Samma-kammanta) 

(hánh mang (Righi Livolihood Samma-ajiva) 

hánh tinh tấn (Right Effort/Samma-vauama) 

hánh niêm (Right [llindfulness/Samma-sati) 

(hánh định (Right/Eoncentration/Samma-samadhi) 


Jâu là sư giảng dau truuền thống từ xưa đến giờ. Hồi xưa Phật có nói vậu không? l]ếu các 
bạn chấp nhận moi cái mà lười phân tích, không cú Trạch giác chỉ xem như các bạn chẳng cú 
học tập gì ở nơi đạo pháp của Đức Thế Tôn hết; Đức Phật đã dặn rồi: 'hãu thử nó như người thợ 
bạc thử vàng, cắt ra nung chảu rồi quan sát nghiên cứu, rồi áp dụng, nếu điều đó lợi mình lợi 
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người, và được người trí khen ngợi, thì điêu đó mới là đúng”. 6òn bâu giờ chúng ta chỉ chấp nhận 
một cách vô tư, chúng ta lười phân tích, nên không phát triển được Trạch giác chỉ, thì giống như 
người què hai chân, chẳng đi đến đâu được. 


Right View 
Right Right 
Mindfulness IetEenstfosn 
Right Right 
Concentration Speech 
Right Right 
Effort 

O Rieli Action 

Livelihood 


Thực ra, trong kinh Irung bộ còn chỉ rũ thêm hai chi phân chánh đạo nữa là: 
Chánh trí hoặc Liễu tri (Righi knowledge/Samma - nana): Yếu tố nhìn được cái bên 
trong của sự thật, nhìn rất rõ (Ghánh trị, liễu tri) 
hánh giải thoát (Samma - vimutii): llhìn thấu sự giải thoát ra khỏi vòng sanh tử 
(Chánh giải thoái) 


Bát (hánh Đao rất đơn giản, chuuển hoá quú vị từ con người ích Kủ nhỏ mụn, thành con 
người vô ngã, rộng rãi, rộng lượng, chỉ có mục đích đó thôi. lló không có biến các bạn thành Phật 
được đâu. Ïló chỉ chuuển hoá từ con người tổi sang con người ca0 thương, chuuển từ tâm thức 
tôi tệ thành tâm thức cao thượng. Thiên và Bát §hánh Đạo như chân trái với chân mặt, nếu một 
chân thì như nhảu cò cò, phải hai chân mới đều và đi nhanh. 


Khi các bạn nhìn thấu chữ Chánh Tiệm thì sẽ có Tà lliệm. llếu Ghánh kiến thì phải có Tà 
kiến, như vậu Chánh Kiến cũng chỉ là một vế thôi, không đúng với ú nghĩa của Phật. llhìn mà nhìn 
cú một vế thôi cũng không đúng. Khi các bạn nhìn với (hánh Kiến, các bạn nhìn bằng con mắt 
Ghánh Kiến, bỏ qua Tà kiến, các bạn chỉ thấu một góc cạnh của sự thật cuộc đời. §amma-ditthi 
mà Đức Phật dau không có nghĩa là Righi View mà có nghĩa là 'cái nhìn hài hoà phù hợp với môi 
trường, với cảnh, thời gian, Không gian. 
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Hôi hơn 2500 năm trước đâu có iphone, ipad? Bâu giờ cú iphone, quú vị có thể biết hết tin 
tức thế giới, ngàu cũng như đêm chỉ cần mở máu lên. (ho nên cái nhìn bâu giờ phải phù hợp 
với môi trường sống, trình độ con người, với những cái gì chung quanh. §amma nghĩa là phù hợp 
với Không gian và thời gian cho nên dịch Righi View tức là (hánh Kiến thì sẽ cú Tà kiến, đâu là 
điêu mà §ư cũng như nhiều vị tôn túc khác không tán thành cách giải thích như vậu. Đức Phật 
dau, Tlàu các Thàu tù khưu: §hánh Định không phải là một dạng Tâm đơn thuần mà phải được 
hỗ trụ, trang bị với bảu uếu tố: Phánh kiến, Chánh tư duụ và phân tích, °hánh ngữ, Ghánh nghiệp, 
hánh mạng, Chánh tinh tấn, Ghánh niệm được gọi là Định chân chánh đã hội đủ các điều kiên 
quUết cú tính trợ đạo hoàn hảo” 


Ba bước cơ bản trong thực hành 
- Hãu thu mình lại trước các chú tâm đưa đến cảm thụ. 
- Ăn tinh việc thủ vào, thử ra 
- Tiến vào trạng thái tĩnh lặng của lâm 


lám con đường Thanh tịnh đạn 
- Chánh kiến hài hòa 
- Định hướng cái nhìn hài hùa 
- Thiện ngữ hài hòa 
- Hành nghiệp hài hùa 
- Lối sống hài hòa 
- Hành trì hài hòa 
- TUệ Xả hài hòa 


Hai uêu tố quan trọng: 
- Thấi và Biết dung thông vô ngã 
- Xả hài hòa - Chánh giải thoát 


Trong năm điều răn của người Phật tử, Đúc Phật dau: con xin vâng giữ điều học, cun cố 
gắng luuện tâm của con tránh xa sự nói dối. Tránh xa sự nói dối ở trong tâm, đó là mục đích tập 
luuên. [Ihưng ở đâu chữ Samma là hài hoà, chứ nói dối không có ăn thua gì hết, núi hài hoà, đúng 
việc, đúng người, đúng chỗ đúng lúc, thì nó mới phát triển được cái Định. Khi các bạn nói đúng 
lúc, đúng thời, đúng chỗ, đúng người, đúng đối tượng, cái đó mới gøi là nói một cách hài hoà. §ư 
đưa ra một ví dụ đơn giản để quú vị biết Bát Ghánh Đao là cái gì và vận hành nó như thế nàn. 
(âu chuuên như thế nàu: Đức Phật đang ngôi Thiển, có một con thỏ con chau ra sau lưng llài, 
tìm bụi rậm nó nấp. lài thấy nó như vậu llgài đứng dậu, rồi mấu phút sau cú một đám thự săn 
chau đến, và đám người đó hỏi Đúc Phật: Tigài ñotama, llgài cú thấu con thỏ chau ngang đâu 
không?” (ác bạn sẽ trả lời như thế nào, nếu các bạn trả lời rằng: Đúng, ta cú thấu cun thỏ, thì 
lập tức các bạn liên đới phạm tội sát sanh; Eon thỏ sẽ bị giết ngau. [hưng Đức Phật mỉm cười 
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và núi với người thơ săn: Kể từ lúc ta đứng ủ đâu, ta Không thấu con thỏ nào cả”. 0ó phải Đức 
Phật phá luật, núi dối không? Xin thưa là không. (uả thật vậu, lúc ïlgài ngồi thì [lgài có thất, 
nhưng mà lúc ilgài đứng thì IIgài không thấu, cho nên Ilgài nói sự thật. Thứ nhất, bảo vệ cho 
[Igài không pham luật, thứ hai con thỏ không bị không giết, thứ ba bảo vệ đám thợ săn không 
sát sanh. lllột câu nói cú lợi cho cả ba đối tượng, như vậu mới gọi là §amma Waca. lilột câu núi 
mà lợi người lợi mình, phù hợp với mọi trường hợp, phái triển được tâm từ, nói hài hoà. llói đúng 
thì người ta giết con thỏ ngau, cho nên nói hài hoà, chứ không dịch nói đúng được. [là xưa nau 
người ta dịch ra là núi đúng, nhiều người đã chốt vì cái gọi là núi đúng nàu. Đâu là một ví dụ 
để ch quú vị hiểu. 


Ïrong Kinh Trung bộ, Đức Phật đã dau cú hai (hỉ Chánh đạo quan trọng nữa, đó là Chánh 
tri (tức là liễu trí, biết rất rũ không có sai biệt), và thứ mười; và Ghánh Biải thoát, tức là ngau 
những sự biết đú cũng phải Buông. Phứ không phải nói tôi biết, là còn dính cái biết đú, tiếp tục 
tái sanh, phải buông tức là xả đó. Bỏ đi các chú ú về các tư tưởng, hình ảnh trong tưởng, hình 
ảnh của cha, của mẹ, của người uêu, của con, của chủ ng, đầu trong đầu. ng sư nàu tốt, ông 
sư Kia xấu, rồi chùa nàu tốt, chùa kia xấu. 


ïlếu mà nhìn cho kỹ thì chúng ta như những người lượm rác nhót đầu vào đầu. Bất kể là 
tu sĩ ha cư sĩ, quú vị nhìn Kỹ đi, chúng ta đang lượm rác ở ngoài nhét vào trong đầu, và chúng 
ta rất vui và hạnh phúc khi làm chuuên đó, đó phải chăng là mục đích của người con trai, cún 
gái của Đức Phật ? Rác ấu thông qua cảm xúc dục lạc, trong lúc ăn ngủ, sướng quá nhói vào 
trong đầu, nhìn cái kia không vừa ú cũng nhót vào trong đầu. Bằng cách đó thì tiếp tục sanh tử 
luân hôi, các bạn đang chọn con đường đó, tất cả nằm trong trí nhớ, hãu vứt sạch sẽ đi, tại vì 
khi ngồi Thiền những thứ đó sẽ trồi lên, nào nhớ cha nhớ mẹ nhớ chồng, nhớ ông Thàu hau trách 
máng mình, thấu ổng ghót quá. Tất cả những cái nhớ đó đầu là rác. (húng ta cứ lượm rác nhớt 
vào đầu, thì làm sa0 tu được. 


Hãu chú tâm vào cái thân của quú vị, xem cái thân nú phản ứng như thế nào? Khi đi mình 
nhấc chân lôn rồi lúc mình hạ đặt chân xuống thì cái gì xảu ra trong thân của mình. chứ không 
phải cứ đi lầm lũi, ta chân vung vẫu , mà cũng không biết tại sao mình bước chân. Bi như vậu 
là ma bước chứ đâu phải người tu hành. [lhấc chân lên biết rất rõ toàn thân chuuển động, các 
bắp thịt chuuển động, đó là quán thân trên thân Rồi khi ăn chén cơm, múc muỗng cơm lên, mắt 
nhìn, mũi ngửi đú là xúc. Ilà có Xúc thì phải có Tho, Thọ gì,Ihọ lạc hau Thọ Khổ ? llếu là lạc thì 
lúc nào Lạc sanh lúc nào Lạc diệt ?llếu không Thọ thì phải nhận biết rằng trong mình không cú 
Thụ. l]ếu có Thọ thì biết trong mình có thụ. llếu không nhận biết được như vậu thì chúng ta chỉ 
phản xạ theo cảm giác dục lạc, giống như là súc sanh thôi. Hãu nghĩ đi, nghĩ cho chính chắn đi, 
bớt ăn bớt ngủ điều nàu rất là quan trong. 

Ehú ú vào cái thân, thứ nhất để cho cái thân thong thả, các bạn ăn nhiều là hành hạ cái xác của 
mình , ăn nhiều thì bao tử phải làm việc nhiều, thì máu tuân hoàn đem chất năng lượng xuống 
nuôi ba0 tử để cho bao tử c0 bóp thì lúc nà sẽ không đủ năng lượng nuôi não, mà nếu năng 
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lượng không đưa lên não được thì trạng thái thụu miên buôn ngủ xảu ra. §ho nên khi ăn n0 xong, 
thì người ta thường kiếm chỗ nằm. Làng ăn nhiều, thì có nhu cầu muốn nằm ngủ càng cao. (ác 
bạn còn cả hàng triệu năm nằm dưới lòng đất, sẽ không ai đánh thức các bạn dậu, trong khi bâu 
gi các bạn chỉ có vài năm để tu thôi. 6ác bạn đang nghĩ gì? (ác bạn đã nhận ra điều gì chưa? 
Đừng bắt cái thân phải chau theo những cảm giác dục lạc trong ăn ngủ, để rồi làm khổ chính 
mình, hãu thả lỏng nó, khi bớt ăn bớt ngủ thì cơ thể mình mới hoàn thiện, lúc ngôi thiền mình 
mới thể nhập được, rất đơn giản thôi. (ho nên bớt ăn bớt ngủ thì cơ thể được quân bình, nên khi 
thử mình có thể quân bình nó được, không có khó chịu; mới ăn xong mà bảo lên ngồi thiên cơ thể 
khó chịu lắm, dễ nổi sân, ăn vừa vừa một chút thì ngồi thiền thoải mái. Sư ăn chút xíu thôi, mà 
cũng có những ngàu §ư không ăn cơm thì cũng có chết đâu, mà cũng không có ngu chút nàn 
hết. Ïlhư vậu, rút ra bài học cơm no bụng không làm cho thông minh hơn, không làm cho trẻ hơn. 


Jức Phật dạu có năm điều hanh phúc: 
| §ống lâu 
2. SỨC Khuẻ 
5. Sắc đợp 
{_ lí TUỆ 
5. lhỉnh vượng 


Tại sa0 các bạn không áp dụng theo lời Phật dạu để làm lợi lạc cho mình. Tại sa0 các 
bạn không đặt niêm tin tuuệt đối vào Đức Phật để thực hành các điều Đức Phật dạu. 0ác bạn 
chỉ nói thôi on xin trọn đời xin quụ ụ Phật”, quụ u cái miệng thôi, không quụ ụ cái lâm, không 
quu bằng hành động. on trọn đời xin quụ Phật, mà tới giờ ăn thì: Phật ơi Phật đi chỗ khác 
đi Đó là các bạn đã lừa chính các bạn và các bạn đã lừa gai Đức Thế Tôn nữa đấu. §au khi ít 
ăn ít ngủ, tâm mình không lăng xăng, ổn định được hơi thở, tức là hơi thử bình an, cuối cùng là 
đi đến chỗ cái tâm của mình không bị lau chuuổn. 


lám con đường Thanh Tỉnh đạo 

|. Harmonious Perspective (Samma-ditthi) 
Harmonious [rientation (Samma-sankappa) 
Harmoni0us 5peech (Samma-vaca) 
Harmonious Action (Samma-kammania) 
Harmonious Lifostule (Samma-ajiva) 
Harmoni0us Exercise (Sama-vauama) 
Harmonious Âttention (Samma-sati) 
Harmonious lllental Equilibrium (Samma-samathi) 


Jâu là phương thức §ư diễn đạt Bát §hánh Đạo, không dau và học theo như truuền thống 
xưa giờ. Và cái nàu cũng được nhiều Đại sư đồng ú và các llgài đang dau như thế. lấy hôm 
trước chúng ta đã học cách sống, lối sống, và phải tha đổi mới có kết quả tốt trong việc tu tập. 
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biữ cúng ngắc lối sống như cũ, tham ăn tham ngủ chỉ mất thời giờ thôi chẳng ích lợi gì hốt. Và 
ử đâu trong Bát (hánh Đạo thêm cái nữa là lối sống, cách sống hài hoà. Hài hoà là như thế nàn, 
Phật dạu rất rũ giống như giọt nước, muốn cho giọi nước khỏi khô, thì phải vứt nó vào đại dương, 
nú phải trử về với bản chất nước của nú. Ví dụ như trong đạo tràng nàu thôi, có phải là chúng 
ta đang sống hài hoà như Đức Phật dạu? §ùng một lối sống, cùng một suụ tư, cùng một cách 
ăn?Hau là, người nàu kì thị người kia, người nàu làm nhiều, người kia làm ít, thấu người nàu làm, 
người kia khó chịu ? §ư nhìn §ư biết, người nàu làm tốt người kia khó chịu liền, như vậu đâu cú 
thau đổi lối sống, tư duu của chúng ta. Rồi mình muốn kiểu nàu, mà người khác không thích kiểu 
đú, thì mình cũng lại khó chịu. 0ú người thích chưng bông, họ mua mấy bình to về cắm, mình 
thấu phiên não cho rằng đã cú bình rồi mua nữa làm chi, mình cú chút bực bội. 6ờn người cắm 
bông thì không hiểu tai sao mình phải làm vậu? [lỗi lần cắm bông phải mua bình múi; khi vị đú 
đến thưa chuuện với §ư, §ư chỉ cười. ', con thích mua thì con cứ mua”. §ư có quan tâm đâu, 
6 chẳng có dính gì đến cái bình hết. Khi Sư làm việc gì thì nhất tâm một điểm thôi. [hư vậu 
mới là tỉnh giác, chú tâm vào một việc, không nhìn cái khác nữa. Khi Sư lau tôn tượng Phật thì 
chú tâm từng chỗ. Lúc nào cũng niệm Phật: Tlam mô Bổn §ư Thích 0a [lâu ïli Phật con đang lau 
tương của Ïlgài” và không để ú chuuện gì khác. M khen cũng được, ai chê cũng được, bất cân, 
chỉ biết tâm mình đặt một chỗ, và chỉ làm một việc thì mới gøi là tỉnh giác. Tỉnh giác là như 
thế, nhất tâm vào một điểm, không cú bỏ đi đâu hết, cho nên ai vui, buồn mặc kệ. 


húng ta nên học thêm hai Chánh đao nữa cho dủ Thập Chánh Đạo như lời Đức Phật dau; 
Thứ 0hín là cái nhìn, hiểu biết, liễu tri, vô ngã, không cú cái ngã trong ấu. 6ái thứ [lười là xã hết 
cả những điều hiểu biết, không có sự chấp thủ thì gọi là sự giải thoát. Thập (hánh Đạo dẫn đến 
cái gì quan trọng nhất? Đú là giải thoát; là mục đích cuối cùng, buông bỏ cái tri kiến, cái hiểu 
biết của mình; xả nó đi mới có thể giải thoát được, mà muốn có giải thoát thật sự thì phải hiểu 
thoát khỏi cái gì; cái gì kêm kẹp tôi, từ đó cắt được cái Ilgã. Khi các bạn phá được cái llgã thì 
lập tức rớt vào dòng thánh Tư Bà Hoàn, chỉ còn bả kiếp tái sanh thôi, và trong kiếp nàu rất 
nhiều vị đã chứng minh được, hễ chứng Tư Đà Hoàn rồi thì Tư Đà Hàm, ñ [la Hàm rất nhanh, nhưng 
mà để vào Tư là Hoàn rất là khú. Trong cái Ïlgã có tứ đại và ngũ uẩn, ở trong cái Tho luôn có 
cái Il, Tôi Thọ khổ, tôi Thọ lạc. Ï trong cái thức nó dạu cho bạn huân tu từ lâu rồi. 0ái nàu là 
khổ, cái nàu là sướng, cái nàu là lạc cái nàu là khổ; Và tự động, các bạn vì cú cái llgã, lập tức 
nó chọn cái sướng, cách xa cái Khổ, là các bạn rớt vào trong trường hợp §ư đã trình bàu nêu 
trên. 


Iúm lại, muốn tu thập chánh đạo, cân thực hành š bước sau: 
- Tránh xa tất cả những sự chú ú có trong những sự biết của mình, những hình ảnh 
cũ, dẹp hết đi, nếu còn trong đầu không tu được. 
Tất cả những cái nhớ, tám ngụn giú đời, thương ghót, buôn vui, được mất, hơn thua, 
hãu quảng nó đi 
Bút ăn và ngủ 
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luuên của các bạn chọn, muốn là con ma hau con Phật!? [hung đừng chiêm bao, khi gặp 
chuuện, miệng kêu lên "Phật di cứu con”, Phật không bao giừ làm chuuên đú. bác bạn phải tự làm, 
cho nên hãu luôn tỉnh giác. 
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Con mắt không phải là nhìn 
Cũng không phải cái thức là nhìn 


Cũng không phải những vật thể bên ngoài 


Như âm thanh, ánh sáng gọi là nhìn 


Nói về cái nhìn thôi nó cũng rất là phức tạp 


Tue Tam Thien Thu Quan 
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BÀI 02: 


HARMONIOUS SPEFCH 
SAMMA VACA - 
LÒI NÓI HIỀN TRÍ 


tí tỉnh thức giác ngộ. Ỉ đâu, §ư sử dụng chữ Biác llgộ chứ không sử dụng đắc 

— Thánh gì hốt. Đúc Phật sử dụng ngữ nghĩa rất chính xác, llgài núi rằng "Thúc 

tỉnh sau những giấc ngủ dài từ vô lượng kiếp, giấc mơ hiện hữu”. Ilgài Thanh Từ 

cũng đã viết ử trong kinh sách Tilệng, gá mộng” là như vậu, toàn là mộng, chứ không cú gì hết. 

Ïllu rằng ta có nhà, có cửa, cú cái thân.. toàn là giấc mơ. [lở mắt trừng trừng nhưng là mử 
mắt chiêm ba. 


[Igàu hôm nau, chúng ta sẽ học mười uếu tố dẫn đến sư tỉnh thức giác ngộ, tức là không 
còn ngủ mê nữa.à chúng ta sẽ chú trọng một uếu tế, đó là lời núi. Sư dịch ra từ chữ §amma 
Vaca là lời núi đẹp”. Không phải lời núi đúng, lời núi sai, mà là lời nói đẹp, tuỳ hoàn cảnh tuù con 
người, thì tạm gi chữ “Đẹp”. llếu ai cú chữ nào hau thì giúp bổ khuuết giùm §ư, chữ nào có thể 
thau thế được chữ đó, được thế Sư cảm ơn nhiều. Lời núi đẹp phải có một uếu tố quan trọng là 
sự chân thật trong dú. 


Thưa chư vị, trong sách sử ghi lại, Phật được gøi là Thánh giả, Budha tức là người đã thức 
tỉnh, chứ không có gì lạ hết, chứ không phải là đấng Thương đế nào hết. 5ư cũng có nghĩ đến chữ 
lời nói thiện xảo rồi nhưng thấy không thể sử dụng được tại vì nó có tính cách là không được 
chân thật mấu, mà chân thật là mấu chốt quan trọng trong lời núi. 


6au đâu là một vài ghi nhận về Đức Phật Iotama để chúng ta không có lầm lẫn. (ho đến 
nau, trong lịch sử không có đủ các tài liệu ghi nhận về Đức Phật, trong lúc Ilgài tại thế đã sống 
như thế nào, [lgài nói những gì. Ilãi cho tới 200 năm sau, sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt múi 
cú mấu cái trụ đá do Vua soka cho dựng, tạc ghi lai Đúc Phật hình dáng như thế nàu, đang làm 
gì, đấu là những bằng chứng hùng hồn cho chúng ta hiểu. 


Đức Phật biết trước, llgài có Tuệ giác, cho nên llgài núi “Chú tin vôi, mà hãu như người 
thợ bạc thử vàng”. Bởi lẽ, sau 20 năm, liệu còn cú ai sống để núi lại đúng những lời chân thật 
của Phật. (ho nên chúng ta chỉ lấy cái cốt lũi thôi, ít nhất đấu là bằng chứng rũ ràng. llêu lên 
như vậu vì có những mâu thuẫn giữa Kinh sách và những bằng chứng cụ thể. Trong Knh sách 
nói Thái tử Tất Đạt Đa vào một đêm bỏ cung thành leo lên ngựa trốn đi, ba lần mở cửa ra nhìn 
vợ, vén mở cái mùng ra, rồi đi ra đi vô ba lần, nhưng có thực sự như vậu không , thưa chư vị 
? [hững tảng đá ghi lại hình ảnh mà Đức Phật ra đi, có hình quan quân đưa tiễn Đức Phật giữa 
trưa, rồi công chúa bế con đứng tiễn, chung quanh lính tráng cũng ra tiễn. Vậu thì những cái đã 
ghi trong sách sử và cái tảng đá nàu - được khắc vào gần thời Đức Phật, đối chiếu lại, quú vị 
tin Kinh sách hau tin tảng đá? ïlhững cái nàu là đã được ghi nhận lại và rất nhiêu vị ử bên [lam 
tông đã phát hiện ra và người ta công nhận điều nàu, vì khoa hoc ngàu nay tính tuổi đá là biết 
ngau. Thế thì Đức Phật trốn vợ để đi hau là Đức Phật đi giữa trưa? Thì tuỳ ú quú vị hiểu nhé I 
6ư chỉ đưa bằng chứng thôi. Và xin miễn phê bình, nhận biết không phê bình. 

0ú một vị §ư người Tâu phương cũng thân với §ư, ông nàu bủ mấu năm siêng năng nghiên 
cứu ng ghi chép lại cái bảng nàu, tóm tắt những lời dau của Đức Phật, theo cái kiểu mà ông 
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hiểu biết, gom lại trên một tờ giấu (uú vị cú thể dùng làm cái cẩm nang, bản đồ ch mình tu 
học Bát (hánh Đạo. (ả sáu bước phát triển tâm từ, tứ vô lượng tâm, cũng có trong nàu, tất tân 
tật [ái gì Đức Phật dau đều có trong nàu hết, nhưng chỉ tóm tắt tiêu đề thôi, ai muốn biết thì 


phải nghiên cứu sâu thêm. 


BUDDHIST CHEATSHEET f3iiin? 


THE NOBLE EIGHTFOLD PATH 
The Buddha taught that to 
attdin libergtion one must practice 
Wholesome: 

5. Livelihood 
6. Effort 
7. Mindfulness 
8. Concentration 


1. View 

2. Intention 
3. Speech 
4. Action 


THE SIX WHOLESOME AND 
UNWHOLESOME ROOTS OF MIND 
The miỉnd is always under the influence oƒ 
one oƒ these states 


1. Generosity 
2. Love 
3. Wisdom 


4. Greed 
5. Hatred 
6. Delusion 


THE EIGHT VICISSITUDES 
According to the Buddha, we will 
experience these vicissitudes throughout ouz 
lives no matter our intentions or qctions 


1. Pleasure and pain 
2. Gain and loss 

3. Praise and blame 

4. Fame and disrepute 


THE THREE KINDS OF SUFFERING 
The Buddha taught that we can 
understand different kinds oƒ sufƒfering 
through these three categories 


1. The suffering of pain 
2. The suffering of change 
3. The suffering of conditionality 


THE FOUR NOBLE TRUTHS 
This wds the Buddha5% first and 

ƒ#undamental teaching about the nature 
©ƒ our experience and spiritual potential 
1. Ordinary life brings about suffering 

2. The origin of suffering is attachment 
3. The cessation of suffering is attainable 
4. Suffering can cease, by following the 

Eightfold Path 


THE SIX SENSE DOORS AND THREE 
FEELING TONES 
Everything we experience comes through 
these portdls 

1. Eye (Seeing) 4. Tongue (Tasting) 
2. Ear (Hearing) 5. Body (Touching) 
3. Nose (Smelling) 6. Mind 
Experience is ƒelt as one oƒ three tones 

1. Pleasant 2. Unpleasant 3. Neutral 


THE FIVE PRECEPTS 

An ethical liƒe is ƒounded on these 
standards oƒ conđưct 

To refrain from 

1. Killing 

2. Stealing 

3. Sexual Misconduct 

4. False, harsh, and idle speech 

5. Intoxicants that cloud the mind 


THE FIVE HINDRANCES 
These are the classical hindrances 
to meditation practice 


1. Desire, clinging, craving 
2. Aversion, anger, hatred 
3. Sleepiness, sloth 

4. Restlessness 

5. Doubt 


THE SEVEN POINTS OF POSTURE 
Attend to each ín turn when you first take 
your meditation seat. lƒ you become 
uncomƒfortable while sitting, you may go 
through these points qgain 


1. Legs 
2. Shoulders 
3. Back 
4. Eyes 


5. Hands 
6. Tongue 
7. Head 


THE FOUR METTA PHRASES 
Send loving kindness to yourselƒ and 
others by using these phrqses or words 
that have personadl megning for you 


1. May I be free from danger 
2. May I be happy 

3. May I be healthy 

4. May I love with ease 


THE FOUR BRAHMA-VIHARAS 
These ƒour “best aqbodes” reƒflect the 
mind state oƒ enlightenment 


1. Loving Kindness 
2. Compassion 

3. loy 

4. Equanimity 


THE SIX STAGES OF METTA 
£xpand your cirele oƒ loving kindness bự 
starting with yourselƒ and moving 
gradudlly outvw/ard 


1. Yourself 4. A difficult person 
2. A good ftriend 5. Allfour 
3. Aneutral person 6. The entire universe 


Theo truuển thống ta đều nói Bát Chánh đạo, rồi cú chữ Bát Thánh Đao, nhưng nú khửi 
đầu bằng chữ §ama, có nghĩa là hài hoà, đúng lúc, đúng chỗ, đúng người, đúng việc, cú thế thôi. 
Ihung mà lúc đâu dịch là Bát Chánh đạo, sau nàu vài chục năm nau, vì muốn để ca0 vị đạn sư 
của mình, cho nên gọi Bát Thánh Đạo. [hưng Đức Phật dạu đến [lười Thánh đạo chứ không phải 
lám. Trong Kinh Trung Bộ, như §ư đã trình bàu, có đầu đủ Chánh niệm, Ghánh kiến, Ghánh tư duụ, 
(hánh ngữ, 0hánh nghiệp, Chánh ITlạng, 0hánh Tinh Tấn, Phánh Định, Chánh trí, 0hánh giải thoát. Ủ 
[iến người ta lại chia làm ba nhóm Hiới - Định - Tuệ. fiới thì gầm có là lời núi, hành động và 
cách sống; Định thì gầm có nỗ lực, tỉnh giác, °hánh lliệm, Chánh !ịnh; Tuệ thì gầm có hiểu biết 
và có suụ tư. Ï Iiến, thường sử dụng cái hình vẽ biểu thị nàu. 
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Thế thì câu hỏi là: Đức Phật có chế tác ra cái nàu hau không, Đức Phật cú chế ra Bát 
Chánh Đạo hau không? Khi Đức Phật sắp nhập lliết Bàn, có một ông già tám mưữi tuổi, lun cụm 
đến hủi đúc Phật: Phật ơi, xin lài chỉ dạu cho con, tu cách nào chứng” thì Đức Phật núi tu 
Bát 0hánh Đạo. Rồi ông đó thấu Đức Phật sắp mất, sự lgài mất mà ông chưa chứng thì hối hận 
lắm nên Ủng ra khỏi chỗ đó, dành mấy tiếng đổng hồ tập trung nổ lực hành tì và chứng ậ la 
hán trước khi Phật nhập liết Bàn. Điều đó chứng minh cho quú vị thấy, với nổ lực tin nơi Phật 
tuuệt đối là điêu thứ nhất, thứ nhì nổ lực tối đa, thứ ba lìa bỏ thân mạng không còn chấp ngã 
nữa, sẽ chúng đắc, không lâu. (hỉ cú một vài tiếng mà người ta làm được. 6òn ta thì không làm 
tới mức tối đa, còn lo ăn l ngủ 


SILA 
(Morality) 


Phật không cú chế tác ra cái nà, Phật chỉ khám phá ra quụ luật vũ tru nó là như thế 
và công năng của nú là thế. Bất kể là có Phật thị hiện ra trên đời hau không cú Phật, áp dụng 
đúng nguuên tắc như thế nàu thì sẽ chuuến hoá quú vị từ Phàm thành Thánh, từ súc sanh thành 
người, từ người xấu thành người tốt, từ người tốt thành người cao thương. (luú vị tự chuuểẩn hoá 
nâng cấp quú vị lên, đó là định luật vũ trụ. [lá đều nối kết chuỗi nhân duuên, cho nên thuuết nhân 
duuên rất quan trong. Tại sao chúng ta đau khổ, gâu ra đau khổ trong vô lượng kiếp và tiếp tục 
đau khổ trong những kiếp tái sinh ? Ï đâu, nguuên do chính gâu ra đau khổ là Vô minh và tham 
ái. Thế thì phá vô minh bằng cách nào? Trí tuệ, phải có tuệ giác; chỉ có Tuệ giác mới có công 
năng phá huỷ Vô iTlnh. Huỷ diệt Vô minh thì tham ái biến mất. Tham ái dính mắc đến Vô minh, 
Vô minh mới tham ái, chứ có Tuệ giác thì không ai tham ái hết, tham ái cái bong bóng nước thì 
người cú tuệ giác tham ái làm chỉ. 


Kết quả của sự hành trì Bát Chánh Đạo viên mãn là nó phá được cái Vô minh và Tham 
ái, thì thể nhập được lliết Bàn. ïliết Bàn đâu là Tiết Bàn tịch tĩnh là không một pháp sanh, ngaụ 
trong Kinh Â di đà cũng núi là Vãng sanh cực lạc là một pháp không sanh, nơi đó không có một 
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pháp sanh, llam tông Bắc tông gặp nhau ở chỗ nàu. ïllệt pháp không sanh thì đó là liết bàn, và 
cực lạc cũng chẳng cú gì khác. Thế thì khi thực hành Bát Ghánh Đao tới viên mãn thì không còn 
một pháp nào sanh nữa. Tỉnh giấc ra khỏi giấc mơ chiêm bao hiện hữu, tức là mở mắt ra, có tôi 
đâu, cú bà đâu, có con đâu, có cháu đâu, có nhà đâu, có ông thâu chùa đâu, cú Tuệ Tâm đâu. 
tàn là chiêm bao không. Và Bát (hánh Đao nàu ở trong Kinh sách đều nói rằng đâu là Trung đạn 
để đưa tới giải thuát khổ đau. 


Bâu giờ núi đến cái Thiện llgữ, lời nói đẹp; cấu trúc nó gồm những gì? (ái nàu có từ Kinh 
sách, từ những kinh nghiệm của 5%, kinh nghiệm sống, đúc kết lại, dùng những ngôn từ bình dân 
để cho mọi người dễ hiểu: 


I. Thứ nhất là núi lời chân thật, phải núi lời chân thật, núi lời thành thật chứ không 
cú lấp liếm, không có che dấu, không có đánh bóng, thiện xảo là đánh bóng. 


2. Thứ nhì là núi lời đoàn kết, cải thiện, thân tình, cho nên chúng ta mở miệng ra núi 
lời đoàn kết, nói lời thân tình, đoàn kết người nàu với người kia, chứ đừng nói lời chia rõ. 


3. Thứ ba, nói nhẹ nhàng, lịch sự, núi lời từ ái, cho người ta mến mình, gặp người thứ 
nhì nói về người thứ ba là thế nào cũng sinh ra chuuện đó là chuuên tào lao. ITình tới gặp người 
ta, mình chỉ nói với người đó về vấn đề giữa mình và người đó thảo luận với nhau, lời từ ái trong 
sự hiểu biết, mà thấu người ta khó chịu thì kham nhãn tự rút lui đi, đó là thiện ngữ. Chứ còn ử 
đó núi: tai sao anh lại chống đối tôi, tại sao anh không đồng ú với tôi.. tất cả là bất thiện ngữ 
Và núi lời ích lợi, núi cái gì có ích lợi cho người. 


{. Thứ tư là nói ra phải cú ú nghĩa, núi lời vô nghĩa, nói lung tung, núi là tà lao không 
cú mục đích; nhiều chuuện không có đi tới đâu hết, ai nói gì cái rồi hỏi tiếp sa0 nữa, rồi s40 nữa, 
kóo dài hoài, không bao giờ hết, không có đi tới đâu. [là không phải chỉ có mấu ông, mấu bà 
không thôi, ngaụ cả mấy §ư cũng có khi mắc phải nữa, ngôi với nhau nói tràng giang đai hải, núi 
chuuên trên trời dưới đất, chuuên vô bổ, vi pham giới luật mà không biết. Phật dạ, nàu các chư 
Tù khưu các ông chỉ cú hai việc, việc thứ nhất là tu tập thiên định để mong cầu sự giải thuát, 
thứ nhì nếu có gặp nhau thì chỉ bàn luận những gì trong chánh pháp để giải toả, để hiểu biết chu 
việc hành trì. 6n nếu không được thì im lặng, im lặng của bậc Thánh, còn đằng nàu gặp nhau 
hỏi, cú uống trà không, rồi cái chùa kia có cất xong chưa, toàn chuuện tào lao. Úó cái gì dính 
đến vấn đề tu học của mình để chứng ngộ giải thoát không? Rồi hen hà với nhau mai đi uống cà 
phê nha, rồi mốt đi thăm nhau nha. Không tin Phật, không tin Pháp, không tin Biới mà đòi hỏi giải 
thoát thì làm sa0 mà giải thoát. Irong mùa an cư Phật quụ định ra sa0? tất cả đều phải thúc 
liễm thân tâm. Thân phải thúc liễm, không được đi đâu đú, hành xử lung tung, thân cũng vậu mà 
tâm cũng vậu, mắt tai mũi đều phải đóng bớt. Thấu chỗ kia vui là muốn đi tới đó, thấu nhà bếp 
vui mau mau chau tới nhà bếp, tất cả đều là không có an cư chút nào, dẫu là có ở trong thiên 
viện c0i như cũng không cú an cư, tại vi không có hành trì đúng giới. Biới tức là đóng bớt mắt, 
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mũi, tai lại. [lình làm cỏ biết làm cỏ, đừng cú nghe dưới bếp đang đổ bánh xèo, ngóng - không 
biết chừng nào đổ bánh xèo xong để xuống ăn, cái đó cũng không là an cư, cũng đừng có nghe 
núi chỗ kia người ta vui, rồi mau mau chau tới xem, chia vui với người ta, như vậu đâu có là an 
cư. lhững vị nào vi pham như vậu là đứt hạ, không cú thành tựu, Phật ghi rõ ràng như vậu, cho 
nên quú vị thận trọng. Rồi so sánh giữa thiện và bất thiện, đại khái lúc nãu Sư cú ghi cho quú 
vị rồi đú. Ví dụ: bất thiện là không thành thực, không chân thật, thiện là chân thật, nói lời chân 
thật, nói từ tận đáu lòng. Thực như vậu, tôi thấu như vậu, tôi cảm thấu như vậu, có thể tôi sai 
tại vì cảm giác, cảm thọ của tôi. Đó là chủ quan cho nên có thể tôi sai nhưng mà tôi thất nó 
như vậu. Và cái việc đó chỉ liên quan giữa hai người thôi, không có núi đến người thứ ba. 


5. Thứ năm là Không núi lời vô dụng, hãu núi lời hữu ích. llúi lời vô dung tức là núi lời 
vô ích, tức là bất thiện pháp, chứ không phải không cú hại ai, Phật núi cấm núi lời phi pháp, núi 
chơi, nói đùa, cấm núi lời phù phiếm, phù phiếm cũng phạm nữa. llúi lời có hữu ích, và cuối cùng 
là gì? Làm sao để đưa lời núi có kết quả lợi lạc cho người cho ta, mọi người đều được an vui. 
Thiện Ilgữ là tất cả để được lợi lạc, Bất Thiện llgữ là kết quả đưa tới sự đau khổ. 


Thế thì Đức Phật dùng chữ §amma Ÿaca tức là cái gì? Là lời nói có trí tuệ, mà §ư dùng 
tam gui là lrí Ilgữ. Trong lí [lgữ phải cú những điều kiện: 


|. Thứ nhất nó tuù thuận nơi cái bản chất của công việc, của địa phương. 


2. Thứ nhì tuù thuận nơi con người ; cũng một sự việc nhưng khi núi với một đứa 
nhỏ bảu tuổi phải nói khác, nói với một ông năm mươi tuổi nói cách khác, nói với một cô gái hai 
mươi tuổi núi khác, nói cái nào cũng giống nhau hết đâu được, lời nói phải khác. Biới luật Phật 
cấm chư Tăng khi nói chuuện với một người nữ, mắt phải quau đi hướng khác, cho nên quú vị nữ 
xinh đẹp đừng có buồn, nhiều lúc quú vị muốn đến gặp quú §ư để thưa chuuện, thấu quú Sư cứ 
ngú đi chỗ khác thì phải hiểu Biới luật không cho phép quú §ư nhìn trực tiếp quú vị, xin hoan hỉ 
cho quú §ư nhé. llếu quú vị muốn có sự giải thoát thật sự trong tâm phải nghe lời Phật, phải 
tin Phật, tin Pháp của Phật, tin luật của Phật, thực hành cái điều Phật dạu một cách nghiêm túc. 
§ho nên xin quú vị thông cảm cho quú §ư, kể cả §ư §hakma cũng như §ư vậu; nói chuuên với 
quú vị cũng quau mặt đi hướng khác, lâu lâu lịch sự quau lại nói chuuên, rồi quau hướng khác, 
không dám nhìn trực diện. (òn người nào thích nhìn, thì quú vị cứ kiếm người thích nhìn quụ vị. 
luù đối tượng, tùỤ động cơ mà mình nói, nói lời gì với lú do gì. 6ñng như Đức Phật cứu con 
thủ vậu đó, Ilgài nói cú lú do, trong trường hợp con thỏ và người thợ săn, nếu [Hài núi - ta 
thấu con thỏ thì lập tức người thợ săn sẽ giết con thỏ, và Ïlgài đã nói với cái tâm từ. 0hø nên 
lời nói phải có tâm từ tâm bi và tâm hủ, nói cho lợi mình lợi người, và cuối cùng là xả, đừng cú 
chấp. Tôi nói mà nó không nghe, chấp cứng ngắc là chết, tức là dẫu là lời núi chân thật, lời núi 
lợi mình lợi người, lời nói với cái tâm bi mẫn, mà nú không nghe thì mình cũng xả, tôi nói hết 
sức hốt lòng rồi, có nghe hau không nghe - thì tôi vẫn cười, tôi bước ra đi. llhư vâu gui là từ bi 
hủ xả trong lời nói. 
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ý. Ià núi the0 hoàn cảnh. 5au khi ăn sáng xong, mọi người có sức khoẻ thì Sư có núi 
gì đệ tử cũng nghe, vâng da. [hưng đến tối, sau giờ hành thiền, tung Kinh Rải Tâm Từ xong, buần 
ngủ quá mà nghe §ư núi i phút - thì có những người giữ ta che ta che miệng ngáp mong kết 
thúc sớm. llên lúc nàu §ư có núi cái gì, hau đến mất thì ho cũng núi Sư ơi tới giờ ngủ rẩi, chỉ 
muốn ngủ, ngủ, ngủ mà thôi. 0ho nên núi lời Trí [lgữ phải canh chừng, chú ú, tuú §ư giảng Pháp 
thỉnh thoảng cũng liếc mắt dòm xuống hội chúng, xem cú ai giữ ta che miệng ngáp hau không, 
nếu cú ai ngáp ngắn, ngáp dài thì §ư mau mau gũ chuông kết thúc cho nhanh, để họ đi ngủ, 
chứ để họ giận quú Sư thì họ xuống địa ngục, tội nghiệp họ. Iluc đích của quú §ư nhằm để chỉ 
dau ch quú vị ra Khỏi địa ngục, chỉ cho quú vị con đường thoát hiểm, chứ đâu có chỉ con đường 
xuống địa ngục làm chỉ. §ho nên tuỳ hoàn cảnh. Đâu là cấu trúc vận hành của Thiện [lgữ, tức 
là lời núi Thiện, đâu không phải là Thiện xảo, mà là lời nói tốt, có lợi cho người, có lợi cho mình. 
[uú vị lưu ú đến hai uếu tố quan trong, đó là khi nói phải chú ú đặt trọng tâm đến đối tượng 
và phải cẩn thận ảnh hưởng của lời núi. Lời nói của mình có gâu thương tổn đến người khác ha 
không. (ẩn thận xem xót núi lúc nàu có được không hau nên núi lúc khác. tuản lú một xí nghiệp 
hau bất cứ công việc gì, muốn người khác nghe, khi nói, quú vị cần phải có hai uếu tố nàu: tức 
là chú tâm đến người ta, quan sát coi có ảnh hưởng không và phải cẩn thận lời nói của mình núi 
cú đúng lúc, có hại cho người ta không, khiến cho người ta buồn không. 


Để núi được như thế thì thân, tâm ta phải an. llếu Tâm đang lăng xăng, đang buồn, đang 
nóng nảu thì sẽ nói lung tung, sẽ nói theo cảm xúc thôi. [là muốn điều được Tâm an thì phải cú 
thiện xảo trong Thiên, tức là Thiển tới mức thấu rất rũ cái gì đang sanh ra trong tâm tôi, cái gì 
không sanh trong tâm tôi. Tâm sân sanh, lâm sân diệt, tất cả được áp dụng vào đâu. Khi mình 
đã dược Định, thì lúc mình nói chuuên với tâm Định thì sẽ không làm thương tổn người, thương 
tổn mình. §ho nên Thiển Tuệ rất là quan trong đưa tới cái lâm an. lâm an rồi thì mình mới cú 
thể chú ú đến người ta, mình mới cẩn thận với người ta được. 


bàn nói đến Thân an, tức là các hành xử của mình nhẹ nhàng, khuunh hướng đều là muốn 
nâng đữ người ta. [uốn có Thân an thì phải chú ú đến từng hành động của mình trong đời sống 
hàng ngàu trong sự tu tập. [Tình không thể ham ăn ham ngủ, rồi nếu không được ăn, ngủ thì 
đâm ra buôn phiên, ta chân vùng vàng. lau là đi một bước bị vấp té vì không cẩn thận, rồi tự 
giận mình cả mấ ngàu. Tất cả những gì xảu ra trong việc hành trì của mình đều phải kiểm suát 
nơi thân của mình. 6ho nên mới nói là Tứ 0ai nghi, nhiếp cái thân để cho có thành tựu. Bi, đứng, 
nằm ngồi là gì? Đú là thân; hàng phục được cái thân được an, tu tập là như vậu. Cho nên Thiền 
Iuệ gầm hai vế. một vế Thân an, và một vế Tâm an. 


Thân an rồi thì phải giữ giới, không giữ giới, ham muốn cái nàu cái kia đủ thứ thì không 
thể cú Thân an. ñiữ giới là mình giới hạn, an vui trong cái Biới. Làm sa0 giữ biới mà an vui? [llình 
nghĩ giống như sống trong vòng tau của người (ha lành đang ôm đứa trẻ hai, ba tuổi; Đức Từ Phụ 
đưa vòng tau che chử mình, đó là sự từ ái của llgài. 6iống như lúc nhỏ tuân theo, làm đúng lời 
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(ha lành dạu thì mới được thành tựu, gọi là hạnh Ái nhi. Hạnh ái nhi là như vậu, chứ không phải 
là con nít rồi cái gì cũng hau quên lời dạu, không phải thế. 


Khi Thân an, Tâm an, hành xử chú ú cẩn thận trong lời núi, thì sẽ đưa đến biểu hiện nhân 
cách tốt. Tức là lời nói của mình không có tồi tệ, không núi lung tung, núi đúng việc, đúng chỗ, 
không phải lúc nào cũng núi, nói tâm bậu tầm bạ, nói chuuên bà tám, núi vô ích, nói phù phiếm. 
llúi số phát triển nhân cách mà khi có phát triển nhân cách rồi thì nó sð nảu sinh ra hai khuunh 
hướng. llột là sự xung đột giữa Tâm và Thân trong đâu của mình. Hai là sự hài hoà giữa Thân và 
lầm. Iu giỏi thì Thân và Tâm hài hoà mà tu không giỏi thì lúc nào cũng có giằng c0. Thí dụ: Thân 
nó muốn đi ngủ, nhưng mà Tâm núi không, ta cương quuết ngôi Thiền. Hai cái sự chống đối nàu 
ta0 nên mâu thuẫn. llếu có ai đó nói điều gì khó nghe thì mình phản ứng, bảo họ đi chỗ khác 
chơi, cư liền. Lời nói có phản ứng vì Thân và Tâm đang xung đột với nhau, mà khi mình đã hiểu 
được, đã điều tiết được nú rồi thì khi người ta đến quấy rối thì mình nhẹ nhàng nói - thôi làm 
ơn để cho tôi uên, tôi lạu llgài, Igài làm ơn tha cho cøn, lgài đi chỗ khác cho con ngồi Thiên, 
và không dám cãi người ta. Tại sa0 vậu? Tại vì mình cãi, mình biết người ta rớt xuống địa ngục 
nên mình không dám núi. Wì tâm từ Không dám nói, chứ không phải sợ người ta đâu. Phật dau rất 
rõ, trong khi một hành giả đang ngôi Thiên mà có người nào lai quấu phá, chư Thiên trách phạt 
người đó chứ không phải chơi đâu. 


Úả hai trang thái Thân an và Tâm an đều dẫn đến phát triển Tuệ giác. 0ú sự xung đột hau 
sự hài hoà giữa Thân và Tâm đều dẫn đến phát triển Tuệ giác, chỉ phát triển theo cách khác nhau 
thôi, hoặc tích cực, hoặc tiêu cực. Thế thì làm saø để đạt đến hiệu quả tốt? Guối cùng cũng phải 
thau đổi cách sống, tức là thau đổi cách núi. Hồi xưa đến giờ gặp chuuên gì cũng nói, chuuện 
bà tám, chuuện vui buồn, tán dóc, núi lung tung, bâu giờ phải bớt miệng lai, cho nên người nào 
thực hành pháp tịnh khẩu rất là khó, không dễ đâu; tại vì đó là sự xung đột giữa Thân và Tâm, 
xung đột dễ sự lắm, thấy chướng tai gai mắt muốn núi liền, thấu cái gì không ưa là núi liên. Bâu 
giờ mình phải sửa lại, dù rất khó nhưng để sửa cái tánh xấu xưa naụ của mình. §ư nói nhiều lần 
rồi, có nhiều Phật tử có pháp danh là [Iguuên Tánh tức là lau Phật từ bi pháp danh con là IIguuên 
lánh tức là tánh xấu còn u nguuên, Tham §ân 8i còn u nguuên không có thau đổi dược. 


llếu chúng ta thau đổi trong cuộc sống, thau đổi cách sống, thau đổi cách núi, thì sẽ dẫn 
đến cái Tuệ giác là hài hoà, lợi mình lợi người. Và điều quan trọng là cái lợi trong việc hành trì, 
khi Tâm mình thoải mái, Thân an, hành Thiên dễ nhập Định vì không có thắc mắc, trử ngại gì nữa. 
Irong Kinh Pháp cú, Đức Thế Tôn có dạu như thế nàu: '6ác loài hoa, các loài hương đều ba the0 
chiêu gió, hương của người đức hạnh bau ngược chiều giú”. Hương của người đức hạnh là cái gì? 
Đức Phật cũng nói rũ luôn - nói như phẩn haụ nói như hoa. llói như hoa nó thơm, mà núi như 
phẩn thì kết quả của phẩn, tuù ú quú vị nhé. §húng ta thaụ đổi lối sống, thau đổi cách nói để 
lợi mình lợi người, để đạt được đến kết quả giải thái. 
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Cuộc trần thế là trò dâu bể 
Hợp rồi tan như: thể gió rmmây 


Bất thường, biến chuyền, vần xoay 


Hôm qua còn đó mà nay đâu rôi? 


Tue Tam Thien Thu Quan 


BAI 07: 
HARMO)NIOUS 

—— kHErốIiIL 
LOI ()NG HAI HOA 


ôm na chúng ta sẽ học uếu tế thứ nhì, cũng rất quan trọng; đó là cách sống 
hài hòa, cách sống theo như lời Phật dau ủ trong Thập hánh Đạo. Bài giảng số 
giải quuết bốn câu hỏi: 


H 


| §âu hỏi thứ nhất là lợi ích của lối sống hài hòa? 
2. (âu hỏi thứ nhì là ú nghĩa và cách sống hài hòa là gì, như thế nào? Và chúng ta áp 
dụng trong đời sống hằng ngàu như thế nào cho có lợi ích? 


Thưa (uú vị, ú nghĩa trong đời sống hằng ngàu không phải là ú nghĩa đời sống của các tu 
sữ mà là ú nghĩa trong đời thường, tức là ăn, ngủ, đi, đứng, nằm, ngũi, thì bất kể là tu sỹ hau là 
cư sj cũng đều giống nhau, cũng đều cú ăn, có ngủ, có đi t0ilet hết. Thế thì chúng †a sống như 
thế nào the0 đúng lời Đức Phật dạu, đó gọi là lối sống hài hòa. 


5. §âu hỏi thứ ba là ảnh hưởng tương tác của lối sống hài hòa trong Thiền Tuệ. Sống như 
thế nào để khi ngồi Thiên tuệ phải phát sinh Tuệ ? lếu hằng ngàu tu tập mà không 
thấJ tuệ giác phát sinh thì coi như trong lúc hành thiền chúng ta đã hành trì sai. 


Phật dạu - Thiên là luôn tỉnh giác trong mọi hoạt động đời sống. 66 nhiều người nói ăn là 
ăn thôi, chẳng phải là thiền đâu. Điều đó trái ngược hẳn với những điêu Phật dạu. [hư thế nào là 
ăn trong thiên, Phật dạu rất rũ ràng, không phải một lần mà rất nhiều lần trong các bộ kinh, nội 
dung nói về cách thiển ăn, ăn như thế nào gøi là tỉnh giác, để có được giải thoát, ăn như thế 
nào để khỏi bị đọa. lgài Xá Lợi Phất, IIgài cũng dau cho chúng ta cách ăn của bậc xuất gia, ăn 
như thế nào để đưa đến sự giải thuát. 


‡_ §âu hỏi thứ tư rất quan trọng đú là lời dau của Đức Phật, làm như thế nào, sống như 
thế nào để đưa tới sự giải thoát ? 


ïIhững lời dạu của Đức Phật rất rũ ràng và rất là ngắn gon. §húng ta có muốn theo Phật, 
sãn sàng làm con Phật hau không đó là do chúng ta. (âu thứ tư, Sư nghĩ chỉ trình bàu vài phút 
thôi là quú vị sẽ hiểu ngau là Đức Phật dau cái gì và [uú vị sẽ thực hành được hau không mà 
thôi. 6ồn ba câu hỏi đầu rất phức tạp, cần phải giải thích cho quú vị rõ hơn. llếu như lối sống 
hài hòa không đem lại lợi ích gì thì chắc chắn chẳng ai họ theo. [loi người đều ưa thích sống 
theo cảm giác dục lạc, phản ứng theo cảm giác dục lạc. ITắt, tai, mũi, lưỡi; sắc, thịnh, hương, vị, 
xúc, pháp nó wa chạm năm căn, năm trần, rồi bị cuốn trôi trong ba cõi sáu đường trong vô lượng 
kiếp. °hẳng ai quan tâm tới vấn đề nguụ hiểm sau cảm giác dục lạc là gì hốt. Tại sao thế chư 
vị? Tại vì người ta thưởng thức nú, cảm giác sướng quá mà, tội chỉ phải lo lắng, nghĩ nhiều làm 
chỉ cho nó mệt, đang thưởng thức thì cứ thưởng thức thôi. (huuện gì xảu ra ở tương lai thì chẳng 
ai quan tâm hết, vì nga bâu giờ, trong nội tâm có sự giằng c0 chống đối giữa 2 lực lượng thiện 
Và ác ử trong tâm chúng ta. 
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Irong tâm chúng ta, lúc nào cũng có một cuộc chiến tranh kinh khủng còn hơn là bom 
nguuên tử, đó là cuộc chiến giữa thiện và ác. Thiện là cái gì ủ trong tâm chúng ta? Và ác là cái 
gì ủ trong tâm chúng ta? Phật là gì? Illa là gì? Rất đơn giản thôi, chúng ta chau theo cảm giác 
duc lạc, hưởng thụ cảm giác duc lạc và làm tôi tứ cho cảm giác dục lạc, bán cả linh hẳn mình 
cho cảm giác dục lạc, đó gøi là ma, rất đơn giản. Thế Phật là gì? Phật là tỉnh giác, biết cái đú 
là nguụ hiểm, các vị ngọt đều có trên lưỡi dao, nếm các vị ngọt tức là các cảm giác dục lạc đó 
thì sẽ sinh tử luân hồi. 


6ư hỏi các bạn, như thế nào là có lợi ích cho đời sống phạm hạnh theo Phật? Đúng ra phải 
là lối sống hài hòa và phải có phạm hạnh nữa. Tức là thiện và trí, chứ không phải chỉ có thiện, 
mà phải cú trí trong đó nữa mới được. (ho nên phải dùng cụm từ gọi là đời sống thiện trí, phạm 
hạnh. Phật dau nên sống như thế. Theo sự hiểu biết của các bạn, như thế nào là Chánh mạng, 
sống 0§hánh mang trong Bát §hánh Đạo là sống như thế nàø? (hánh mạng hiểu một cách đơn giản 
là nuôi sống thân mạng bằng lối sống của mỗi người. 


Đức Phật dạu rất rũ, tức là cái mạng nàu làm sao nuôi cho nó sống? [lếu là người tu thì 
nó sống theo lời Đúc Phật dau, thiểu dục tri túc, ba ụ một bát, bớt ăn bớt ngủ, đơn giản vậu 
thôi. Ăn, mặc, ngủ nghỉ nuôi cái mạng, còn cái gì nuôi cái mạng nữa? Trong khi ngôi thiền, hơi 
thử phải quán chiếu rất rõ, tại vì còn hơi thở ra vào cho nên còn sự sống, mà hễ hơi thử hết là 
chấm dứt sự sống. 0hø nên, ta phải cần chú trọng hơi thở, chú trọng thức ăn, chú trọng cái ngủ, 
rồi chú trọng cái gì xảu ra ủ trong tâm chúng ta khi các hành đông đang xảu ra. Đó là chánh 
mạng, rất đơn giản. Với người cư sĩ thì khi đi làm ăn mua bán, nên làm việc lương thiện, đừng có 
giốt chúc, gâu hại cho người nàu người Kia, gâu hại cho mình, gâu 0an trái. 


Lợi ích của lối sống hài hòa? []ếu sống hài hòa, sống theo lời Phật dạu thì được lợi gì? tái 
gì cũng bị cấm hết thì phải làm sau? llào là không được ăn nhiều, không được ngủ nhiều, không 
được uống rượu, không được đi nhảu đầm, không được nghe nhạc.. thế còn cái gì goi là hạnh 
phúc, cái gì để thưởng thức mà sống? Lợi ích của lối sống hài hòa mang nhiều điều hạnh phúc, 
nhưng Sư chỉ đề cập bốn điều hạnh phúc cơ bản: 


I. Iột là không ngừng nỗ lực bền bỉ, tăng tiến trong đời sống hài hùa 


2. Hai là, luôn luôn được bảo vệ khỏi sự xâm nhập của những pháp bất thiện, nếu sống 
hài hòa thì ít bị thương tổn. 


5. la là tạo nên những môi trường xung quanh, bạn bè sống với nhau rất tốt, bạn với 
nhau, một khi mình là người tốt và sống theo lối sống hiên hòa thì mình cú bạn hiên hòa. 
Iuc ngữ Việt [lam có câu Tlgưu tầm ngưu, mã tâm mã”, những người tu thì sống chung tới 
nhau, người ăn trộm thì sống chung với nhau, người ăn cắp sống chung với nhau,.. Đại khái 
nó như vậu, tức là tạo nên môi trường có những người ban thân thích. 


Trang 2O 


‡. Bốn là khi các bạn giữ thế quân bình giữa đời sống pham hạnh và đời sống bên 
ng0ài về vật chất, các bạn cân đối nó được thì các bạn sẽ được hạnh phúc. Tức là cơ thể 
mình lúc nào cũng khỏe mạnh, tâm mình cũng khỏe nữa. Tại vì, nếu cơ thể uếu quá thì tâm 
nú cũng sẽ khổ, đau hoài thì nú sẽ khổ thôi. ïló không thể nào tập trung mà ngồi thiên được 
đâu nếu nó đau hoài, ngoại trừ vị đó đã được chứng vào dòng thánh rồi tức là Tư Đà Hoàn 
mới Không bị ảnh hưởng cái đau của thân thôi vì khi là Tư Đà Hoàn là cái tâm nú đã ra 
khỏi thân kiến rồi, nú phá vỡ cái thân kiến rồi, nên thân đau mà tâm không đau ; chỉ có 
người chứng Tư Öà Hoàn trở lên thì mới vô được cảnh giới đó, còn lại tất cả đều vướng hết. 


Bên canh đú có nhưng lợi lạc khác được ghi trong kinh sách, đó là: 
¡. THỨ HHẤT LÀ FMIH - TIỂT TIT 


Khi chúng ta có lối sống thanh tịnh và hài hòa thì chúng ta khởi được niềm tin với Đức 
Thế Tôn nhiêu hơn, tin với Tam Bảo nhiều hơn. lếu chúng ta tối ngàu uống rượu, rồi cờ bạc, rải 
hút xách thì đương nhiên bâu giờ bảo bỏ tất cả đi để mà tin Phật thì khó quá. §ư vẫn thấu 
còn có người đem 'ống khói ” vô Tuệ Tâm, §ư nhắc hoài nhưng người ta vẫn không chịu dừng, 
vẫn cứ lén sử dụng thì mình cũng chịu thua thôi. llình chỉ nói nhân quả thôi, chứ mình đâu có 
tư cách gì, quuền gì mà chen vào lối sống của người ta, nghiệp ai nấu lo, chứ đâu phải nghiệp 
của mình đâu, lấy tình huụnh đệ mình nhe nhàng khuuên, nếu người ta không nghe thì thôi. Tại 
vì sống thiểu dục tri túc, hài hùa với cuộc sống, biết đủ, không tham ăn tham ngủ, thì đương 
nhiên là niềm tin với Đức Thế Tôn nó tăng trưởng. Tại vì từ những chỗ đó, thấu được cái hạnh 
phúc, thấu được sự cân đối ủ trong cái đời sống của mình thì mình sẽ tin Phật nhiêu hơn. Sau 
khi tin Phật rồi thì mình sẽ tin pháp nhiêu hơn. 0ho nên sống đời sống cư sĩ cũng vậu, quú vị 
ử nhà, xin lỗi (uú vị nga đời sống nam nữ, mà nếu (luú vị lạm dụng quá thì nó cũng số làm 
cơ thể mệt mỏi rồi tâm trí nú khùng lên, rồi nú cũng chẳng có niêm tin nơi Phật. Lúc bấy giờ, 
ngồi thiền chỉ thấu cái chuuện gì ở đâu đâu không. (ho nên, thiểu dục tri túc, biết thâu nhiếp 
năm căn rất là quan trọng, và cái đó là lối sống làm niềm tin tăng trưởng. 


2. THÍ IIHÌ LÀ IIURAL DIS(IPLIIE: 


Lúc nào cũng định giá đời sống đạo đức tâm linh. Thí du thấu đồ đạc người ta làm rớt 
không bao giờ lượm vì mình biết cái đó sẽ pham giới là đi ăn trộm, cho nên mình không cú 
đụng chạm gì đến vật dụng của người khác khi chưa được phóp lấu. Đời sống tự nhiên nó không 
cú nhu cầu đó, không có nhu câu va chạm mà phải pham giới. ïlú làm cho con người mình ca0 
thương. Tức là, khi mình đã xả thân đi theo Đúc Phật rồi, thì ngau cả của cải của mình, mình 
cũng không còn thấu quan trọng, thân nàu không quan trong, cái áo không phải quan trọng, cái 
điện thoại cũng không phải của tôi, thân nàu còn không phải của tôi thì cái gì của tôi? llình 
ú thức được như vậu thì mình sẽ có cái lòng rộng lượng đối với tất cả mọi ngưừi. 


1 Hút thuốc 
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, THÍ BA LÀ 6EIERUSITY - $Jƒ RỘI LƯU: 


Jó không chỉ giới han ủ vật chất, tức là của tôi đem đi cho người khác, tôi có tiền đem 
cho người khác, (ái đó là nhỏ lắm, nhưng mà ở trong tâm từ của mình, khi mình thấu người 
ta khổ, mình á náu, muốn giúp đữ, thấu người ta đau đón mình hỏi thăm, họ cần những lời 
khuuên, mình sẵn sàng chia sẻ những vui buồn với người ta, để cho người ta bớt đau khổ. tái 
đó cũng cú giá trị tương đương với vật chất, đôi Khi còn lớn hơn vật chất nữa, một lời thăm 
hỏi còn quú hơn là cho ăn ; cho bánh ăn nó không quan trọng đâu, ha là cho thuốc uống 
cũng chưa quan trọng bằng cái sự chăm sóc, an ủi nhau. 


{. THỨ TƯ LÀ MISDUIT - TRÍ TUỆ PHÁT SIM, PHUYỂN HúA TÂN THỨ: 


Khi các bạn đã tổ chức được cuộc sống của mình một cách có ngăn nắp, không ích kủ, 
không đụng chạm, không tham lam, tự nhiên cái trí tuệ nó phát triển thôi. Tại sa0 vậu, thưa chư 
vị? long cuộc chiến giữa cái thiện và ác, cái ác thường lúc nào cũng thắng. Tại vì cái ác nú 
chính là cảm xúc dục lạc đó thưa chư vi, ai cũng thích cảm xúc dục lạc, ai cũng thích khen 
chứ không ai thích chô. ho nên, khi mình cảm giác mình rung đông như vậu là mình làm nô 
lệ cho cảm giác duc lạc, trong sự khen chê tám ngọn giú đời, được mất, hơn thua. [hưng khi 
huân tu, Đức Phật dạu chúng ta bỏ hết tất cả những lời khen chê đi thì nó thuần túu lại. 


húng ta làm chủ được cảm xúc, chú nên chúng ta không bị ảnh hưởng, thì tuệ nú phát 
sinh. Tất cả những điều nàu thật sự nó làm cho các bạn trở nên cao thượng. lú chuuển hóa đời 
sống bê bối, đời sống tham dục, đời sống của một người cư sĩ bình thường thành ra một người 
cao thương, một người biết suu tư, một người trong sạch hơn. ho nên, lợi ích của lối sống theo 
như lời Phật dạu là chuuển hóa con người chúng ta, chuuẩn chúng ta từ thấp thành cao, từ ác 
thành thiện, từ phàm thành thánh. bho nên, đâu là mật nội dung quan trọng trong Thập chánh 
đạn. 


Bâu giờ, chúng ta tới câu thứ nhì là ú nghĩa và cách sống. Biết nó có lợi rồi, nhưng ú nghĩa 
thật sự là cái gì để chúng ta thực thị? Và sống như thế nào mới là cách sống hài hòa? Sống 
như thế nào gøi là sống đúng? (hìa khúa ở trong vấn đề sống hài hòa là thế nàu, tức là tái hau 
chuuển húa lại lối sống hiện tại, thau đổi lối sống hiện tại, thế thôi, rất đơn giản. Iluốn vậu quú 
vị phải Honestu - là (uú vị phải thành thật, sống thành thật với chính mình. llếu mình không sống 
thành thật với chính mình thì chắc chắn mình sẽ không bao giờ thành tựu. §ự chân thật rất là 
quan trong, mình sai mình biết mình sai, mình đang có tham mình biết mình đang cú tham, mình 
phiên não mình biết mình đang phiển não, tâm và thân mình đang chống trái mình biết tâm và 
thân mình đang chống trái, một bên thì nó đang muốn ngủ, một bên thì nú nói không, giải thuát, 
giải thoát, thức tỉnh, thức tỉnh, đừng ngủ nữa, nó chống với nhau hoài. Và nếu mình nhận biết 
được thì mình mới có thể tu được. 
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5 (II§IDERATE - ĐI EIẢII HÚA, HE THÀMG II tiệt, 


Đừng cú làm gì cho nặng nề thêm. Đối với bạn bè hau đối với đời sống, lữ ta có phạm lỗi 
thì ta biết cũng nhe nhàng thôi rồi ta sửa, không có gì hốt. 6ó những người ăn không được, ngủ 
không được cả ngàu, rồi khóc lóc nàu kia, làm chỉ vậu? Ilhe thôi Làm việc gì cũng nhẹ nhàng 
thôi, không cú gì ghê gớm lắm, hỗ cú lỗi thì tự mình mình biết rồi tự mình chân thật sám hối ri 
mình sửa, chứ có gì đâu mà ăn không nỗi, ăn không được, nhịn ăn, rồi thấu mình pham lỗi khúc 
lúc, tội nghiệp quá Không có cái gì hốt, tự mình mình biết rồi mình sửa là quú rồi. §ợ nhất mình 
không biết cái lỗi để sửa thôi, rồi mình tiếp tục phạm cái lỗi đó thì bị đoa địa ngục. (ho nôn, 
nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng với mình, nhẹ nhàng với người, quan tâm tới mọi người, quan tâm tứi 
mình. 


6. LÚVIB KIDIIESS - ĐÚ LÀ TỬ TẾ, ĐÚ LÀ PHÁT THIỂN TÂM TỪ 


Phải thương mình trước hết, thương uêu mọi chúng sanh, thuøng uêu có trí tuệ. Thực vậu, 
mình đã bỏ nhà đi tu thì mình cũng phải thương mình, tức là cũng phải ăn tối thiểu để hành tì, 
chứ không phải đi tu rồi không ăn, nhịn hoài, lâu ngàu chắc đem đi chôn; rồi bịnh mà không thèm 
uống thuốc, cứ nói con câu Phật cho mau hết bệnh, chuuên đó không thể nào chấp nhận được. 
Bịnh thì làm ơn uống thuốc, nhức đầu thì lo uống thuốc đi, rồi lau Phật, ngồi thiên nó mới hốt. 
bhứ không nhờ nó trợ duuên đâu có được. Đức Phật là người rất thực tế. Thời đức Phật, tại thành 
Wesali dân chúng khốn đốn vì bịnh dịch. Lú do là dân chúng ở Vosali tham lam cắt câu cối đi, 
mà trên câu cối cú chư thiên, chư thần đang trú ở trên đú. Bâu giờ, cắt câu rồi không còn chỗ 
nên chư vị ấu phá, khiến cho người nàu người kia ăn uống tâm bậu tầm ba, rồi bệnh chốt, chết 
nhiều lại không lễ táng chu đáo khiến dịch bệnh càng tăng, hàng trăm người chết mỗi ngàu. Dân 
chúng xin Vua Pasenadi đến thỉnh câu uụ lực và trí tuệ Đức Phật; Ilgài Ânan thấy tình cảnh trên 
đã khởi tâm từ thương xót. Đức Phật quán xót và biết rũ hiểm nạn nàu đã dau tôn giả A-llan đi 
chung quanh thành Ÿesali bảu ngàu bảu đêm, đọc lên bài kinh Ratana 5utia và bài kệ tán dương 
trí tuệ của Đức Phật, tán dương 0ai lực của Chánh Pháp, tán dương uụ đức của lăng chúng, tạ0 
được sự mát mẻ cho thân linh. Bên cạnh đó, Đức Phật cũng khuuên nhà vua cho quân lính dọn 
chôn xác chết thối rửa trên đường, khai thông cống rãnh, cấp thuốc cho người bệnh uống, đem 
ga0 đốn cho người ta ăn, để cho người ta hồi sức. Ïlhà vua nghe lời làm theo, chư Thiên đã làm 
một trận mưa thật t0 trong suốt ba ngàu liên, rửa cho không khí thành Wesali được trong sạch, 
không còn ô nhiễm nữa và bệnh dịch cũng hết. (6 đủ hai uếu tố đú nó mới thành tựu, múi giải 
quuết được nạn dịch thành Wesali, chứ không phải chỉ có đi vòng quanh đó cầu nguuện rồi nó hốt 
dịch bệnh. 


lầm và thân sẽ được hài hòa trong một thể. Đó là lối sống hài hòa, lối sống gọi là chánh 
mạng, chứ nếu ăn nhiều mà không chịu ngồi thiển thì cái tâm nó bị dao động, nú sẽ không điều 
tiết được cái thân, rồi cái thân cũng sanh bệnh. là cái thân không chịu ăn thì nó ốm uếu, nú 
không đủ sức thì ngồi thiên cũng không được, ngồi thiên mà đói quá nó cũng không chịu được. 
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bho nên, chúng ta phải thực tế và Đức Phật rất là thực tế. [gài núi tâm và thân cân phải chăm 
súc, đú là lối sống hài hòa. (uú vị nên nhớ như vậu. Phăm sóc cái thân không phải chăm sóc 
quá đáng, nhưng mà tương đối, để cho nó tôn tại, để cho nó có thể tu được, chứ nếu nó bệnh, 
nó đúi, nó khát thì nó sẽ chống đối, nó sẽ không tu được. §ho nên, ăn uống vừa đủ thôi, còn nếu 
để cho nó lợi dưỡng thì chúng ta rớt vào trong cực đoan, mà Đức Phật đã nói "Bát chánh đạo là 
trung đạo, không quá lợi dưỡng, mà không quá khổ hạnh”. (uú vị nên nhớ câu đó, cho nên trong 
lối sống, chúng ta phải giữ cái trung đạo, vừa đủ thôi. Đừng cú để cho nó khổ, mà cũng đừng có 
đào sâu vào trong cái lợi dưỡng, tức là trong cảm giác dục lạc. 


7. [0ERI MI) 6ÄRE FũR (THERS - (IUAI TÂM VÀ (HĂN Sú0 IIEUỒI KHÁC, 


Đức Phật dạu nên quan tâm và nên chăm súc những người khác, tại sao vậu? llú ảnh hưởng 
dì tứi việc †u của chúng ta? lại sa0 nú lai ảnh hưởng như vậu? Đức Phật dạu làm như vậu nú 
sẽ phát triển cái tâm từ, tâm bi của chúng ta, bi mẫn, tức là thông cảm, thương uêu, hiểu biết 
những cái khó khăn của người ta, để chính chúng ta phát triển được cái tâm từ. lượn đề mục là 
bên ngúài, để phát triển cái tâm bên trong. 


8. LŨVE Ð RESPEUT BY 0TMERS THƯUIG YÊU VÀ KÍUH TRỤ TUUỦI KHÁC: 


Irong kinh, Đức Phật cũng có nói, Không phải một lần, mà nói ba bốn lần: Làm sa0 các bạn 
cú thể giữ được gi0t nước không bị khô, làm cách nào các bạn cú thể giữ được một giọt nước 
không bị khô? Thế thì Đức Phật trả lời như thế nàu: Hãu ném nó vào đại dương. Hãu ném cái giọt 
nước đó vào đại dương thì nó sẽ không bị khô. Đấu, có nghĩa là nếu chúng ta sống, chúng ta 
phải biết sống hài hòa trong cộng đồng. Hiểu được bí quuết đó thì mình sống được. 0ho nên, trong 
cuộc sống hiện tại, Đức Phật đã khuuên và Sư xin nhấn mạnh lại với (uú vị, chớ nên nghĩ mình 
là hải đảo, chỉ mình mới là người muốn giải thoát còn chúng sanh nó không muốn giải thuát. II 
cũng muốn giải thoát hết, chứ không phải không đâu. Igười ta đều thấu khổ rồi, người ta muốn 
giải thuát hết. Ghi cú điểu người muốn ít, người muốn nhiều thôi. Wì hoàn cảnh, cho nên có người 
cú thể làm được, cú người chưa làm được. Tuu là cư sĩ nhưng người ta cũng mong cầu được giải 
thoát đấu; nhiều khi còn mong câu tha thiết hơn là mình đã cạo đầu đắp ụ rồi mà chưa chắc 
cái khao khát giải thoát bằng người ta đâu. Từ bỏ các pháp bất thiện, mong cầu các pháp thiện, 
nhiều lúc cái đó người cư sĩ còn làm tốt hơn người tu sĩ. lọ làm vô tư, họ làm rất thoải mái. 
đâu, cú nhiều người 5ư đã thấu rồi, không muốn để người khác làm mà sẵn sàng phục vụ chu 
người khác, họ là cư sĩ đó. (ho nên, chúng ta cũng nên học những cái hạnh ấu của họ. Tại vì, 
những cái hạnh đó cũng giúp cho chúng ta sau nàu. llú phát triển được cái tâm từ, phát triển 
được cái tánh bi mẫn. 


0. UI§ELFISH- KHÔI Í(H KỶ; 


Vị Phật nào cũng từ bi hết, hủ xả hết, sống cho người khác, chẳng có vị Phật nào mà ích 
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kủ cả. llếu các bạn muốn bắt chước như Phật, theo Phật thì các bạn cũng phải theo lời Phật dạu. 
Tức là nên sống cho người khác một chút, tức là hụ sinh một chút, chứ đừng có nghĩ tới mình 
nhiều quá. Tức là cũng phải thương mến và tôn trọng người khác, tức là đừng có ích kỷ. 


II. FRIHIDLY - THÂN THIẾT: 


Úác vị Phật đều rất là thân thiện, bằng chứng là khi (luú vị sung sướng, (uú vị quên mất 
tiêu Phật; khi (uú vị khổ quá, (uú vị nói Phật ơi cứu con thì Phật tới liên, Phật thân như vậu 
đú. Đó là điều đặc biệt, Đức Phật rất từ bi, mà ngài cũng không nề hà qì, giống như cha lành 
vậu đó, mấu đứa con nó bạc đãi đuổi đi, thì Ilgài cũng đi, rồi tới chừng nó năn nỉ thì Igài cũng 
quau lại. (ú câu chuuên rất nổi tiếng ghi trong kinh, đó là khi có hai phái bộ, một phái bộ về giới, 
một phái bộ về pháp, cạnh tranh nhau và núi khú chịu với nhau, chỉ vì cái nước tắm thôi. (6 vị 
trưởng lão tắm mà còn dư chút xíu nước trong cái thau, đem ra đả kích nhau nói là phạm giới với 
không phạm giới. Hai phái bộ, các ông lớn đều xin lỗi nhau hết, người lớn mà, khi biết lỗi họ xin 
lỗi liên, sám hối liền. hưng mà mất ông trẻ không chịu đâu, mất ông trẻ khú chịu lắm. Thế thì, 
khi Đức Phật được mời xuống, Đức Phật giải thích rồi [lgài dau "Thôi, huụnh đệ bỏ đi, tại vì cái 
sân hận nó sẽ cản trở bước tu học, không bao giờ vào lliết bàn được đâu”. Ilghe vậu xong, các vị 
đó nói như thế nào (uú vị biết không? ác vị đó nói "Bạch Đúc Thế Tôn, thôi bâu giờ chúng con 
lớn rồi, chúng con đủ sức giải quuết chuuên nàu, thôi Igài cứ để chúng con giải quuết”. Tức là 
đuổi Phật đi, nói thôi ông đi chỗ khác chơi đi, chuuện nàu chúng con làm được mà, chúng con lớn 
rồi, chúng con giải quuết được. Đức Phật biết rõ ràng, [gài chỉ buôn cười, không nói gì hết, Ilgài 
đi vào rừng một mình. Và cũng ngạc nhiên làm sa, kinh ghi chép lại, cũng vào dịp đú, có một 
c0n vơi trắng, nó đi vào rừng, nó cũng buồn tình vì bị đám voi con cãi nhau việc gì không biết, 
nó dau con không được, nó bủ vào rừng, gặp Đức Phật, nó mừng quá, cho nên nó đi hái trái câu, 
cung Kính dâng cúng dường Phật, và nó hái những cọng cỏ để lút cho Ilgài ngôi. Uác bạn có biết 
kết quả câu chuuên trên như thế nào không? 5au nhiều ngàu, khi các vị tù kheo, đệ tử của Đức 
Phật ôm bình bát đi khất thực, dân chúng mới hỏi 'Ông Phật đâu rồi?, đệ tử Phật nói 'Không có 
ông Phật ở đâu, chỉ có chúng tôi thôi. Dân chúng mứi nói Không cú ông Phật thì không cúng, 
ôm bình bát trống rỗng, không có thức ăn, đi mấu ngàu đói meo, buồn quá chạu về gặp Đức Phật, 
vô trng rừng năn nỉ Đức Phật "Phật gi, Phật di, bâu giờ đói quá mà dân chúng không chịu cúng, 
họ báo phải có Đức Phật mứi cúng”. Phật nói Vậu ư? lậu thì ta ra. 


II. 00IIIPRS§I0IIATE- 0ẢI THÔI TUƯÙI KHÁC: 


bác bạn phải thương những người bạn của mình, họ cũng là chúng sanh. Bâu giờ, Sư hủi 
các bạn: "6ú ba0 nhiêu người đi tu giống như vậu?” (ho nên, thực sự ra, các bạn không cú nhiều 
bạn đâu. (hỉ có một số ít như thế nàu thôi, những người cùng tu với nhau nên thông cảm với 
nhau thôi. 66 hơn năm triệu người ở thành phố nàu mà có mấu người chịu tu, tối ngàu họ thích 
ăn, nhậu, ca hát, vui chơi trò nàu trò nụ... người tu chỉ có một số ít, vậu mà các bạn lại còn 
không thương uêu nhau nữa thì có phải là khổ chưa? (on Phật đó, mà nú giống u như hai phái 
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đoàn trong câu chuuên vừa kể trên, tối ngàu cự nhau, không thương uêu nhau, để rồi cuối cùng 
dân chúng nú không cúng. (uối cùng, lại phải chau vào năn nỉ Phật. 


I2. IIUFRMIII MAY 0F LIVIIE - KHUAT DỤIG 9 LI: 


Jức Phật không hề buôn phiên, không có khiếu nai gì. Đệ tử không tôn trọng, bạc đãi mình, 
thì mình vào rừng. [ú hết bạc đãi mình, nú mời mình ra, thì ra, không có thắc mắc cái qì hết. 
Đó là cách sống dấu (uú vị, cho nên (uú vị phải sống như Phật, tức là sống như thế dấu. Sống 
với chúng mà chúng càm ràm, được thôi, tôi không dám đụng (uú ngài, để (luú ngài uên. Ilà nếu 
chúng bảo - ông hãu giúp một tau, thì liền da phụ, không có sao hốt, không cú giận. Đừng cú 
sân hận, phải sống như vậu úó. 


lö. TRAIISFIRITIII THE KARIIA- 0ILY IIH0LFSUTE A0TIVITIES GHUYỂT TBHIỆP: 


Điểu quan trong hơn cả là khi bạn thau đổi được lối sống chính là bạn đã tha đổi được 
cái nghiệp, các bạn đã chuuển được bất kể là nghiệp thiện, nghiệp ác, các bạn đều chuuển hết. 
Bước thứ nhất là chuuển đổi tất cả các nghiệp bất thiện sang nghiệp thiện. [lghiệp bất thiện 
không làm, nghiệp thiện luôn luôn tăng trưởng. [lghiệp thiện chưa làm, chưa sanh, làm cho nú 
sanh, nghiệp thiện đã sanh làm cho nó tăng trưởng, và cuối cùng là đầu nghiệp thiện, và không 
còn nghiệp bất thiện nữa. Đó là cách tu, đó là bước thứ nhất. Và khi các bạn làm được việc gì 
cho người bạn mình mà không vướng, không có một cái gì trong tâm tư, cũng không nghĩ là người 
ta sẽ cám ơn mình, cũng không cân người ta biết ơn mình người ta đền đáp, mà chỉ vì mình 
thích làm, để mình trở thành con người từ bi, có lòng từ, có lòng bi mẫn phát triển tâm từ, tâm 
bi mãn, cú lợi cho mình chứ không có lợi cho ai hốt. [Ighï như vậâu mà làm, cho nên sẽ chuuển 
được nghiệp, tất cả các nghiệp bất thiện sẽ mất, và chỉ còn các nghiệp thiện thôi. ïlghiệp thiện 
sỡ tăng trưửng. 


l{. SIELE-FIIII FUEUS ñÏlD CŨHIEIIIPLAIIUI (SATTIADHI-DEYELUPIIIEITL): 


Bằng cách dọn dẹp các nghiệp bất thiện, bạn sẽ đạt được nhất điểm tập trung. Khi các 
bạn sống một cách hài hòa, thương uêu mọi người, và xả những cái gì phiển não trong lòng mình, 
thì tất cả các pháp bất thiện không còn trong tâm nữa. Ihờ cái để mục bên ngoài sẽ giúp cải 
sửa, rửa sạch những phiển não trong tâm, trong cái thức của mình. Lúc bấu giờ mình có thể tập 
trung vào một điểm, nhất điểm tập trung trong lúc hành thiên, không bị phân tán. [uốn nhất 
điểm tập trung còn phải hành xử ở bên nguài, tức là không còn quan tâm đến vật chất, không 
còn quan tâm đến nóng lạnh, không còn quan tâm tới phiền não. Tại vì, phiên não đã được biến 
chuuển thành uêu thương rồi, cái ghót đươc biến chuuển thành ra hòa hợp rồi, thì đương nhiên 
không còn gì đáng bận tâm. Ghẳng còn cái gì ở bên trong tâm mình, để lấn cấn. (ho nên, khi ngồi 
thiên, mình lập tức có cái định liền. Sư có nhiều đệ tử chỉ cần thực hành cái pháp gọi là rộng rãi, 
gäp ai cần cũng cho, gặp ai cũng mời, ai la lối cái gì cũng xin lỗi không cân biết là mình trúng 
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hau là hau mình sai, thấu người ta có vẻ buồn lập tức nói 'cho tôi xin lỗi nhớ”. Lúc nào cũng 
xin lỗi, hễ người ta nói cái gì không hài lòng thì nói ngau 'Ÿ, tôi xin lỗi, xin lãï'. Không có cự cãi, 
lúc nào cũng xin lỗi người ta, vì như vậu cho nên cái tâm lúc nào cũng trống vắng, không phiên 
não, và cuối cùng chỉ cần ngồi thiên dăm ba phút thôi thì lập tức vào định ngau. (ác vị thực tập 
pháp rộng rãi nàu khoảng chừng ba, bốn năm, và rồi sau đó ngồi thiên chừng năm phút là vào 
định. §ho nên, nếu các bạn muốn phái triển định thì các bạn cũng nên theo lời Phật dau như thế 
ứú. lllội thí dụ khác là cách sử dụng tài sản của mình, là những thứ mình cú. hư ở tại Tuệ Tâm, 
[uú vị có tài sản gì không? (6 chứ, một vài câu bút, một vài từ giấu, dư một miếng đường, dư 
một hộp sữa, dư một gói cà phê.. {uú vị thấu người ban mình không có, hoan hủ cho người ta, 
trong lòng rất là vui; như vậu phát triển được cái tâm từ, như vậu nú không có cái gì dính mắc 
ử trong lòng nữa. Tại vì mình xả bớt của cải đang cú đi, từ miếng ăn, từ miếng sữa, từ miếng 
đường. biả sử các ban không có cái gì trong tau, không sữa, không có đường, thì ít nhất các bạn 
cũng có những thứ vô giá, đó là nụ cười, đó là sự an ủi, đó là sự quan tâm. Khi người ta té ngã, 
hau người ta buôn, mình nói Thôi mà, rồi nó cũng s qua, mọi chuuện rồi nó sõ qua, vô thường 
mà, nỗi buồn nó cũng vô thường mà” llình có thể nói với người ban mình như thế mà, mình an 
ủi ban, đó là mình chia sẻ những cái vô giá, những cái mình cú được, mình cho mà mình vui, vô 
giá. Đú là những tài sản của mình đú chứ. 


Úái điều quan trọng ở đâu là khi các bạn hành xử được như vậu, tức là đem cho nụ cười, 
đem cho cái nàu cái Kia, Không quan tâm túi cái gì mình có thì lập tức các bạn đã thực hiện lời 
Phật dạu, đó là cách lụ khỏi vật chất, tức là không còn dính mắc nữa. llình cứ tập i, tập riết 
rồi một hồi cái mình thấu chẳng cú cái gì là của mình hết, mình không có dính nữa, mà không 
dính thực sự, chứ không phải núi bằng cái miệng. Wì nhiều lúc, mình núi tôi không có dính, nhưng 
thưc sự nú dính đâu hết . Bâu giờ, mình cố thực tập từng bước từng bước như vậu đó, có cái qì 
cần gì mà mình cú , đem chu, thấu người ta thích cái gì đem cho, sẵn sàng, không cú tiếc cái 
dì hết, đó là cách lụ vật chất. §ho nên, những sự cho đi từ cái nàu, cái kia, những cái gì mình 
cú, là các bạn đang thực hiện điều mà Đức Phật dạu, đó là xả bỏ những sự dính mắc. (luÚ vị tập 
xả bủ dân đi. Irước hết xả bỏ vật chất, rồi sau đó xả bỏ luôn cái bực bội, ai nói cái gì cũng xả 
được. Tại vì vật chất mà mình còn chưa xả được thì làm sao xả được sự bực bội? Ilgười ta chê, 
mình bực bội, người ta nói cái gì, mình cũng bực bội, nhiều lúc như vậu là người ta đang thử xem 
mình có biết tu tập hau không thôi. 


I5. 000UPATIUIAL FIIUAIEIIEIIT - HÀMH XỬ Il0HÊ TIBHIỆP: 


Bảu tám năm trước, §ư cùng với sáu, bảu ông Sư khác ngồi uống cà phê ở một quán cạnh 
chợ An Đông. Tại vì các ông ấu có đệ tử là đại gia, vị đó cúng dường các ông, rồi các ông rủ 
6ư đi. Toàn là Sư đệ, §ư huuụnh, nếu các ông ấu rủ mà mình không đi thì bị cho là kiểu cách, 
nên §ư cũng ráng đi cùng. Lúc tám giờ sáng, tất cả đang ngồi uống cà phê tại quán cà phê khá 
sang trọng, cú một đứa bé khoảng mười ba, mười bốn tuổi, trên ta cảm một mứ vé số, đứa bó 
núi Tlầàu các cụ già, các cụ ngồi nói chuuên vui vẻ quá, con đang đói bụng, con cần bán vé số 
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để con cú tiền ăn trưa, các cụ mua dùm con một vài vé đi, để con có cái ăn trưa”. Khi các §ư 
nghe đứa bé nói như vậu, lập tức các %ư rất lấu làm hổ thẹn. mắc cũ, xấu hổ vô cùng, các §ư 
sám hối liên, tại vì, thằng bó đi mưu sinh, đi bán vé số để sống, mà trong khi mấu ông sư đáng 
lẽ phải lo tu hành cớ gì mà rảnh rỗi, ra đó ngồi và uống cà phê trong một cái quán sang trong 
như vậu, không có xứng đáng là nhà Sư chút nào hết, không cú đạo hạnh chút nào hết. Sau khi 
sự tình đó xảu ra, các vị §ư khác, các vị hòa thượng khác về chùa, đúng cửa sám hối. Riêng Su, 
§ư về Íc, suốt sáu tháng trời, §ư đóng cửa lại, không bước ra bên nguài, không nhìn ai hết, sám 
hối sáu tháng. Lạu Phật từ bi, con nói c0n đi tu, con theo Phật, mà giờ đó, con ngôi uống cà phê, 
trong Khi một đứa bé như vậu lại đi bán vé số. on không xứng đáng con Phật một chút xíu nào 
hết. ái đạo hạnh của con không được một chút xíu nào, tư cách của con như vậu không có xứng 
một chút xíu nào là con Phật. bon Phật là phải uêu thương người ta, phải làm sa0 cho người ta 
bớt khổ, phải giữ đạo hanh ba ụ một bát, đằng nàu ngồi uống cà phê trong một cái quán sang 
trọng mặc dù đệ tử cúng dường. ïlhư vậu là không thể chấp nhận được với một vị §ư tu hành. 
Đạo hạnh là phải biết khiêm cung, phải biết dẹp cái ngã mạn, phải biết kính quú mọi người, biết 
tàm quú. 


Bằng cách cho cái gì mình có, cứ cho đi, lâu ngàu mình sẽ học được một cái là không còn 
dính mắc nữa. Tự mình phá cái chấp là: '6ó cái nàu của tôi, có cái Kia của tôi”, có hộp sữa, cú 
gúi cà phê, ai cần, ai thích 5ư hoan hủ cho liên. không có nghĩ ngưi gì hết. [lhư vậu, mới phá được 
cái ngã, còn nếu không cú nó còn cái ngã hoài. Hành xử các nghề nghiệp, đâu là lời khuuên của 
Đức Phật dành cho những người cư sĩ, tu sĩ thì chẳng cú cái gì để làm hết, ngoài vấn đề tu. 0ư sĩ 
thì cú nhiều việc để mưu sinh lắm, buôn bán, kinh doanh địa ốc,.. Theo trong kinh, thời Đức Phật, 
Bà La lIlôn cũng buôn bán đủ thứ, buôn bán địa ốc, buôn bán nhang khúi, buôn bán cơm chau đủ 
thứ.. cho nên Đức Phật dưa ra luật: Phư tăng không được phép tham gia bất cứ hoạt động nào 
cú dính mắc tới tiền bạc, khai thác thương mai. Gái gì có dính tới lợi nhuận là không được tham 
gia. lại s40 vậu? Tại vì, nó làm cho con người ta tham thêm thôi. (ho nên, những cái nàu là áp 
dung đa phần là cho người cư sĩ. Tại vì, khi (uú vị đi buôn bán làm ăn, (luú vị phải khoa trương, 
nói tốt hơn sự thật cái sản phẩm của mình, núi láo thì mới bán được hàng chứ, thế nên sẽ phạm 
giới thôi. Đức Phật giao nhiệm vụ tăng với ni chỉ có hai nhiêm vu: thứ nhất là tự thanh lọc thân 
tâm, không còn tham sân si, phiển não trong tâm nữa, phải ráng mà tu, thứ nhì là hỗ trợ những 
người tu khác có thể cùng tu được như mình. (6 bao nhiêu đó thôi chứ không có mua bán gì 
hết, cho nên nếu ai mà phạm giới thì ráng chịu, chứ tu không ba0 giờ chứng được. 


lũ. THE HAPFIIESS ÚF Ä HUUSEHULIER: 


Tất cả những cái như là có tài sản, rồi quản lú tài sản không bị nợ nân, không bị trách 
cứ, đó là áp dụng với người cư sĩ, sở hữu nhiều của cải làm cho cuộc sống của người ta hạnh 
phúc, phải từ từ người ta mới cú thể theo Phật được, chứ bâu giờ bảo bủ hết, bỏ không nổi. Tu sĩ 
bảo bỏ mà bủ còn không nỗi, hà huống gì cư sĩ. Bâu giờ ông nào có chùa đú, bảo ông bỏ chùa 
đi, dỗ gì mà bỏ nỗi, bỏ không nñi. 
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How †0 cultivate Right Livelihood? Bằng cách nào chúng ta xâu dựng được đời sống hài 
hòa? Điểm thứ nhất là luôn luôn tỉnh giác về cái thân. Thân đi biết đi, thân đứng biết đứng, quau 
ngang biết quau ngang, qua dọc biết quau dọc, đưa ta biết đưa tau, là quán thân trên thân luôn 
luôn tỉnh giác. Điểm thứ nhì là đừng dính mắc đến cái ngã. 6ái ngã nó không cú gì, tứ đại ngũ 
uẩn, Âi nói đụng tới mình là phiển não. [hư vậu là tự mình chuốc lấu phiền não, những sự chống 
đối ấu đang nằm trong nội tâm ta chống lại cái hình ảnh, cái bực bội ở trong đầu ta, chứ chẳng 
cú dính líu tới ai hốt. ïlhư vậu, tự mình làm khổ mình. 


Thực sự ra, khi các bạn buôn, các bạn bất mãn hau các bạn không ưa cái điểu gì, chẳng 
qua các bạn đầu hàng sự chiến đấu trong nội tâm các bạn, sự s0 sánh giữa hanh phúc và không 
hanh phúc, đúng và sai, thắng và thua, đau khổ và dục lạc. lló lúc nào cũng cú trong đầu, chứ 
nó không cú ở ngoài đâu, và chúng ta đã đầu hàng nó, cho nên chúng ta cảm thấu buồn, thế 
thôi. Khi các bạn có khái niệm buồn trong tâm của một người tu là lập tức chúng ta đã đầu hàng 
những cảm giác đó rồi, phải thấu như vậu thì mới tu nổi. 0ố tránh nó, đừng làm gì thương tổn tứi 
mình, mà cũng đừng làm thương tổn tới người. Thương tổn tới mình là sa0? Đừng có hai các bạn 
cú nghĩa là đừng buôn, tại vì buôn là hành động cố chống lại sự rung động bất bình thường ở 
trong não của chúng ta. [lhư vậu, lâu ngàu nó tạo nên cảm giác trầm cảm, bệnh trầm cảm, bệnh 
lãng trí, đủ mui thứ, nó không ích lợi gì trên con đường tu học của chúng ta hốt. (ho nên, Đức 
Phật bảo bỏ đi, quên nó đi, gạt bỏ buồn vui, thương ghót, được mất, hơn thua... toàn là rác hết. 
Tám ngon giú đời, không để nó nằm ở trong đầu. Tức là, khi mình làm cái gì, lúc nào mình cũng 
cẩn thận, nếu mình cú làm sai thì mình sống rất chân thật, lau Phật từ bi '6on đã làm sai”. (ái 
lú do gì căn bản nhất thì hãu chú tâm tới đú. 


Thế thì, câu hỏi kế tiếp: ái gì là nguuên nhân căn bản trong lúc (uú vị hành trì? (uụ vị 
muốn cái gì? Iluc đích là cái gì? 66 phải sự thật các bạn đến đâu là để học tập làm sao phá 
bỏ cái vòng sinh tử luân hôi, phá bỏ sự dính mắc, phải thế không? [lếu phải như thế, mà tự các 
bạn dính cái nàu dính cái kia thì có phải các bạn tự mâu thuần với mình hau không? ïTlột mặt, 
các bạn núi: Lau Phật từ bi, con đến đâu con muốn giải thoát, con muốn phá đi vòng sanh tử luân 
hồi. IIhung mặt khác, các bạn lại núi: Không, cái nàu là của tôi, cái kia của tôi, cái bàn nàu của 
tôi, cái U của tôi, cái câu nàu tôi trồng của tôi, đừng có đụng đến. §ư nói cái câu có ăn thua gì, 
đằng nào nú sống, nú chết kệ nú, nhưng mà cái câu nàu của tôi trồng, đừng có đụng đến, đụng 
đến là khú chịu. 6ũng có những người như vâu, đem cúng Phật cái đèn sáp, thấu người khác đụng 
đến, liền trợn mắt nhìn núi 'Tui cúng Phật, đừng đụng đốn” Hái gì lạ vậu? §ư khuuên (luú vị túi 
đâu tu để giải thoát, tức là giải tủa tất cả những cái gì dính mắc thân và tâm. Vậu mà quú vị 
nổi sân. 6ho nên, nếu như mình có hai bộ ha ba bộ mà nếu người bạn mình thiếu thốn, 
vị đú qua qua hỏi: Ghị ơi hau là huụnh ơi, cái ụ của tôi rách rồi, cú thể cho tôi một bộ khác 
không? lIình dẫu có hai bộ, sẵn sàng cho một bộ, hoan hủ cho một bộ, còn một bộ không quan 
tâm. Ïlhư vậu, mới thật sự là không dính mắc. (òn nói bâu giờ tôi có hai bộ, thôi đi mà hỏi nơi 
Ban Hộ tự. ïlhư vậu, mình vẫn còn núi cái nàu của tôi, cái thân của tôi, cái  nàu của tôi. Và như 
vậu mình đâu phải là tu. Hình đi tu mình núi tôi giải tủa dính mắc mà bâu giờ lại còn dính cái 
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nàu cái Kia, khen chê; rồi đồ đạc, chỗ ngủ.. đủ các thứ làm tâm mình dính, dính quá đi chứ. ilếu 
có hai bộ thôi, nhưng sẵn sàng, lúc bấu giờ không suụ nghĩ nữa, vào trong cái tủ núi: Tôi có hai 
bộ, nhưng anh cần, cho anh luôn. Ilhư vậu, mới gøi là không dính mắc. llhư vậu, mới goi là giải 
thuát. 


Iu là cái gì? 6ác bạn đến đâu chỉ có một mục đích là phá bỏ những sự dính mắc, mà 
bâu giờ trong khi mình núi lú thuuết là như vậu, rồi thực hành mình không có làm như vậu thì cú 
phải mình mâu thuẫn với mình không? Tự suụ nghĩ đi, rồi thau đổi lối sống. Ilgau cả §5ư cũng vậu, 
6ư cũng phải tha đổi cái lối sống của mình, chứ không phải chấp thủ cứng ngắc, điều Phật nói 
như vậu rồi dạu đệ tử, nó không nghe thì thôi, chứ cú mắc mứ gì §ư đâu. Sư chỉ núi hết nhiệm 
vu của mình. llúi để mọi người thau đổi, để cho tốt hơn. (hứ mình không thau đổi, cứ dính mắc 
hoài, thì mình có tu đâu. Khi các bạn có dính mắc thì các bạn muốn thủ, thủ là hữu, thì đương 
nhiên là sanh tử, ưu bi, khổ não, kết quả sẽ tiếp tuc qua trở lại đâu, không có cách gì tránh 
khỏi. §hø nên, tu là phải xả, xả cái gì? Xả vật chất, xả ú kiến, xả hờn giận, xả thương ghét, xả 
ngã sử, bỉ thử, xả ú kiến luôn. li nói mình cái nàu mới đúng, dạ cho tôi xin lỗi, Không quan tâm, 
đừng có tranh luận. Ù, Phật nói như thế nàu, anh nói như thế nàu không trúng. Không nên, vì mình 
còn tranh cãi tức là mình còn có cái ngã, hạ xuống hết. Ilgau lập tức các bạn khi chỉ cần tranh 
luận núi ờ đúng, cái nàu Phật núi; cái nàu cô núi sai là lập tức các bạn đã cú cái ngã, tại vì cái 
đú đúng sai. Khi mình phản ứng liên, ngaụ lâp tức với cảm xúc dục lạc nghĩa là mình đã rút ri. 
Chi cần núi, xin lỗi, tôi xin lỗi, không công nhận ú kiến của người ta, nhưng mà mình xin lỗi, mình 
cắt đứt 0an trái rồi mình tránh đi. Đú là người tu, tại mình không dính mắc nữa, cái chuuên người 
ta nói đúng kệ người ta, dính gì tới mình mà mình cứ phải biện bạch, mình xin lỗi. 


ilếu mấu bà Phật tử đi chùa, khi về nhà mà chồng có khiếu nại, trách cứ sao bà cứ bỏ 
bê gia đình đi chùa hoài? Thì đừng cú cãi với ổng làm chỉ, nói giải thoát nàu kia ổng không có 
nghe, ông ấu không thích cái chuuên vợ chỉ lo đi chùa mà lơ là công việc gia đình. Thì bâu giờ 
cứ nói: Ïi, em xin lỗi, em xin lỗi anh, để em nấu một bữa cơm thật ngon cho anh. Thì ông chồng 
liệu có còn giận dữ được nữa không ? Rất đơn giản vậu thôi. §au nàu, các bạn về nhà, gặp chồng, 
con, ông nội, ông ngoại, bất cứ ai phê bình cái gì các bạn, các bạn chỉ nên núi một câu: (ho 
tôi xin lỗi, không có núi trúng sai, không cú cãi gì hốt. Thứ nhất, khi các ban núi được lời xin lỗi 
lập tức các bạn cắt được 0an trái , thứ nhì là các bạn cắt được cái sự dính mắc với người ta, 
thứ ba là các bạn cắt được cái sự dính mắc với cái ngã của mình. Vậu, mình dẹp được cái ngã 
của mình, mình múi xin lỗi chú; còn cái ngã thì cãi nữa cãi tới cùng, cãi cho tới khi nào thắng 
mới thôiBâu giờ, mình dẹp được cái ngã là mình xin lỗi dễ dàng, cứ tiếp tục như vậu, quú vị tin 
Sư đi, Khi quú vị phá được cái ngã thì cánh cửa mử vào Tư Đà Hoàn đang chờ các bạn, và chìa 
khúa đang nằm trong †au bạn úú. 


Khi các ban thật sự phá được cánh cửa đóng kín vào con đường thánh, tức là cái ngã, 
thân kiến mà các bạn phá nú chỉ bằng câu thân chú: Em xin lỗi anh. 0øn xin lỗi cha. Tôi xin lỗi 
bạn. lIle xin lỗi con”, cứ xin lỗi như vậu đi, rồi tới một ngàu các bạn sẽ ngộ, cái ngã nó không 
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còn nữa. [lú bào mòn từ từ, nó chỉ còn tình thương, và mọi người đều phải nể bạn, tại vì núi cái 
gì bạn cũng xin lỗi thì phải nể thôi chứ Làm sao mà cãi c0 được? Ïllà Sư núi thật đó, Sư cú dạu 
khóa tu ở IIghệ An rồi, có nhiều bà núi, nó linh nghiệm ghê Sư ơi. lúói tới câu thứ năm, đến câu 
thứ sáu ông chẳng ấu tính núi cái gì đó với con thì tự nhiên ổng im, không núi nữa. Đơn giản 
thôi, tại vì núi tới lần thứ năm đều là xin lỗi, thì ổng biết là núi đến lần thứ sáu cũng xin lỗi, thì 
nói làm chỉ nữa? Và như vậu, giữ sự ổn định, sư an vui trong gia đình, và trong vự chồng con cái. 
on mình cự mình, mình cứ nói cho me xin lỗi, cũng vậu, nói tới năm lần mình cũng xin lỗi, ti 
lần thứ sáu nó sẽ nghĩ lại 'Ủi, thôi mẹ cũng nói câu: Ile xin lỗi con”. Thôi không nói nữa, vậu 
thì vui cả gia đình. Chỉ núi một câu đó thôi, thế là giải quuết hết, đó là câu thân chú đú, và nú 
phá được cái ngã. lllà phá được cái ngã là chìa khúa bước vào cánh cửa Tư Đà Hoàn trong †a 
các bạn, các bạn muốn mử lúc nào mử. 


l/. [EI EYE DRLAIIIIL: 


llếu thiếu nhiệt tâm, tinh cân, tỉnh giác bạn sẽ chẳng bao giờ đến được lliêt bàn ở ngau 
trong lâm các bạn. Thực sự, chúng ta không có sống đâu, chúng ta không có tỉnh giác đâu, toàn 
là mở mắt chiêm bao, §ư núi nhiều rồi, đâu vợ, đâu chồng, đâu thân, đâu nhà, đâu cửa... tuàn 
là chiêm ban. Khi tỉnh giấc rồi thì nó chẳng còn cái gì hết, nó chỉ còn cái cổ quan tài thôi. llú 
không còn cái gì hốt. Tất cả mọi thứ đều bị hủu hoại, thành trụ hoại diệt. buối cùng chỉ còn cú 
một mình đi giữa đêm tối bão bùng, đi theo cái nghiệp, nếu không cú tuệ, điều gì xả ra sa0 
biết được. §ho nên tất cả chỉ là tạo nên những giấc mơ. Khi các bạn su nghĩ tôi a0 ước được 
cái nàu, tôi a0 ước được cái kia, tôi muốn như thế nàu, tôi muốn như thế kia, lập tức các bạn 
đang chiêm bao ban ngàu. Tôi muốn ăn, tôi muốn ngủ, chỉ cần như vậu thôi, hau tôi muốn ngồi 
thiên tôi có hào quang... Tất cả những cái đú đều là giấc mơ ban ngàu hết đú. Tối ngàu cứ nghĩ 
chuuện nàu chuuện kia mà không nghĩ túi giải thuát là các bạn đã tạo nên cái nghiệp, mà cái 
nghiệp đó sð lôi các bạn quau trử lại thôi. Và chuuên đó không có gì khó hết đú, trong những thời 
gian gân đâu, cú người mong rằng sẽ tạo ra những xã hội kiểu mẫu, mong rằng tạo hội một con 
người kiểu mẫu,.. (huuên đó không bao giờ cú, chỉ là những giấc mơ ban ngàu. iluốn con mình 
phải cú kiểu mẫu như thế nà, muốn nó học giỏi và nó phải ngoan, phải cú đạo đức, đó là cái 
mơ chiêm bao, không ba0 giờ có. Là con người nó phải có khiếm khuuết, chứ bâu giờ mình đòi hỏi 
nó như là thân tượng thì làm sao cú? 0ho nên, khi mình mơ như vậu là mình đau khổ thôi, tại vì 
nó không có thực, tức là nằm chiêm bao. ïlgau cả những vị phật tử cũng vậu, a0 ước có một xã 
hội hoàn toàn uêu thương nhau, tha thứ nhau giống như lời Phật dau, chuuên đú không bao giờ 
cú. Phật còn không làm được mà. Không phải người nào cũng tha thứ, người nào cũng uêu thương 
nhau, người nào cũng sẵn sàng đem đồ đạc, tài sản, thân mạng của mình đem cho, giống như 
Đức Phật đem thân cho cọp ăn, không có chuuên đú. §ho nên ưức mong đú chỉ là mơ giữa ban 
ngầu. 


[Ihư chúng ta nghe núi ủ đất Phật, ở trong kinh sách ghi chép có cõi cực lạc, là nơi rất 
là hạnh phúc. Đất của Phật là khí hậu hoàn toàn tốt, muốn nước nóng cú nước nóng, muốn nước 
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lạnh có nước lanh, mà khi muốn ăn chỉ cần nghĩ thôi là lập tức có đồ ăn đem tới miệng. (uú vị 
nghĩ chỗ đó cú không? Chỗ đó làm gì có, ủ đâu còn không có, muốn ăn phải đi nấu mới có ăn 
chứ ngồi nghĩ sa0 mà nó có. Đến ở Thiền viện đâu tu học là nửa đường đi tới liết bàn rồi dú. 
Úác bạn đâu cần phải làm gì, chỉ lo tu học, tới bữa ăn các bạn chỉ cân đến phòng ăn là có sẵn 
thức ăn cho bạn rồi, tức là nửa đường của lliết bàn rồi còn gì nữa? (ñi cực lạc cũng cú ăn, ở 
đâu cũng cú ăn, cõi cực lạc Không nấu có ăn, còn ở đâu có người nấu cho mình ăn thì cũng thế 
thôi, có gì đâu? Ilà mình không nhận thức được rằng mình đang sống trong lliết bàn, mà mình 
buồn phiền, như vậu cú phải tự mình làm khổ mình không? 


[là nếu mong muốn để được di tới cảnh giới đú, cũng chỉ là giấc mơ thôi. llếu các bạn 
mong muấn mình đi vào cõi cực lạc thì chẳng khác nào các bạn đang nằm chiêm bao thôi, chiêm 
bao ban ngàu, mở mắt chiêm ba0. Đức Phật dau rất rũ các bạn không thể nào vào lliết bàn được 
nếu các bạn không hội đủ các điểu kiện, thứ nhất luôn luôn tỉnh giác, thứ nhì nổ lực, thứ ba 
tinh tấn trong việc hành trì. Ihiệt tâm, tinh cần, tỉnh giác, không có những điều kiện đú, không 
cách nào có lliết bàn được. Không thể nào tôi ngôi, tôi mơ cái tôi vào lliết bàn. (huuện đó không 
ba0 giờ cú, Đức Phật dau rất rõ, trong tứ niệm xứ, nhiệt tâm, tinh cân, tỉnh giác và phải tu tiến 
luôn luôn, đừng bao giờ ngừng, giống như hai thanh củi c0 xát với nhau để làm ra lửa, ngưng là 
nó nguội. 


lũ. IIEAL LIYELIUUU: 


Đâu là một vài câu chuuện thời Đức Phật, ông Talaputa, là vũ sư kịch đến hỏi Đức Phật, có 
phải the0 như truuền thuụết là người nào trong cuộc sống làm cho người khác cười thì khi chết 
số được sanh vào đất Phật, gặp Phật cười hoặc cộng trú với chư Thiên hau cười, tối ngàu cười 
suốt. Vị Talaputa ấu hỏi đến ba lần nhưng Đức Phật từ chối không trả lời. Song do ông âu cứ hỏi 
hoài, cuối cùng, Đức Phật từ bi nên Ilgài trả lời như thế nàu Tlhà ngươi sẽ rới xuống địa ngục, 
không phải làm cho người ta cười là được lên gặp Đức Phật cười đâu, mà nhà ngươi sẽ rớt xuống 
địa ngục”. Tại sa0 vậu? \ì tà kiến, vì không chịu thực hiện chiến thắng tham, sân, si. Hành động 
làm cho người ta vui cười lại làm cho người ta tăng trưởng tham, sân, si, tăng trưởng tà kiến, 
người ấJ chỉ có một trong hai sanh thú: một là địa ngục, hai là súc sanh (Kinh Puta) 


I0. CHẤNH TTIAI6- 0ÁCH HUỦI THÂN ITIAII: 


[gài §ariputa đưa ra bài học về §hánh mang. Về cách ăn của một vị xuất gia. 5au khi đi 
khât thực tại thành Vương xá, lgài Xá Lợi Phất ngồi dựa vào một bức tường, dùng đồ ăn khất 
thực. 0ú người tới hỏi Ïlgài “Bể nuôi thân thì phải ăn, thế thì ông ăn, hành động như thế nào? 
[lgài §ariputa nói: Ta ăn ta không cúi mặt xuống, ta ăn không ngẩng mặt lên, ta ăn không nhìn 
ngang nhìn dọc, ta không nhìn phương nào hết”. ïlhững 5a-môn hau Bà-la-môn nàn, nuôi sống bằng 
những tà mạng như làm thâu địa lú, ăn cúi mặt xuống. [hưng vị nào nuôi sống bằng những tà 
mạng như cøi thiên văn, đoán sa0, giải mộng, ăn ngẩng mặt lên, nuôi sống bằng những tà mạng 
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như đưa tin tức, làm trung gian môi giới; các vị ấJ ăn hướng mặt về bốn phương chính. (ác vị 
nuôi sống bằng những tà mạng như bói toán, và các nghề hèn ha, ăn hướng mặt về bốn phương 
phu. (òn ta, ta không nuôi sống bằng những tà mạng như địa lú và các nghề hèn hạ; ta không 
nuôi sống bằng những tà mạng như thiên văn và các nghề hèn hạ; ta không nuôi sống bằng những 
tà mạng như đưa tin tức, làm trung gian môi giới; ta cũng không nuôi sống bằng những tà mạng 
như bói t0án và các nghề hèn hạ. Ta tìm mún ăn một cách hợp pháp. Sau khi tìm món ăn một 
cách hợp pháp, ta dùng các món ăn ấu. Đú là cách ăn của một vị xuất gia. Bậc 5a môn không 
nuôi sống thân mang bằng nghề hèn hạ: xem địa lú, thiên văn, bói toán, cúng sa0 giải hạn (nh 
Tương ng) 


20).[HÁIH TRÍ DU BẤT (HÁN ĐẠU (KIH TƯWI6 I0) 


Đức Phật dạu rất rõ, khi thực hành Bái chánh đạo, cái quan trọng phải phái sinh ra Chánh 
trí, là cái thứ chín. Từ tám chi phân trên thì nó phải sanh ra chánh trí, rồi chánh trí mới đưa tứi 
giải thuát, nếu không có chánh trí sẽ không giải thoát. §ho nên, thực hiện được Bát chánh đạo 
phải đưa đến chánh trí, tức là thấu rất rũ sự sanh diệt. Thấu rất rũ sáu xứ, rồi thọ, tưởng, hành, 
thức, thấu ngũ uẩn, thấu nó tiếp xúc ra sao nhận biết rất rũ, thấu sự đoạn diệt của nú, rồi đú 
mới thấJ được cái nghiệp, nguuên nhân của nghiệp và biết rất rũ con đường đưa ra khỏi sự đau 
khổ của thế gian. Biết khổ tập diệt đạo, biết rất rũ, nếu không thấu sự khổ thì chưa cú chánh trí 
Thực hành Bát chánh đạo để nhận rõ được sự khổ, thấu rất rũ thông qua chánh kiến (Kinh Tương 
Ứng) 


21. ĐŨMI TRỪ TÀ [II 


Thế thì đoạn trừ tà mạng là đoan trừ như thế nào? Đức Phật dau ở trong Thiên Đại Phẩm, 
(hương l, Tương lng Đạo, Phẩm Vô [linh - ”..và nàu các Tỳ kheo thế nào là chánh mạng? Ủ đâu 
nàu, các 1Ù khe0, vị thánh đệ tử đoạn trừ tà mạng nuôi sống cái chánh mang. llàu các tù khen, 
đâu gui là chánh mang...” Đoạn trừ tà mang có nghĩa là các cái Đức Phật cấm như coi búi, xin 
xăm, coi phong thủu, cúng mã, cúng ngàu khai trương, cúng nhà múi, xe múi,.. đó là mê tín dị 
đoan, mà nếu người nào thực hành cái đấy thì rớt vào địa ngục ráng chịu. Trong Kinh Tương Ứng 
Bộ, Thiên Đại Phẩm, cũng núi rất rũ: ˆ..Đời sống chân chánh là đời sống bằng khả năng, tài năng 
chân chánh, không dối gạt người, sống thanh cao, đúng chánh pháp, không mê tín dị đoan... 
Không mê tín đó là điều quan trọng. Hình mê tín là mình bị đọa một đời, mình dẫn người ta mô 
tín, mình bị đọa vô lượng kiếp. 


Dhammapada - Kinh Pháp cú 129 cú núi: 
Ji cũng sơ gươm đan, 
li cũng sợ sự chết, 
6uU †a ra lòng người, 
bhứ giết, chớ bảo giết 
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[Ihững cái gì mà mình thấu nó không đúng chánh pháp, mình biết nó sẽ dẫn tới đau khổ 
thì đừng làm những việc đó cho người khác thì gọi là chánh mạng, sống đúng. 


2 IÀIII VI THẾ TUI 


Ihững hành vi thế tục để nuôi mạng như sát sanh, trộm cắp, những hành vi tính dục không 
thích hợp là tà mang. [lgười sống chánh mạng là thấu được sự khổ, thấu được nguụên nhân của 
khổ, nhàm chán cảm giác dục lạc, nhàm chán thế gian. [lhư vậu, mới gọi là chánh mạng. (ho nôn, 
nó chẳng dính líu gì đến vấn đề (uú vị ăn nhiều ăn ít, ngủ nhiều ngủ ít. Trong các bài kinh Phật, 
cú hơn một trăm chỗ đều nói tới giảm bớt ăn và ngủ, để chỉ? Để không bị lệ thuộc, Ilgài không 
đồng ú khổ hạnh tức là nhịn đói, nhưng sa đọa vào trong cái ăn, cái ngủ, đó là lợi dưỡng, hai 
trạng thái cực đoan cần phải bỏ. Bớt ăn, bớt ngủ để tỉnh tấn tu học. Từ bỏ lối sống tà mạng với 
các ác hạnh nơi thân, nơi khẩu. Tức là chớ núi lời làm thương tổn người khác, chớ làm cái thân 
của mình vi phạm giới luật, để rồi bị đau khổ. Thí du như trong mùa an cư, Đức Thế Tôn dạu rất 
rũ ràng: Biới làm chỉ? biới để làm cho người an cư thúc liễm thân khẩu ú, để được thanh tịnh, để 
được chứng đắc, tu học để nhìn thấu nhân quả, thất sự khổ. [là mình trong mùa an cư, mình cứ 
đi chỗ nàu chỗ kia, vì vui chỗ nàu chỗ kia, mình không có thúc liễm thân tâm thì coi như mình 
chẳng cú an cư cái gì hết, an cư bằng chữ thôi chứ không có an cư thật sự, an cư trong tâm 
mới là quan trong. 6ho nên, không viễn lụ được ra khỏi cảm giác dục lạc, thì nó tiếp tục đau khổ. 
[Ihưng cái nàu mới là quan trọng, phải thấu được sự khổ trong cái ăn cái ngủ, nên cách lụ nú ra, 
đừng có nhiễm nó, và thôi thúc sáu căn. 


0ú mấu cách sống hài hòa? 06 hai loại một loại là xuất thế gian và một luại là thế gian. 
Irong Kinh Pháp cú nói “đường nàu đến thế gian, đường kia đến iliết bàn, Tù kheo đệ tử Phật hãu 
ghi nhớ rũ ràng”. 6ó hai cách sống: vô lậu và hữu lậu, một loại xuất thế gian và một loại thế gian. 
Chuuện đắp ụ, cao đầu chẳng dính gì tới cái chuuện xuất thế gian với lại thế gian. Chánh mạng 
thuộc thế tục, chuuển hướng cñi thiện (hánh mạng thuộc về xuất thê gian của bậc Thánh, chân 
chánh đoan tận khổ, chuuển hướng đến thoát khổ. Xuất thế gian là thánh pháp. 


23. THẾ IlẦU LÀ THÁNH PHÍP) 


Vậu thánh pháp là gì? Là cách lụ ra khỏi cảm giác dục lạc, cách lụ ra khỏi những thủ đắc 
về tài sản, thủ đắc về thân tướng, thủ đắc về chức vu, thủ đắc về quuên lực, xả bỏ hết, thì đó 
là bậc thánh. 0òn chấp rằng cái nàu của tôi, cái kia của tôi là bậc hữu lậu, bậc phàm phu. Thấu 
rất rũ thánh đệ tử, nơi khổ, tư duụ khổ, nơi tập diệt đạo, tư duụ đạo đối với các tà mạng, vô 
lậu, không chấp trước, cố thủ giữ gìn không phạm, không vượt qua thời tiết, Không vượt qua giới 
han, đó là chánh mạng, thuộc bậc xuất thế gian. ho nên, thấu khổ, nhàm chán, không đắm chìm 
trong các cảm giác dục lạc, đó chính là chánh mạng. Kinh chóp rất rõ như vậu, chứ không phải 
chánh mạng là buôn bán hau không buôn bán, chẳng dính líu gì tới người tu, người tu cú buôn cái 
gì đâu, toàn là cống hiến. §ư đi mười ngàn câu số tới đâu cống hiến mà có mất ai thèm nhận 
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đâu. Tại sa0? Tại vì người ta còn chấp, người ta chưa thấu được cái khổ của thế gian, cho nên 
chánh pháp không nghe được. Chỉ vậu thôi. hánh mạng thuộc bậc xuất thế gian là như vậu, vô 
lậu, vô thủ, chân chính, đoạn tận đau khổ, và chuuển hướng đến hết khổ. 9ó mới gọi là chánh 
mang, tức là nhàm chán cảm giác dục lạc, nhàm chán sự thụ hữu. 


FINIIULA Ú FRURESSIJL DE[LLUFITIII ÚF 1JARIIIHIUUS LÍ UIEHIATIUI] 
TIẾ1 TRÌNH PHÁT TRIẾT LiI SfHl HÀI HÙA 


Jâu là sự cân bằng giữa sử thích cá nhân, cuộc sống cá nhân và cân bằng với cộng đẳng. 
Hai cái đó nú phải hài hòa, chúng ta sống với moi người chúng ta phải có hài hòa, nhưng đồng thời 
cũng đừng có dính mắc tới cộng đồng, chúng ta sống chung, nhưng mà chúng ta không có dính 
mắc, cố gắng uễm lụ nơi mắt, nơi tai, nơi lưỡi, miệng vẫn làm, tụng kinh vẫn tung kinh nhưng mà 
đừng có quá dính mắc. Thấu người ta tụng kinh lớn tiếng, không nên phiền não tại sa0 lai tụng 
kinh lớn tiếng, thấu người ta tụng kinh đi trước mình, thắc mắc tại sao lại không tụng chung với 
nhau mà lại tung trước, tung sau? lIhư vậu là có dính mắc, tại vì cú cái ngã, mới có phiên nãn, 
người ta tụng kệ người ta dính gì tới mình? Tụng trước, tụng sau, tụng lớn, tụng nhỏ là chuuên 
của người ta, mà tai mình nghe cú phiền não tức là mình có cái ngã. Thấu được điều đó là thấu 
biết ngau đang khổ đâu, mà đang khổ đâu thì cố nó tránh, dep cái ngã đi, mới giải thoát. Đú là 
lối sống hài hòa. Hãu tha đổi lối sống di, lúc nào cũng phải cẩn thận, cảnh giác, quan sát, phân 
tích cái gì đang xảu ra ủ bên trong thân mình, chứ đừng cú nhìn ra bên ngoài. Thí dụ như mình 
thấu có một cái gì đó phiên não, thấu có người tụng kinh lớn quá và tụng nhanh quá, mình tung 
không kịp, thì cái gì xả ra? Lập tức không nghe âm thanh bên ngoài nữa, mà nghe bên trong. lôi 
đang sân, tôi đang khú chịu, cái sân nàu đang khú chịu là do tôi. Tự hỏi 5aø ngu dữ vậu? Tôi di 
tu để giải thoát, mà bâu giờ tôi còn sân tức là còn ngã. Đó là cái cách sống theo chánh mạng, 
Đức Phật dạu rất rũ như vậu, lúc nào cũng cảnh giác, lúc nào cũng nhìn vào bên trong các cảm 
giác dục lạc xảu ra, các cảm giác phiên não xảu ra. 6ó phát triển được chánh mạng là như thế, 
chứ không phải chánh mạng là nơi ăn, nơi ngủ ha là nơi buôn bán cái gì đâu 
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Khi các bạn có lối sống hài hùa thì con mắt của các bạn nhìn cái gì nó cũng hài hòa. Thấu chuuện 
chỉ cũng là chuuên nhỏ, chuuên không quan trong, thấu nó rất nhẹ nhàng, không có cái gì nặng 
nề hết đú. (ái gì hài hòa đó chính là chánh kiến. [là nếu cú chánh mang, chánh kiến và chánh 
ngữ nữa, thì con đường các bạn đi vào dòng thánh nó ngắn rất đơn giản thôi. 


Khi các bạn cú chánh kiến thì các bạn làm cái gì cũng đúng hết, suụ nghĩ cũng đúng và 
không bị phiên não, không bị dính mắc nữa, thì lập tức cái tuệ giác tương ưng nó sanh ra liền. 
lột việc làm, đưa tau lên đều có tuệ, một bước đi đều có tuệ, một lời nói đều có phát sinh tuệ, 
một sự nhận biết đều có tuệ, liên tục liên tục như vậu, và cuối cùng là đưa tới tuệ giải thoát. 
Khi các bạn đã có tuệ giác, và tuệ giác dàu đặc rồi thì không còn tái sanh nữa. Tại vì các sự 
đau khổ đều bị viễn lụ, đầu bị cách lụ, không còn dính mắc nữa, thì ngau chỗ đú, trong cuộc sống 
nàu , các bạn cøi như giải quuết sanh tử luân hồi. 


Chỉ vài bước nữa, các bạn sẽ bước vô dòng thánh, chìa khúa đang ở trong tau, thấu trước 
mắt cửa đang mủ, chỉ cần vài bước nữa; (hờ gì đâu các bạn? Tại sao các bạn chờ lâu thế? 
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BAI 04: 

HARMONIOUS ACHION 
ŠAMA-KAMMANIA . 
HANH NGHIEP HAI HOA 


ài hoà là gì? Là phù hợp với không gian, với điều kiện, với con người, hoàn cảnh, 
phong tuc tập quán xã hội. Điều nàu chúng ta đã học ủ những bài trước. ïlhững 
điều được gøi là hành nghiệp hài hoà là những hành động của chúng ta đều phải 


H 


phù hợp với không gian và thời gian, tập quán địa phương, phải phù hợp với con người, điều kiện 
Xã hội. 


Hôm naụ chúng ta học về nghiệp, người ta thường gọi là chánh nghiệp, mà nếu có chánh 
nghiệp thì cú tà nghiệp.Wì chữ Samma cú nghĩa là phù hợp với môi trường chung quanh hài huà, 
nhuân nhuuốn, có nhiều tính cách hiền thiện, vừa phù hợp, vừa thiện xảo, chứ không phải là đúng 
hau sai. (ho nên dịch Samma-kammanta là §hánh [lghiệp thì không thể hiện được hết ú nghĩa của 
Samima. Hành nghiệp hài hoà có nghĩa là hành động của chúng ta ta0 nên [lghiệp, và hành động 
đó phải hài hoà môi trường thì mới gọi là Chánh nghiệp trong Bái Chánh Đan. 


I. Í N6HÏA 5ÄITIIA-KAITIIATITA 


hánh nghiệp có nghĩa là sự thanh tịnh của ba nghiệp thân, khẩu, ú. Ilhưng trong Bát chánh 
đao, khi nói đến Chánh nghiệp thực sự nói đến sự thanh tịnh của thân nghiệp. Đức Phật đã dạu 
[Ighiệp là những hành động đã được hoàn tất và có tác ú, được lặp đi lặp lai nhiều lần: hành động 
xảu ra một lần thì chỉ là nhân quả thôi. lột thí dụ, có người mới được sinh ra không biết hút 
thuốc nhưng khi lớn lên thì tập hút, hút nhiều tới mức bâu giờ 5ư bảo thôi con đừng hút nữa, thì 
vị đó trả lời là §ư ơi, c0n bị cái ïIghiệp hút thuốc. (ái IIghiệp tự các vị tạo ra, rồi nói lIghiệp đò 
lên đầu không bỏ được; có nghĩa là những hành động đó (hút thuốc) bị lặp đi lặp lại nhiêu lần, 
cú tác ú nên bị kẹt, và dính mắc, cho nôn không thau đổi được; từ những cái chưa có thành cú, 
cú rồi dính mắc luôn. 


2. (HÍIH [HIỆP THẬI, KHẨU, Ý 


Í đâu, IIghiệp được hiểu là hành động của thân (thân-hành-nghiệp). Trong cái thân gồm 
cú 5 nghiệp, đú là: 
- Bát Sanh 
- Trôm cắp 
- là dâm 


6ống đúng (hánh nghiệp tức là mọi hành động tạo tác qua thân, khẩu, ú phải hoàn thiện. 
[Ihư thân không đánh đập, giết hại chúng sanh, giúp đỡ người già qua đường, không hủu hoại môi 
trường sống... lliệng: như khuuên dau người làm điều tốt, không nói xấu, không mắng nhiếc, không 
vu 0an người. và Í là ú tưởng như: suụ nghĩ làm điều thiện, không toan tính làm điều ác... Trong 
ba điêu trên, ú là hệ trọng hơn hết, bởi vì việc làm của thân ha lời núi phát khởi từ miệng đều 
d0 ú tưởng suụ tính, quuết định cả. Do đó việc thiện hoặc ác dù chưa bộc phát ra nơi thân, nơi 
miệng , nhưng nó đã móng khởi ở ú tưởng rồi. Thế nên, người nào cú ác ú là đã phạm tôi rồi .. 
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5, HÀNH [IEHIỆP TRUIE (ẤC Tñ EIẤU KHẤU 


tà bâu giờ chúng ta thử quan sát các tôn giáo khác nói gì về [lghiệp nàu, núi về cái hành 
đông nàu. Đao Thiên 0húa họ núi: liên uêu thương kẻ thù, dẫu người ta làm xấu mình vẫn uêu 
thương như thường. Rồi Đức Phật nói gì: llốu mà lấu ân báo án, oán tiêu tan. ng Ilnhammed 
bên Đạo Hồi núi: Ilgười nào có đức tin thì có sự tử tế. 0ä § tôn giáo đều núi rằng bản tánh con 
người bên trong mới là quan trọng. llúi tóm tắt chỉ 2 chữ TỪ BI thôi, hễ có từ bi thì có con người 
tốt. llếu quú vị cú tâm từ và tâm bị, thì ngau cả cái cách hành xử đối với người lạ cũng có lợi 
lạc cho người ta, cả người thân nữa. Điêu đó chứng minh Đạo Phật, Thiên Chúa, và Đạo Hồi gặp 
chung nhau ủ điểm nàu. Tức là hành xử hằng ngàu đều phải có tâm từ tâm bi. 


{. HÀNH (ỦA CHẤT IIEHIỆP 


Đó là hành động có tác ú. Ghánh nghiệp bao gồm cả thân, khẩu, ú tao tác trong đời sống, 
nên cần phải sáng suốt chân chánh. Hành động, lời nói, ú nghĩ theo lẽ phải, biết tôn trọng quuền 
sống chung của mọi người, mui loài. Lời nói, hành động, ú nghĩ phải chân chánh, không gâu tổn 
hai đến danh dự, nghề nghiệp, tài sản thân mạng... của người khác. 


Thực ra núi đến Chánh [Ighiệp là nói hành nghiệp hài hoà, là con đường đưa đến thanh 
tịnh. Đức Phật dạu quả thật là có con đường đấu tuụ nhiên khái niệm về sự hài hòa để chúng ta 
hành xử thôi, chứ không phải bắt buộc phải làm như vậu, đôi khi không đưa tới lợi lạc cho mình 
cho người ; chúng ta học để biết, hành xử và giải thích như thế nàn. 


5, GHÁNH TRÍ TỪ = HÀIH ïIEHIỆP HÀI HÙA 


Động lực là vấn đề lớn nhất trong hành nghiệp hài hòa. Thí dụ như trường hợp tiển kiếp 
của Đức Phật, khi ïlgài là một thuuên trưởng. Vị Thuuền trưởng tình cờ nghe năm tên cướp trên 
tàu bàn ú định muốn cướp của giết người, lúc ấu trên tàu có mất trăm người. Khi biết được tin 
nàu, ông thuuên trưởng quuết định giết năm tên cướp nàu; nếu không chúng sẽ giết mọi người 
trên tàu. Và khi vị thuuền trưởng quuết định như thế thì tâm llgài như thế nào mới là quan trong, 
với động lực của lòng bi mãn, chứ không phải vì lòng sân hận hau sợ hãi, để cứu được 200 người 
khỏi bị giết oan, thứ hai là nhưng tên cướp kia khỏi tạo ác nghiệp lớn. Tuu nhiên Ilgài biết hành 
động giết tên cướp là tiêu cực, sẵn sàng chấp nhận nghiệp quả của hành động nàu, để cứu người 
khác. §ho nên tuụ có tâm từ, cú tình thương, nhưng cũng cân cách hành xử trí tuệ, hành ïlghiệp 
mà không có trí tuệ thì không đi đến đâu hốt. 


0. (HÁNH [HIỆP ĐỂ [IẢI THUẾT 


Irong kinh Trung A Hàm, định nghĩa Tlàu chư Hiền giả, thế nào là §hánh nghiệp?Đú là khi 
vị Thánh đệ tử suụ niệm về Khổ là Khổ, Tập là Tập, Diệt là Diệt, Đạo là đạo; hoặc quán sát về sư 
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ta0 tác trước kia của mình, hoặc học suụ niệm về các hành, hoặc thấu các hành là tai họa, hoặc 
thấu lliết bàn là tịch tĩnh, hoặc khi bằng suụ niệm không nhiễm trước mà quán sát tâm huàn 
t0àn giải thuát , trong đú ngoài 5 điêu hành thân, còn các ác hành khác nơi thân đầu viễn ụ, 
đoạn trừ, không hành, không taø tác, Không tập hợp và không tụ hội. Đó là Chánh nghiệp. llghiệp 
không phải là cái thấu bên ngoài mà nú trải nghiêm trong thân chúng ta, cho nên phải quan sát 
những cái gì xảu ra trong thân, gọi là quán thân trên thân, các cử động gì xảu ra trong thân phải 
được trải nghiệm trực tiếp, tức là ngôi đau thì biết đau, nóng thì biết nóng, không có lú thuụết 
. phải trải nghiệm thôi,chỉ cú trải nghiệm mới phát sinh ra trí tuệ. Gái nàu rất quan trọng trong 
vấn để hành Thiền của chúng ta. 


bhúng ta cũng nên hiểu hành nghiệp hài hoà còn có nghĩa là phù hợp với điều kiện, đạo 
đức của địa phương, không địa phương nào giống địa phương nào, cho nên hành lIlghiệp cũng 
phải phù hợp với địa phương. lếu các bạn ử xứ sử đạo Hồi, mà bạn uống rượu thì sẽ bị phạt 200 
câu gâu trước công chúng, hoặc nóm đá cho tới chốt. [hưng ở Việt lam, Sư thấu nhiều người, 
già cú , trẻ có, uống rượu tơi bời luôn, quán rượu thì đâu, thế thì phong tục tập quán mỗi nơi mỗi 
khác, phải hiểu như thế để chúng ta định nghĩa như thế nào là cái [lghiệp hài hòa, cách hành 
Xử phải hài hòa. 


[Ihững hành động nào chúng ta biểu hiện ra hoặc là hoạt động, là làm việc mà dính líu 
đến tính cách đạo đức cao thượng theo như định nghĩa của Phật học thì cái đó được gọi là hành 
nghiệp tốt, nó phù hợp với đạo đức tiêu chuẩn của Phật giáo. llếu các bạn làm điều tốt với người 
khác các bạn cũng chẳng cần suụ nghĩ là nó sẽ quau trở lại thế nàu thế kia, tại vì nếu mình 
làm tốt, trước sau gì, tự nhiên trái ngọt cũng sẽ quau trở lại. 


7. Í NHA (4 HÀNH IIEHIỆP HÀI HỒA VÀ (ẤCH THƯU HÀNH 


Ỉ trong từ “Action' lúc nào nó cũng dính líu đến một cái chữ đó là Tlghiệp, tức là cái 
Hành nú đi theo ÏIghiệp, cho nên §ư mới dùng chữ Hành IIghiệp là như vậu, hỗ có hành động thì 
có [lghiệp, mà llghiệp đó phải hài hòa, nên dùng chữ Hành [lghiệp hài hòa”. Khi mà cái hành động 
cú phát sinh thì nó tạo Ilghiệp, và rồi cái nghiệp đó lại tiếp tuc làm cái lương thực hau là làm 
mổi cho cái hành động sắp tới và cứ như thế nó kéo dài hoài. Thế thì hài hòa là cái qì, hài hùa 
là những hành động tạo ra cái phước báu để đưa đến sự giải thoái, mục đích chính của Phật học 
là như vậu. 


(ho nên khi các bạn hành nghiệp bạn luôn luôn phải chú ú, không những chú ú cách hành 
xử mà phải chú ú luôn cái hậu quả của cái hành đông của mình. lrước khi làm gì mình suụ nghĩ 
nhiều lần, thật là sâu sắc, tự hỏi làm như vậu hậu quả sẽ dẫn đến đâu. ïlgười ta núi là phải 
quan sát cái quả trước cái nhân, còn không cú chúng ta sẽ Kọt. Wà chúng ta phải chú ú rất là 
kỹ, ở trong kinh Trung Bộ Il7 núi rất rũ, Tãu tách rời những bất thiện nghiệp, hãu cố gắng sống 
trong (hánh nghiệp, trong các việc làm, nếu nhận ra những việc làm xấu, hã từ bỏ nó”. Đức Phật 
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nói đơn giản thôi muốn thau đổi được cái nghiệp thì phải tha đổi cách hành xử, tức là tha đổi 
cái suu tư, và sự nhận thức về cái hậu quả của cái hành nghiệp đó. 


buộc sống rất là khó để tiên liệu, và môi trường thau đổi cũng tùụ trường hợp. (ho nên 
chúng †a đặt ra tiêu chuẩn đạo đức về hành xử nào đó thì chúng ta sẽ dính kẹt, không thể nào 
thực hiện được một cách thiện xảo. 0ho nên chúng ta phải hiểu để ứng dụng hài hòa. [lội nguuên 
tắc rất đơn giản mà các bạn nên nhớ, nếu như muốn rừi xa sự đau khổ hiện tại và trong tương 
lai, thì các bạn phải rời xa cái nhân của sự đau khổ. Thế thì cái nhân của sự đau khổ là gì? Là 
ganh ghót, tham lam, sân hận, bạo động,.. Tất cả cái đó chỉ tạo nôn một các nghiệp bất thiện. 
[lgau trong kiếp nàu thôi, khoan núi chuuên tương lai, nếu các bạn tiếp tục làm những nghiệp bất 
thiện thì trong tương lai các bạn phải trả quả thôi. 


Tùu theo loai nhân xảu ra trong không gian, thời gian khác nhau mà nú cho quả khác nhau. 
Thí dụ đơn giản là nếu các bạn trồng câu rau thơm chỉ cần một tuân lễ là cú ăn. llếu các bạn 
trồng câu chuối thì 6 tháng mới có ăn, nhưng nếu bạn trồng câu sảẩu riêng thì phải ï năm. 0ú 
đôi khi nhân bất thiện nú xảu ra trong kiếp nàu đưa đến cái quả các bạn thất liền, mà cũng cú 
khi cái nhân bất thiện nó phải đợi lŨ kiếp mới trổ quả tại vì nó là nhân sâu riêng nó có gai dữ 
lắm, cái lúc đó mà nú rớt xuống rồi thì đừng có than, trúng đâu chắc khá đau. 


llếu các bạn muốn tránh cái quả mà cứ tao nhân, Đức Phật núi, điêu đó khó cú thể được, 
cú nhân thì có quả thôi. [hưng mà Đức Phật núi không phải nhân nào quả đú, llgài nói cú nhân 
là cú quả, cho nên muốn tránh được cái quả thì đừng có tao nhân. [là lỡ tao nhân rồi thì các 
bạn chỉ còn một cách là thau đổi lối sống, thau đổi hành động của các bạn. Hằng ngàu hút thuốc 
mà bâu giờ hút nữa, đương nhiên là không thau đổi được cái việc hút thuốc của các bạn, không 
thể chấm dứt được. Trước hết các bạn phải tránh xa những người hút thuốc, những môi trường 
cú khói thuốc... thì các bạn mới cú thể cai thuốc được. §ùn các bạn sống chung với những người 
hút thuốc thì trước sau cũng hút lại thôi, cái thói quen nú như vậu. 


Và Đức Phật đưa ra giới luật cũng như thế, tất cả lăng và ni đã đi theo Phật phải sống 
tách biệt, tránh xa môi trường tao ra cảm giác duc lạc, Không sống chung với những người khác 
phái. ÏIhư vậu, khi các bạn muốn có hành động hài hòa tránh xa ta0 nghiệp thì hai điều kiện cân 
phải cú: đó là phải tỉnh giác và cái thứ hai là tâm từ bi. llếu không có hai điều nàu, hành xử 
của các bạn sẽ dễ gâu tổn thương mình và làm tổn thương người khác. Ủ trong kinh Trung bộ [l7 
chép rất rũ: Không có cách nào để hành nghiệp hài hòa tốt nếu chúng ta không tránh xa những 
nghiệp bất thiện, hành động bất thiện, không có tỉnh giác. 


Ghúng ta sẽ nói đến cái hành nghiệp hài hòa, hành nghiệp tốt trong đời sống hàng ngày, 
đó là ăn uống. Ăn uống đem vật thực vào nuôi cơ thể thì cái gì gợi là hành nghiệp tốt, cái qì 
gøi là hành nghiệp xấu? (ái điều kiện thứ nhất là khi chúng ta ăn, chúng ta phải ăn trong chánh 
niệm, uống nước cũng phải trong chánh niệm. Khi ăn chúng ta phải quan tâm đồ ăn thức uống 


Trang 52 


đú, hậu quả của nú ảnh hưởng đến cái thân, cái tâm và trên cái bộ não của chúng ta như thế 
nào. Khi quú vị muốn hành nghiệp đúng đắn thì khi ăn và uống một mún qì thì các bạn phải tự 
hỏi cái món ăn, đồ dùng nàu ảnh hưởng không tốt cho cái thân của tôi, cho cái tâm của tôi, chu 
cái đầu úc của tôi, như vậu tôi không uấng không ăn cái thứ đó. Tức là ăn uống trong tỉnh giác, 
chứ không phải thấu ngon quá, mùi thơm quá thì ta cứ ăn, bất cần ăn vào có thể sẽ bị bệnh, bị 
khổ hau không. 


llụau cả trong khi quú vị nhai, quú vị ăn, quú vị cũng phải thực hành đúng pháp ăn tức là 
ăn trong tỉnh giác, ăn trong sự tạo dựng nên cái phước báu. Chứ không phải ăn như súc sanh, cứ 
việc nhai rồi nuốt. Đức Phật dạu ăn trong tỉnh giác trong sự hài hòa, trong sự biết rất rũ, cứng 
biết cúng mềm biết mềm, nóng biết nóng lạnh biết lạnh. Và cái gì tạo nên cảm xúc phải nhận 
biết, thì như vậu Đức Phật mới goi là ăn trong Chánh niệm. 


Jức Phật khuuên dạu chúng ta ăn uống phải cẩn thận, miệng đã đầu rồi mà còn múc thêm 
muỗng nữa, như vậu không phải là chánh niệm, mà cũng không có lợi lạc gì, giống như là súc 
sanh ăn chứ không có đẹp qì hết. lhững điều nàu đem đến sự thanh tịnh giúp cho tu sĩ cũng 
như cư sĩ khi họ quuết tâm đi tìm sự giải thoát, rong tương lai. 


[uốn thanh tịnh hóa, được chư thiên ủng hộ thì những người nàu phải nghiêm trì thực hiện 
giới luật. Iránh xa các điều ác, như chúng ta đã học, không sát sanh, không trộm cắp, không tà 
dâm, không dính líu tới ca hát, không được ăn mặc sang trọng, không được nằm giường ca0, sử 
dung đồ tốt; dính mắc đến nhưng thứ đó ảnh hưởng đến quá trình thanh tịnh húa. 


8. 0Ú HAI LũAI (HÁNH ïIEHIỆP 


Thứ nhất là chánh nghiệp thuộc về thế tục tránh xa sát sanh, trộm cắp, tà dâm , chuẩn 
hướng đến cõi thiện. Thứ nhì, chánh nghiệp thuộc về xuất thế gian của bậc Thánh, xa Ìa sát, đạn, 
dâm, chân chánh đoan tận khổ, chuuển hướng đến thoát khổ. Trong Thiên Đại phẩm Tương ưng 
đao, kinh Tương ưng bộ nôu rõ Tiàu các tủ kheo, Chánh nghiệp là từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấu 
của không cho, từ bỏ Phi phạm hạnh”. Do vậu, người tu Phật phải cẩn thận, cái gì làm cho ba 
nghiệp. sát sanh, trộm cắp, tà dâm xả ra, đó là cái ú. §ho nên phải cẩn thận canh chừng cái 
ú. Đừng để cho cái ú bất thiện nảu sinh. 

Irong mười pháp bất thiện, mặc dù rằng nó không dính trong cái thân nghiệp nhưng dính 
đến khẩu nghiệp. Đú là núi lời ác độc phù phiếm, núi lời chia rõ, Đức Phật cũng liệt kê nó trong 
hành lIghiệp. Bâu giờ chúng ta núi đến mối liên quan đến hành nghiệp và cách hành trì; mối tương 
quan giữa hành nghiệp hài hòa và thiên Vipassana. Hai cái nó dính mắc nhau như thế nàn, và 
chúng ta sẽ xử lú, áp dung như thế nào để lúc Hành Thiền chúng ta cú lợi lạc. 


Thứ nhất là ngăn những cảm xúc, cảm giác, cảm thọ. [lhững cảm giác cảm thọ đó từ đâu 
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đốn. llú có tự nơi mắt nơi ta nơi mũi, nơi lưỡi khi va chạm với màu sắc, với âm thanh, với mùi 
vị. Uó nghĩa là chúng ta đừng cho nó va chạm với sắc thanh hương vị xúc pháp. Tại vì những cái 
đó Khi va chạm nó lập tức làm cho phát sinh ra cái hành nghiệp bất thiện. 


Thứ nhì là luôn luôn đề phòng cảnh giác và luôn luôn chánh niệm, thất được sự nguụ hiểm 
chung quanh ta, sơ hử một cái là Pháp bất thiện nó nhảu vào. [ga cả trong Khi ta đi mà không 
cú chú tâm chú ú và không cú tỉnh giác, thì ngau trong bước đi bình thường đã tao nghiệp, nghiệp 
đú chính là nghiệp bất thiện. ló sẽ ảnh hưởng đến lúc ngôi thiền, không cú cách nào vào được 
sơ thiển được nếu các bạn còn giữ cái nghiệp bất thiện, phải lụ dục lụ ác pháp. 


Thứ ba là giới hạn, giới hạn cái ăn cái ngủ vừa phải thôi; chứ cứ lo ngửi lo nếm, gặp nhau 
nói chuuện nàu chuuên kia.. đều ảnh hưởng đến việc tu tập của các bạn. 6ó đôi khi các bạn 
dành cả ngàu để ngồi thiên đến đau lưng, đau mông đủ thứ. Vừa xả thiền nhớ đến cøn, đến vự 
chồng, rồi điện thoại nói chuuện nửa tiếng đồng hồ... thì xin lỗi khi đó đã đốt cháu hết công phu 
ngồi thiền cả ngàu của quú vị. Tại vì đã ô nhiễm trong thân trong tâm thì không có cách gì lấu 
nú ra được hốt. Vì sao thưa chư vị, vì tất cả nghiệp bất thiện đều có đó, là cảm giác dục lạc, 
nú rất là hấp dân, không bủ được . 


Irong lúc hành thiên các bạn phải loại bỏ năm cái triển cái gâu trở ngai, nếu các bạn không 
l0ai trừ được thì Không cách gì các bạn cú được cái nghiệp hài hòa. [lghiệp hài hòa không thể 
đứng chung với năm cái triển cái, chúng là kẻ thù. llếu các bạn không phá được cái thân kiến thì 
các bạn đang làm nghiệp bất thiện. llếu các bạn không kiểm søát được cái việc ngủ thì khi lúc 
ngồi thiên sẽ bị hôn trầm thuu miên, chỉ có thấu ngủ ngủ thôi. Khi ngôi thiền mà chỉ mơ màng 
thì đó chỉ là ngủ ngồi thôi, chứ không phải thiền ngồi đâu. Và nó không có lợi lạc gì cho các bạn 
hết. Tại vì không có tỉnh giác không biết mình làm cái gì. (hỉ mơ màng ngủ cho nên trong cuộc 
sống các bạn phải tập kiểm suát được cái ngủ. Lúc đâu khó lắm nhưng từ từ sẽ kiểm soát được 
từ đú các bạn sẽ có tuệ giác phát sinh. 


llếu các bạn kiểm soát được cái ngủ thì các bạn đang hành cái nghiệp hài hòa, thì khi đó 
các bạn múi có trí tuệ mà cắt đứt được cái vòng sanh tử luân hồi. Khi các bạn có trí tuệ phát 
sinh rồi các bạn có thể nhìn thấu các hành xử bên trong, sẽ ảnh hưởng đến lối sống của các 
bạn, ăn như thế nào, ngủ như thế nào, ăn ngủ như thế nào là có trí tuệ, và các bạn có cái tâm 
trí rất trong sáng, để các ban nhìn rõ các việc gì đang diễn tiến trong thân, trong thụ, trong tâm, 
trong pháp, như vậu các bạn quán được rất rõ sự sanh diệt của các hiện tượng trong thân thụ 
tâm pháp và các bạn đi đến sự giải thuái. 


luệ giác ở bên trong với cái hành nghiệp hài hòa là hai cái như chân trái với chân mặt. Hể 
cú tuệ giác bên trong thì hành nghiệp hài hòa đều đúng, nú tác động lại làm tuệ giác bên trong 


thêm phát triển. (ho nên cái hành nghiệp rất quan trọng vì nếu các bạn hành xử đúng, sống 
đúng trong cái hành nghiệp như vậu thì nó sẽ phát triển tuệ giác. 
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Đời sống càng cao thượng thì tuệ giác càng phát sinh nhiều. Đừng lo quan tâm ăn cái gì, ăn ba0 
nhiêu, ăn không đủ chất. 6ác bạn ngồi thiền để chặt đứt sanh tử, không còn tái sanh nữa. Đức Phật 
cũng nói rất rũ, nếu một vị sư lo nói chuuện tào lao, lo nói chuuên phiếm với bạn bè, mong cầu 
cái nàu cái kia, để rồi mong cầu chứng A La Hán, chuuên đó Đúc Phật nói không ba0 giờ xảU ra. 
Đức Phật đã dau chúng ta, từng cá nhân chúng sanh thôi thì số xương tích lũ trong bao nhiêu 
lượng kiếp nó cao hơn cả núi, máu và nước mắt của chúng ta đã đổ ra trong vô lượng kiếp hơn 
cả đại dương, chúng ta tiếp tuc làm như thế nữa phải không? 


Igau cả Đức Phật còn không cản được quú vị nếu quú vị quuết định hưởng thụ cảm giác 
duc lạc. (ho nên chúng ta muốn cái lợi lạc, thì Đức Phật dạu rất rõ, chúng ta phải hạn chế, kiểm 
suát, phải làm chủ được cái ăn cái ngủ, thì chúng ta mới có tuệ giác, nếu chúng ta tiếp tục xâu 
dung cái cuộc sống của chúng ta trên cái hành nghiệp nơi ăn nơi ngủ nàu, tức là ăn thấu ăn ngon 
muốn ăn nhiều, ngủ thì muốn ngủ nhiều thì coi như chúng ta đã đầu hàng cảm giác dục lạc, và 
cái chuuện tái sanh là lõ đương nhiên. Bất chấp các bạn hau là §ư, hau là cái gì đi nữa, hau là 
người cư sỹ giàu có tu học tinh tấn, ngàu ngàu tung kinh, ngồi thiên, nhưng nếu các bạn không 
quản lú được cái ăn cái ngủ, cái sự khao khát của ăn và ngủ nú đè nén lên các bạn thì cái quả 
là tái sinh trong luân hồi, không bao giờ chấm dứt. §ư thường núi đùa với quú vị để giảm bớt 
căng thẳng, chúng ta chỉ có vài năm để sống thôi, còn chúng ta có hàng ngàn thế kỉ để ngủ, 
ngủ mà không dậu luôn mà, cho nên đừng có lo chuuên ngủ. Hãu nỗ lực đừng ngừng ngại, để cắt 
đứt vòng sanh tử để không phải chịu đau khổ trong vô lượng kiếp trong tương lai. 


Ghúng ta chỉ cú vài năm thời gian rất ngắn, ở đâu Sư thấu nhiều người túc bạc hết ri, 
U70, I8. (uú vị sẽ còn sống bao nhiêu năm nữa? (ho nên hãu nỗ lực, đừng ngân ngai để chấm 
dút, để cắt đứt sanh tử, để không phải chịu đau khổ trong vô lượng kiếp trong tương lai. Đã đau 
khổ rồi, xương đã chất thành núi, máu và nước mắt đổ trên bốn biển, Đức Phật đã dau như thế 
mà tiếp tục sanh tử luân hôi để kiếp sau làm chó làm mèo còn khổ hơn nữa. Ghi bằng ngaụ trong 
kiếp nàu bớt ăn, bớt ngủ điều khiển được cái ăn cái ngủ để hành trì, hành thiền cho hiệu quả, để 
chấm dứt sanh tử không chịu đau khổ, không tái sanh tử trong kiếp lai sinh nữa. 


Sư thường nói đùa mà §ư cũng mong quú vị tha lỗi cho, đừng tu kiểu một ta nắm áo cà 
sa, một ta nắm áo em; không thể nào có được chuuên đó đâu, nắm áo cà sa thì nắm áo cà 
sa chớ đừng một ta nắm áo cà sa một tau nắm áo em. Khi §ư núi như vậu không cú hàm ú là 
quú vị về nhà nắm tau vợ đâu, mà khi ngôi thiên hình ảnh vợ thân uêu hiện lên trong đâu, làm 
sa0 mà ngồi thiên được. (ác bạn muốn hành thiên là phải quán ba mươi hai thể trược. Trước mắt 
là thấu Đúc Phật, sau lung Đức Phật là thấu cỗ quan tài, sau cỗ quan tài là những bộ xương của 
quú vị đang treo lủng lắng đang chờ quú vị thôi. 6ác bạn phải hành thiên một cách siêng năng 
và hành thiền trong đó có cả hành nghiệp nữa, tức là giảm bớt ăn và ngủ, kiểm soái ăn và ngủ 
nú không phải là hành động bình thường mà là một phần của pháp hành. Khi các bạn chuuển húa, 
các bạn núi - tôi muốn chuuến hóa để tôi giải thuát. [là các bạn không chuuển húa được cái ăn 
và cái ngủ thì các bạn không chuuển hóa được gì cả, không thể nào tới lliết Bàn nếu ưa thích 
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ăn, thích ngủ. la muốn đỉ tới lliết Bàn và muốn ăn, ngủ, cũng giống như một ta nắm áo tà sa 
một ta nắm áo em. llếu muốn đạt kết quả lúc hành thiền thì phải tha đổi lối sống ăn và ngủ, 
phải quan sát rất Kỹ trong ăn chánh niệm, cái nào đáng ăn, cái nào không đáng ăn, chứ không 
phải người ta bàu ra cái gì rồi cũng ăn, không phải khi nào người ta đưa lên bàn rồi mình cũng 
xơi. [hư vậu là tự mình đâu độc mình thôi, đầu độc cái gì thưa các bạn, có thức ăn không hợp 
với cơ thể, có loại thức ăn gâu lên cảm giác dục lạc, sướng quá, ăn vô cái miệng sướng quá. Sư 
thấu ngàu hôm nau và hôm qua các vị nhà bếp cúng dường bánh trung thu nhìn thấu ngon lắm, 
tau thì muốn rờ, nhưng mà trong đâu núi không, không, không, nhà ngươi không thể chau then 
cảm giác dục lạc và thế là thong dong đứng lên, trong đầu cũng không nghĩ nó luôn. Iluốn có 
hành động hài hòa, hành nghiệp hài hòa, muốn cú nghiệp tốt trong hành động thì phải kiểm suát 
được sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Đừng để nú chạu theo cảm giác duc lạc, mắt thấu bánh 
trung thu, tau thò lấu là rớt, thò tau lấu là ăn chứ, ăn là miệng có mùi vị là rớt ngau cho nên 
để đó, nhìn cười thôi. 


Đừng có đầu hàng các cảm giác dục lạc, thấu biết rất rũ nó tao ra cảm giác dục lạc và 
dính cảm giác dục lạc thì tái sanh, phải thấu được nguụ hiểm đó để mà tránh xa nú, đơn giản 
thôi ăn với ngủ, nếu chế ngự được thì đã đi được 50% đến lliết Bàn rồi. §ư đưa đối chiếu để quú 
vị uên tâm, §ư hướng dẫn ngoài kinh nghiệm bản thân, §ư cũng phải đối chiếu Kinh Phật dau, §ư 
không bao giờ dám rời kinh. llếu các bạn đem hết năng lực tập trung lại để hành nghiệp hài hòa 
đúng theo lời Phật dạu thì chấm dứt được thủ đắc, trước hết là tham ái, tham ái cái thân, tức 
là tiêu diệt thân kiến, thứ nhì là dính mắc, cái thứ ba là tiêu hủụ, tiêu diệt khái niệm tái sanh, 
mà không có tái sinh trong đầu thì khi chết là đi luôn thôi. 


Sư cho một ví dụ: khi quú vị đi du lịch một chỗ nào đó mà thức ăn dữ dáu, đắt tiền, gâu 
ra bệnh hoạn, bâu giờ người ta núi- hãu đi lại chỗ đó chơi nữa đi, quú vị nghe là ớn lạnh rồi; cũng 
như thế quú vị chán chường cuộc sống ở đâu, cảnh sống ở đâu không có gì hấp dẫn nữa, tâm 
không dính mắc gì ở đâu nữa thì khi chết nó cũng sanh thiên hoặc đi cảnh giới khác chứ không 
ử cảnh giới dục lạc nàu nữa đâu, vì cảnh giới nàu chán chường ri. 


Irong Kinh lửa cháu, bài Kinh thứ ba, Đức Phật dạu rất rũ: khi các ban ngăn ngừa được 0 
căn không bị dính mắc tới cảnh trần, mắt, tai, mũi đều quản lú chặt chẽ thì lửa tham, lửa sân 
không cháu nơi mắt, tai, mũi nữa, tức là nhàm chán nơi mắt, tai, mũi thì sanh thiên hoặc là giải 
thoát chứ không cách nào quau lại đâu nữa, dứt khoát là như vậu rất rũ ràng (Kinh Tăng (hì). 


Kính thưa quú vị, điều nàu rất quan trọng: khi các bạn cố thực hành thiển một cách nghiêm 
túc, các bạn sẽ Khám phá quán thân trên thân trong tất cả cử đông trên thân mình, đi, đứng, 
nằm ngồi. Đi thiên, đứng thiền, ngồi thiền đều hàm chứa hai uếu tế: thiện pháp và bất thiện pháp, 
nó đến thế nào đâu. Khi các bạn không đem hết nỗ lực quán chiếu bên trong, những gì đang xả 
ra bên trong, gọi là thân hành thì các bạn đã hành bất thiện pháp. 
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Ví dụ khi các bạn đang đi hành thiền, các bạn nghĩ tôi đang đi hành thiền là thiện pháp ư, lâm 
t0, các bạn chỉ cần ba phút đi thiền, bước chân lên đạp xuống, bước chân lên con biết bước chân 
lên là quán thân trên thân, đáp xuống cun biết quán thọ trên thọ thấu cứng thấu mềm con biết. 
jIhung thưa quú vị chỉ cú ba phút thôi, phút thứ tư cái tâm nú đi [lha Irang, ũng làu. Bước mà 
không biết mình bước thì nga giờ đó các bạn đang hành pháp bất thiện, nga lúc đó đã tạu 
dưng pháp bất thiện và nuôi dưỡng pháp bất thiện và các bạn đang tăng trưởng các pháp bất 
thiện chứ không phải các bạn đang hành thiền. 


Khi các bạn để cho tâm lăng xăng mà không biết tâm lăng xăng thì dẫu đang trong trường 
thiên hành thiền đi chăng nữa thì các bạn đang hành pháp bất thiện một cách vô ú thức, một 
cách không có tình nguuện nhưng mà hậu quả không lợi ích gì toàn pháp bất thiện hốt. Đức Phật 
dau: sống cả đời trăm năm không quản lú được năm căn mà chạu theo cảm giác dục lạc, Không 
kiểm s0ái được cảm giác dục lạc thì cũng không bằng sống một ngàu mà sống trong thiển định, 
trong sự biết mình biết rất rũ kiểm soát được đời sống của mình một ngàu thôi. 0ho nên cả cuộc 
sống không bằng một ngàu. 


0ú nghĩa là các bạn hành thiển suốt đời mà không thành tựu như trên đã ghi nhận: nghiệp 
hành, hòa hợp thì các bạn chỉ làm chuuêện giữn chơi thôi, một trăm năm cả cuộc đời cũng chẳng 
cú ích lợi gì hết. [hưng nếu các bạn hành trì siêng năng một ngàu thôi các bạn vẫn cú thể thể 
nghiệm được lliết Bàn nga lúc còn sống. 


ñ (HỮ ' 


RE600IIIE: Ihận biết rằng các bạn bị lôi kóo bởi các hiện tượng bên ngoài như sắc, thỉnh, 
hương, vị, xúc, pháp - ngửi thụ mùi thơm rồi chau theo, phải nhận biết liên. 


RELERSE: Xả đi, đừng thủ giữ gì hết, ai nói gì buôn phiên, bỏ đi, kể cả lúc hành trì không 
vừa lùng làm mình buồn bỏ nú luôn đi, đừng giữ nó nữa. 


RELAX: Đừng cố gắng hành thiền mà khổ hạnh ngồi năm đến sáu tiếng đồng hồ mà đau 
lưng, đau mông và cũng đừng cú cố gắng nhịn đói quá, trong khi sức mình không chịu đưng được 
mà muốn nhịn luôn i ngàu bị xiu, chẳng tốt gì; bảo răng nhịn ăn, không ăn cái miệng nhưng mà 
thức ăn đâu trong tâm trí, trong đầu thì cũng không tất, khi nào mình dep được chón cơm, trái 
cà chua, táo nằm bên trong đầu chứ không phải bên ngoài, thì mới có thể giải thoát được. 0ho 
nên phải cẩn thận đừng cú tao căng thẳng trong đâu, trong tâm, nếu mình thất khó chịu quá khi 
ngồi thiên thì chuuển qua hành thiên, đừng ép nó quá. 


RE-§ITILE: Khi các bạn làm lỗi lầm gì trong đời sống hau trong lúc hành thiền, đừng quá 
đau khổ, cố gắng sửa, biết mình sai mình sửa, nhưng đừng mang cái buẩn ngàu nàu qua ngàu 
khác, bủ i, đừng giữ hoài. 
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RETURII: Khi tâm lăng xăng, cả ngàu mình đi kinh hành nhưng chỉ cú ba phút là biết mình 
nhấc lên nhấc xuống, còn 57 phút đi lung tung Vũng Tàu, [ha Trang, Đà Lạt..thì đó là thiển trong 
ác nghiệp- thì lập tức nhận biết và kón nú trử về. 


REPEAT: [lếu lấu hơi thử làm để mục thì chú ú tới nó, nếu ba mươi hai thể trược thì chú ú 
tới 2 thể trược thì bám sát nó, đừng rời. (hi cần chọn 1 đề mục thôi, không cần 52, ví dụ như 
cái gì và0 trong cửa miệng rồi đi ra thân - để rồi s0 sánh, cái gì vào trong cửa miệng: cơm gạ0 
trắng, rau, thức ăn , mùi vị, cảm giác ưa thích thưởng thức nú, sự chán chường, ghô tởm cứ quán 
chiếu như vậu đi rồi các bạn sẽ quản lú được thân mình trong cảm giác dục lạc và các bạn sẽ 
thiên được. 


lếu các bạn muốn bước vào dòng thánh phải phá vũ được thân kiến, biết rằng mình chỉ 
là giả thôi, tứ đại và ngũ uẩn. llếu quán thân các bạn chỉ thấu tứ đại và ngũ uẩn, mà tứ đại và 
ngũ uẩn có quụ luật của nú: đất, nước, gió, lửa hoạt động theo quụ luật của nú, sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức, ngũ uẩn cũng vậu. (uụ luật là gì? Đến rồi đi, sanh diệt, có mặt rồi biến mất, nú 
không bao giờ tôn tại và không bao giờ ở chung với các bạn. 6ảm thọ, thọ lạc đến rồi đi, sanh 
rồi diệt, quú vị thích cái gì rồi cũng chán thôi. Ilgau cả khi các bạn thích nó, ngau cả món hợp 
với các bạn cũng vậu, ăn chón thứ nhất thích, ăn chón thứ hai bớt thích, chén thứ ba thấu bão 
hòa, chón thứ tư ngán ngâm, món mà mình thích nhất mình cũng trử thành ngán, cái thụ lạc 
cũng tha đổi, không tổn tại cho nên đừng quan tâm dính mắc tới nó nhiều, phá được thân kiến 
rất dễ, chỉ cần phá được 2 thể trược, quán thân trên thân là tự nhiên phá được thôi. l]ếu các 
bạn luôn quán thân trên thân 24/24 là các bạn sẽ phá được thân kiến thôi, không khó đâu vì đú 
là hành nghiệp. 


Ví dụ muốn ăn, tham ăn, ưa thích ăn thì đó là hành nghiệp bất thiện trên thân ri, rõ ràng, 
rất đưn giản, quán sát kí không làm nữa thì chấm dứt, mà phá được thân kiến là rớt vào Tư Bà 
Hoàn ,vào dòng thánh chỉ còn 7 kiếp tái sanh. Ïlgau cả trong kiếp nàu các bạn tu học đàng hoàng 
mà chứng được Tư Bà Hoàn không cân là phải ? kiếp các bạn vẫn sanh thiên, tối thiểu là sanh 
thiên, hưởng thu các phước báu đú, cú thể làm Vua Trời nữa, tù theo sự tu học của mình, các 
bạn không phải lo lắng, các bạn có thể hành xử trong kiếp nàu Phật bảo đảm mà. llgài không núi 
dối, llựài nói trong kiếp nàu chúng ta cú thể làm được, không chỉ trong kiếp nàu, nếu thực hiện 
l5 ngàu miên mật thực hiện những lời Igài dạu và cú thể vào sơ thiền và có thể chứng Tư !à 
Huàn. 

llúi túm tắt, (hánh ngữ hoặc lời núi hài hòa và Chánh nghiệp, hành động hài hòa, hai điều 
đó dẫn tới đời sống hài hòa, nếu các bạn tu tập hành động và hành nghiệp hài hòa thì quả là đời 
sống hài hòa sẽ đưa tới chánh kiến. Từ nơi đó cú chánh kiến thì các bạn có tuệ giác tỉnh thức. 
Khi các bạn đã cú tuệ, mà tuệ giác đâu đủ thì chấm dút sanh tử vì không có ngã nữa. 


Hai điều kiện để các bạn cú thể thực hiện lời nói đẹp hài hòa và hành động, hành nghiệp 
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hài hòa, hành nghiệp thiện trí ; một là các bạn phải cú chánh niệm ,hai là phải cú từ bi, vì cú 
chánh niệm và có tâm từ các bạn không có lời gì làm tổn hại đến người nào hết, không làm việc 
gì mà gâu ra đau khổ cho người khác, cho nên hai uếu tế: chánh niệm và từ bi sẽ đưa các bạn 
đến lời núi đúng, lời nói hiển thiện và cuộc sống hiển thiện và đưa tới chánh kiến, nếu tiếp tục 
sống đúng thì cú chánh kiến, mà sống cú chánh kiến thì cú tuệ giác, mà có tuệ giác đầu đủ thì 
giải quuết sanh tử luân hồi. 
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BÀI 05: 
HARMONIOUS EXERCISF 
NO LỤC HAI HOA 


ong kinh Trung Bộ và kinh Tương lÍng, thường dịch là Chánh Tinh Tấn, nghĩa là nỗ 
Ỉ lực cho đúng hướng, nếu không sẽ là tà nỗ lực, và nỗ lực hài hoà có bốn pháp khi 
thực hành thiên: 
[lăn ngừa (samvara) 
Loại trừ (phãvan8) 
lăng trưởng (pahãna) 
Bảo quản (anurakkhana) 


Iuu chúng ta cú (hánh ïlgữ, Chánh iTlạng, Ghánh Ilghiệp, nhưng không có Phánh Tinh Tấn thì 
tất cả sẽ vô dụng. Ví như hôm nau chánh mạng nhưng ngàu mai là tà mang, hôm nau ta không 
ăn không ngủ nhưng ngàu mai ngủ bù, hôm nau không làm việc bất thiện nhưng ngàu mai lại làm, 
như vậu cũng không cú ích lợi gì. 


Hằng ngàu, mỗi một giâu một khắc, tâm chúng ta trở nên bất tịnh bởi những sự rung động, 
tám ngọn gió đời, những thứ bất tịnh từ môi trường bên ngoài thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi. Ilắt 
nhìn thấu cảnh thì sinh tâm ưa thích hau ghót, tai nghe lời khen thì thích, người ta chê thì mình 
ghót. Thân ta vốn dĩ bất tịnh từ khi sinh ra, bao lâu nau thân nàu chẳng khác gì cái thùng phân 
di động biết đi, vốn không có gì tốt đẹp. Nhưng tâm ta thì bị nhiễm ô bởi sự sắc thỉnh hương vị 
xúc pháp từ bên ngoài. Ihững tác động ấu khiến tâm ta nảu sinh cảm giác ưa thích hau ghét, và 
dẫu là cảm giác gì thì đó cũng là sự nhiễm độc ở tâm. Khi ta phản ứng lại các nguồn từ bên dù 
là thiện hau bất thiện, đều đưa tới sự có mặt của cảm thụ. Hỗ có cảm thọ thì não của chúng 
ta đã bị đầu độc. 


Wì vậu Đức Phật nói rằng chúng ta phải thâu nhiếp lại những gì dẫn đến sự dính mắc nơi 
cảm giác dục lạc, đừng để tâm bị cảm xúc dục lạc làm chủ. Khi có cảm xúc dục lạc, ta phải 
ngăn ngừa, đóng hết mắt tai mũi lưỡi lại, đừng để bị ảnh hưởng. Ta phải chủ động rút lui khỏi 
các nguồn gâu ảnh hưởng bên ngoài. Ta không thể bảo người thân mình rằng 'Hãu núi ít lại vì tôi 
đang tu”, hoặc núi với bạn đồng tu rằng Tôi đang tu hãu để cho tôi uên”, vì thế nếu điều kiện 
bên ngoài không thuận lợi thì ta đóng lai, tìm chỗ thuận lợi nào khác mà tu, mong cầu sự giải 
thoát thì ta phải làm như vậu thôi. 


Iuu nhiên cũng nên cẩn thận vì đôi lúc ta cũng ket vào chỗ ngăn ngừa nàu. (ó hai trang 
thái cực đoan ta nên cố tránh là bhét và Thích, một bên là dính tới, một bên là chống chui. Ta 
thường ghét những hiện tượng bên ngoài xâm chiếm não của mình, ví như Tôi muốn tu mà cứ 
núi hoài, đú là trang thái ghót ủ trong tâm, sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến việc tu tập, họ núi thì 
nói, ta phiền người ta chứ người ta đâu có phiên mình đâu. Ta cứ việc đóng mắt, tai, mũi lại mà 
tu, làm cho tâm thanh tinh là được. 


Vậu làm sao ta rút Khỏi sự ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài? Chỉ có một cách là ta 
phải tha đổi lối sống của mình, không còn cách nào khác. llếu ta muốn tu tập nghiêm túc, Đức 
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Phật dạu rõ rằng chúng ta phải thau đổi lối sống, rút vào trong bóng tối, nghĩa là trong tâm ta 
ấy, tìm chỗ uên tịnh mà tu. Ia nói chuuện nhiều thì cái người nói nhiều hợp với mình sẽ núi huài, 
ta ưa thích ăn thì người ưa thích ăn sẽ rủ ta ăn hoài, ta ưa thích nhậu thì ban nhậu thích rủ 
mình hoài. Khi biết uếu điểm đó của ta, người bạn nào cùng sử thích với ta, thì ta nó họ luôn. 
llếu không ta cũng sẽ dính mắc với họ, cho nên ta phải rút lui ra khỏi cái môi trường ảnh hưởng 
tới những thói quen của chúng ta. Wì những vị ấu, hoàn cảnh môi trường ấu, đều cản trử bước 
thanh lọc thân tâm của ta. 


liếp the ta phải loại trừ cái gì và luại trừ như thế nào? (húng ta đã học bài Su tư có 
chon lọc”, bài ấu sẽ được áp dung vào bước nàu. Vậu suụ tư chọn lọc nghĩa là trong tư tưởng 
của †a luôn cú những điểu bất thiện, ta phải cách lỤ những tư tưởng ấy, phải vứt đi. Ví như ta 
ngồi thiên, đi thiên hau ăn cơm mà bất thiện pháp nảu sinh trong đầu thì ta vứt nó đi, vì biết nú 
là bất thiện ta tránh né, loại trừ nó, đừng để nó ở trong đầu. Ihững tư tưởng nào thiện mà chưa 
sanh cũng làm cho sanh để thau thế vào cái bất thiện. Tâm chúng ta giống như một khu vườn 
vậu, nếu ta không trồng hoa thì cỏ sẽ mọc, hoa là thiện pháp, cỏ là bất thiện pháp. Ta phải nỗ 
lực trồng thiện pháp, bất thiện pháp mới không mọc lên được vì tâm chúng ta luôn làm việc the0 
chiêu hướng chúng ta huân tập. llếu ta dạu tâm ta thiện, thiện, thiện thì nú chỉ nghĩ đến thiện, 
còn nếu ta dau nú bất thiện, bất thiện, bất thiện” thì tâm ta chỉ nghĩ đến bất thiện thôi. 


Ví như hằng ngàu ta không ngăn ngừa cái ăn, trong đâu chỉ nghĩ về cái ăn, rồi nú chỉ đạo 
hành động của các ta là chỉ thích ăn thôi. Khi thích ăn thì những cái gì không dính tới ăn nú sẽ 
vứt đi, những cái gì dính tới ăn như mún ăn, quán ăn, ăn với người nào, nó tự nhiên nhứ ra và giữ 
lại thông tin đó, những thông tin thiện thì nú loại bỏ đi. Thế thì cái ăn nó xâu dựng cuối cùng là 
cái gì? Đó là cái nghiệp ăn. Ăn cũng cú cái nghiệp của nú, §ư cũng đã giảng rất nhiều về nghiệp 
của ăn và nghiệp của ngủ. (uú vị cứ tiếp tục thực hành những điều quú vị đang làm cũng là quú 
vị đang tao nghiệp đấu. Đức Phật nói nghiệp là các hoại động đã được hoàn tất, cú tác Ú, và 
thứ ba là được lặp đi lặp lại nhiều lần. Thế thì thưa chư vị cái ăn có phải như vậu không? Hành 
động ăn sáng, ăn trưa đã hoàn tất, rồi ngàu mai ăn nữa thì là tư niệm thưc, cú tác ú ăn trong 
đấu, việc ăn được lặp đi lặp lại trong suốt cuộc đời chúng ta. Đủ ba thứ đó thì gọi là nghiệp, cho 
nên cái ăn cũng cú cái nghiệp của nú. 6ác bạn đam mê ăn, ăn quên hết trời đất, ăn không cú 
chánh niệm thì chắc chắn khi chết cái thần thức sẽ đi theo súc sanh vì súc sanh ăn không có 
chánh niệm. 


sư vẫn nhắc nhở quú vị dù §ư biết quú vị sẽ buẩn lòng lắm, nhưng Sư chưa thất có vị nào 
ăn trong chánh niệm từ đầu cho đến cuối được. (uú vị có chánh niệm nhưng chỉ được năm mười 
phút là thả lủng hành động mình theo thói quen, tức là thưởng thức cảm giác dục lạc. là trong 
bữa ăn không có chánh niệm thì nhân quả nó rõ ràng. 6ũng chẳng ngạc nhiên gì khi Đức Phật 
tuuUên bố với đại giác đại trí của llgài là 00.00? chúng sanh loài người khi chết sẽ sanh ra trong 
cảnh giới súc sanh. llgau trong một miếng ăn, nhấc cái muỗng lên thì mắt nhìn, bỏ thức ăn vào 
miệng, các bạn phải nhận biết con mắt đã nhìn và cái ta đã bị sai sử và như lú tác ú thế nàu. 
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[lúc miếng ăn lên và bỏ vào trong miệng thì ngau lập tức biết cứng, biết mềm, nóng hau lạnh. 
Và khi nhai biết rõ là đắng, là cau, là ngọt, là bùi, rồi trong tâm mình có khởi tâm tham không. 
[Ihững cái biết ấJ trử thành tuệ giác. 


lầm tham ấu cũng lúc có, lúc không, khi ngưng ăn, ngưng nhai là tâm tham không còn 
nữa, còn nhai thì còn tâm tham, hỗ tiếp tục quan sát các hàm của mình, cái răng của mình, cái 
lưỡi của mình, con mắt của mình và cái ta mình cử động thì đó là quán thân trên thân. llếu các 
bạn không quán thân trên thân thì các bạn đang quán cái gì đâu? iliếng ăn trong đú có thọ lạc 
thọ khổ, cái gì vừa ú là thọ lạc, không vừa ú là thọ khổ. Rồi nó phát sanh tâm tham, tâm sân, 
tâm si, ăn ngon quá muốn ăn nữa là tâm tham sanh khửi, dẫu là vi tế cũng là tâm tham, tức là 
quán tâm trên tâm. Và thấu rằng ủ trong đó có cái nàu, không cú cái kia, cái nàu sanh, cái kia 
không sanh là quán pháp trên pháp. Thiển tứ niệm xứ trong từng miếng ăn, người tu thuần thục 
đều thất rõ trong một cái nhai thôi, há miệng ra nhai lên nhai xuống là lập tức quán tứ niệm xứ. 
lếu không tu thuần thục thì các bạn chỉ ăn, ăn mà không quán tứ niệm xứ thì quả nó là cái gì? 
Ăn trong thất niệm, thưởng thức cảm giác dục lạc thì tái sanh trong cảnh khổ của súc sanh. 


Bởi vì các bạn là người sơ cơ mới tu nên các bạn bắt buộc phải ngăn ngừa. Bạn mình 
tới chơi, nói một câu thôi rồi kiếm chỗ khác mà tu, ai goi điện thoại mình nói một câu thôi "Xin 
lỗi tôi đang tu' rồi tắt. Irong tâm trí của chúng ta luôn nảu sinh ra những tư tưởng ưa thích ăn, 
ưa thích ngủ, ưa thích cái nàu cái kia, mà đấu chính là cảm giác bất thiện. ằách để ngăn ngừa 
dính mắc tới cảm giác duc lạc và loại bủ các pháp bất thiện, tăng trưởng thiện pháp là quán 
52 thể truợc, là dơ dáu, quán tới cái hòm, quán tới cái xương, khi mình chết nó sình lên rồi nó 
thối, có dời đục, phải quán như vậu để mà siêng năng tỉnh tấn. Phật đã dau như vậu và các vị 
Thánh tăng thành tựu cũng nhờ quán thân thọ tâm pháp. l]ếu các bạn nghĩ rằng chỉ đợi tới lúc 
ngồi thiên mới quán thân thọ tâm pháp thì các bạn đã phí thời giờ tu tập vô ích. [lỗi ngàu các 
bạn ngồi thiên hãu tự dù xót lương tâm mình một cách thành thực trong một tiếng đồng hồ mình 
ngồi thiển, cú bao nhiêu phút là thiền tuệ, tức là thấu rõ các hiệu ứng của thân thọ tâm pháp 
trên để mục mình đang quán chiếu, hau là mình ngồi chỉ để mà ngôi, ngồi để mà thủ, mình không 
phát sinh cái tuệ, Không thấu được sanh diệt của các pháp. Thật sự các bạn thấu nhưng chỉ thấu 
được một hai phút thôi, còn lại thì tâm lăng xăng, ngồi giống như một cực hình. [lhư vậu thì tuệ 
không phát sinh, nếu không cú tuệ thì các bạn đang tu pháp khác rồi. Tu theo phương pháp của 
Jức Phật là phải phát sinh Tuệ. Wì chỉ có Tuệ là lưỡi kiếm bén nhất để cắt đứt vùng sanh tử. §ư 
lấu ví du mà Phật thường dạu, đó là ăn và ngủ, vì hai cái nàu ta nên cảm giác dục lạc can, 
cho nên hỗ dính mắc tới nú, cứ huân tu như vậu thì lúc ngồi thiên mình chỉ thấu cái cảm giác 
phóng dật Khi ăn và ngủ làm chủ mình. Tất cả những tin tức, hình ảnh các bạn thấu trong điện 
thoai cũng vậu, nó đưa vào cái não và nó nhớ, cho nên tốt hơn hết ta đừng nhìn những hình ảnh 
ấJ nữa. Đừng để cái quả của cảm giác dục lạc thống trị tâm các bạn lúc ngồi thiển. 


Khi các bạn thực hiện hai pháp [lgăn ngừa và Loại trừ thì các bạn cú thể chứng §ơ thiền 
ngau. llột người đệ tử của §ư chỉ 28 ngàu nhịn đói chỉ uống nước, thưc hiện ngăn ngừa và loại 
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trừ những tư tưởng bất thiện, làm sanh trưởng những tư tưởng thiện, không đụng vào điện thuại, 
hằng ngàu đi quét sân, lau tượng Phật, tới đêm 28 chứng được 5ơ thiền. Khi chứng §ơ thiền liền 
thấu được tiên kiếp trong quá khứ trong một sát na. [lười giờ đêm đến tìm §ư và nói: “Sư phụ di 
con thấu được tiền kiếp nhà ở đâu, cha mẹ là ai, chết như thế nào. [lhưng đau lòng tha, người 
mẹ trong tiên kiếp của con naụ là vợ của con trong kiếp nàu. Sư phụ ơi con không thể nào cú 
can đảm quau lại nhìn vợ con được nữa vì biết rũ ràng người đó là mẹ tiền kiếp của con”. llhư 
thế, thấu người mẹ ruột của đệ tử vì ái nhiễm nên đâu thai làm vợ, sống với nhau cú hai đứa 
con; Và Sư đã gửi vị ấu đi Thái Lan để tu, các vị §ư cả ủ đó đều nói chưa từng thấu một ông 
sư nà †u miên mật, đạo hạnh như vậu. (hỉ cú §ư biết rằng ông §ư đó tu siêng năng miên mật 
như vậu vì §ư đó thấu được kiếp trước người là mẹ mình nhưng kiếp hiện tại nàu là vợ, thấu 
cái khổ của kiếp nhân sinh, sợ hãi rằng nó sẽ tiếp tục ủ kiếp lai sinh nữa cho nên quuết tâm 
cắt đứt vòng sanh tử, 


6au khi vào §5ơ thiền, ta tiếp tục tăng trưởng các pháp thiện sanh ra tuệ, và loại trừ các 
pháp bất thiện sanh ra cảm xúc dục lạc, làm vậu cú thể giúp các bạn bước vào nhị thiển. Điều 
quan trong là khi quán thân thọ tâm pháp ta đừng phản ứng theø cảm giác dục lạc, mà phải phản 
ứng theo kinh nghiệm, cú sự suụ tư Tại sao tôi làm như thế?”, Tôi làm như thế để làm gì?”. Hãu 
cảnh giác với tâm phúng dật trong mọi khoảnh khác đời sống sinh hoạt hằng ngàu. Khi chúng 
ta đối diện với ngoai cảnh qua mắt tai mũi lưỡi thì ta sẽ xảu ra bốn giai đoạn: phản ứng của cũ 
thể, phản ứng của cảm xúc, phản ứng của tham sân si, phản ứng của sự phiên dịch những hiện 
tương đú. Bốn giai đoạn nàu nói chung lại là quán thân thọ tâm pháp, nhận biết rõ cái gì đang 
xảu ra. Ilhập thất, độc lụ, uểm cư là phương pháp tốt để cắt đứt với các nguồn cảm xúc. Và để 
Uểm trợ sự tăng trưởng trong pháp hành, ta phải thực hiện Thất Bồ Đề Phân. Đó là lú đo tại sao 
6ư hướng dẫn quú vị về Thập llhị ïlhân Duuên và Thất Bồ Bề Phân trước. 


Và điều quan trọng nhất trong Thất Bồ Đề Phần là điểm thứ ? “tua nhìn vào bên trong, 
luôn luôn quán xói cái gì đang xả ra trong nội tâm, hiện tượng bên trong mứi quan trong chứ 
không phải hiện tượng bên ngøài. Thực hành Thất Bồ Đề Phần s giúp cho bạn tăng trưởng tỉnh 
tấn trên con đường giải thoát. Khi ta dùng trạch giác chỉ, ta phải nhận biết rằng cái gì sanh ra 
cảm xúc dục lạc và Khi thấu được nó thì lập tức tránh xa và loại trừ nú. bác bạn sau khi vào 
được §ơ thiền, llhị thiền thì phải cố gắng bảo vệ nó, nếu không nó sẽ mất. 
lúm lại, với bất thiện pháp ta bỏ đi hoặc ngăn ngừa, những thiện pháp ta phải cố gắng làm nú 
tăng trưởng và bảo quản nú. Ta thực hiện bằng cách quản lú chặt chẽ mắt, tai, mũi, lưỡi, những 
gì đưa đến cảm giác dục lạc. 
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Đổ Biết là vô thường 
. Sgổ lại còn phiên nũo 
Đố biết lù phiên ro „ 
SdO lại còn †röi buộc 3 
Đã biết là trói buộc? 
Sơo chưou chịu buônä#tá 


BÀI 06: 
HARMOMIOUS 
ATTENTHION 


SAMMA SATI 
SỰ CHU TẦM HAI HÒA 


úi một cách đơn giản dễ hiểu thì bài nà núi về sự chú ú một cách hài hòa. l]ếu 
sư chú ú không hài hòa thì sẽ dẫn đến căng thẳng, gãu đổ trong cách hành thiền. 
6 chú ú hài hòa nàu không quan trong lắm đối với các vật bên ngoài. Đúc Phật 
dạu, hãu qua vào bên trong, quan sát bên trong. lhững hình ảnh dữ liệu đó được lưu lại bên 
trong chúng ta, và thường thì chúng ta phản ứng lại các hiện tượng, những hình ảnh bên trong mà 
chúng ta không biết. llhư vậu sự chú ú hài hòa nàu là sự chú ú dành cho các dữ liệu đã được 
lưu trữ bên trong chúng ta. 


Irước hết chúng †a xem ú nghĩa của sư chú ú hài hòa là gì. §húng ta không núi đúng sai, 
không chỉ trích không phiên não, chỉ là sự nhận định. 
- |Juan sát, chú ú hài hòa trong bối cảnh môi trường đang cú, không thể nào bóc tách 
chúng ra khỏi môi trường đó được, nếu tách ra nó sẽ không còn ú nghĩa 
- 8 chú ú là dữ liệu đã được lưu trữ bên trong chúng ta, còn gọi đú là Kú ức, sự 
chú tâm hài hòa là chú tâm vào nội tại đó, cú thể hiểu đâu là sự hồi tưởng lại các 
dữ liệu kủ niệm quá khứ. 


Ví dụ: Khi chúng ta ngồi thiển những kủ niệm quá khứ đó ùa về và chúng ta chú ú vàn 
nó xem nó là cái gì thì đấu chính là sự chú ú vào bên trong. Trong cái chú ú hài hòa nàu cú 2 
mục quan trong cân phân biệt rũ đó là; 
+ ]Ihư lú tác ú: là sự điểu khiển các ú thức của mình có nghĩa là hướng quan sát 
+ §hánh niệm: giữ vững sự chú ú vào đề mục 


[lỗi cái có một vai trò khác nhau, nhưng chúng ta thường nhầm lẫn. Tất cả các âm thanh 
ánh sáng bên ngoài khi đưa vào mắt, mũi tai thì lập tức cơ thể chúng ta thu nhận nú và đưa 
lôn não, như vậu não đã lưu lại hình ảnh đối tượng bên ngoài nằm trong bộ nãn, lúc nàu cơ thể 
chúng ta tự động phản ứng lại hình ảnh và sự rung đông dú. bác dữ liệu được đưa vào nã0 con 
người sẽ gâu ra sự rung động, buộc chúng ta phản ứng lại với sự rung động (dữ liệu đá). 


Ví dụ: khi có người mắng chửi bạn, người ta đã di rồi, tức âm thanh đó không còn nữa, tại 
s40 bạn lại còn buồn mấu ngàu, thậm chí không quên được. Điêu nàu có nghĩa là chúng ta đang 
phản ứng lại với âm thanh đó thông qua cảm xúc không có kiểm soát, hình ảnh và âm thanh đó 
đã lưu vào trong não rồi, hể nhớ đến là sẽ buồn. Thông thường chúng ta phản ứng vô thức với 
những dữ liệu đú tạo nên Yêu - Dhót - Buôn - Vui. Khi chúng ta phản ứng với những rung động 
đó cú nghĩa là gợi lai các Kú ức đã lưu trong não, mặc dù hiện tại nó đã không còn là vì sa0? 
Là vì chúng ta Không có tu tập nên chúng ta thường tự phản ứng với cái mà chúng ta tự tạ0 ra. 


Đức Phật dạu chúng ta nên quán sát bên trong, không phải bên nguài. Thân - Thọ - lâm - 
Pháp đều nằm ở bên trong vì vậu chúng ta hãu quan sát kỹ nó, đừng chú ú cái bên ngoài. °húng 
ta Không tu tập, mà suốt ngàu chỉ gom gúp, thu nạp các hình ảnh, sự việc bên ngũài vào trong 
não, điều nàu khiến chúng ta đau khổ, stress thêm. Tự chúng ta phản ứng lại cái chúng ta †a0 
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chứ không phải ai khác. lột bữa ăn ngon, tuụ đã xong rồi nhưng trong đầu chúng ta luôn nhớ 
tới, nghĩ tới mún ăn ngon đó, muốn ăn thêm lần nữa. 6òn món ăn dủ, ghê sợ thì chúng ta nghe 
nhắc đến hoặc nhớ đến đã sợ, và những cái uêu thích ha ghê sơ nàu cứ kéo dài mãi mặc dù 
hiên tại nú không còn hiện hữu nữa. Tất cả các phản ứng vô thức sẽ tạo ra các phản ứng căng 
thẳng, cho nên Đức Phật núi hãu cẩn thận với nó, khi chúng ta ghi lại và sanh ra các phản ứng 
chúng ta phải nhận biết và tỉnh thúc. [lhư ăn ngon sanh ra tâm tham, sanh ra cảm thọ, sanh ra 
Jêu thích. Ilga lúc nàu chúng ta nhận biết và cắt đứt nú, đó goi là chánh niệm. Khi quán chánh 
niệm tỉnh giác thì không phải là ăn ít ha ăn nhiều, mắt nhìn, mũi ngửi cũng đã là thụ rồi. Gái 
chúng ta cần nhận biết khi tâm sanh khởi sự thích ăn đã là tham và nên tiêu diệt lúc đó chứ 
không liên quan đến việc ăn nhanh hau chậm, nhiều hau ít. Igười tu là phải phân biệt được đừng 
để mắc phải sai lầm ủ sự nhìn nhận nàu. 


(hánh niệm ở lúc ăn không phải là quan sát mún ăn trên bàn, cũng không phải chúng ta 
ăn ít hau ăn nhiêu, ăn nhanh hau chậm, sự quan sát và chú tâm đó chúng ta hiểu vậu là sai. Khi 
chúng †a ăn món ăn, nhận biết món ăn ngon thì sanh tham uêu thích ăn thêm, hoặc thức ăn dử 
thì sân nỗi lên sanh ra chán ghót, ngau lúc nàu nhận biết và cắt đút đó là chánh niệm khi ăn. 
[luan sát và chú ú nhắc đến ở đâu là vậu. 


fuán sát tứ niệm xứ hau (hánh niệm- sự chú tâm hài hòa là quán sát, nhìn thật rũ tất 
cả sự biến động trong tâm (bên trong), xem thử nó cú mặt hau không có mặt, cái gì đang xả 
ra, cái gì Khởi lên. Tham sinh, tham diệt phải nhận biết. Sân sinh, sân diệt phải nhận biết. Thụ 
lạc hau Thọ khổ dù vi tế đến đâu cũng phải nhận biết đấu múi là Tu. 


Lưu ú rằng những sự rung động †a0 nên tham, sân, sỉ, uêu, ghét kia nó ngủ ngầm trong 
tâm chúng ta, cái nàu là sự nguụ hai, nó không khủi không có nghĩa là mất đi mà là chờ cơ hội 
mới bùng phát, như Đức Phật nói chỉ cần đủ duuên là nú sanh khởi, và chiếm lấu chúng ta không 
thể xua đuổi đi được. Chính những sự rung động, thói quen đó chính là nghiệp, nếu chúng †a không 
nhận biết, Không nhìn thấu nó, không diệt nó đi được thì không thể bước chân vào sơ thiền. 


Júc kết lại vấn để thì chúng ta có ba đặc trưng trong sự tỉnh giác: 

|. Ghỉ nhận biết, Không đưa ra phán xét: khi chúng ta phán xót thì lập tức cái ngã 
sanh ra, khi đối diện với những rung động bên ngoài tác động vào chúng ta không nên đưa cái 
ngã vào, vì nú sẽ sanh ra sự phân biệt, và cú sự phán xét 

2. Trong bất cứ khoảnh khác nào cũng phải quan sát bên trong không ngừng nghỉ: chỉ 
cân chúng ta cú một giâu buông lỏng thì lập tức các rung động khởi lên và những rung động nào 
hấp dẫn mãnh liệt hơn nú sẽ lập tức phá hủu công phu tu tập, nên chớ nói khi con ngồi thiên 
con rất cố gắng tập trung nhưng khi ăn thì lại quên mất. 

5. Không dính mắc: không thích hoặc ghét, có sanh thì diệt không dính tới nú. 


Để thực hiện được sự chú tâm thì chúng ta cần có một để mục uêu thích để tập trung 
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chú tâm vào. Ví dụ chúng ta tập trung vào món ăn uêu thích, suụ nghĩ xem cú gì sanh ra, như 
thèm ăn, nghĩ đến mùi vị, hương thơm cứ thế chú tâm vào để mục không để tâm chạu lăng xăng. 
Khoa học chứng minh bộ não con người luôn bị ảnh hưởng bởi những sự rung đông từ bên ngöài, 
nên nếu chúng †a không kiểm soát và điều hòa được các nguồn rung động bên ngdài tác động 
lên thân và tâm thì chúng ta dễ sinh bệnh. 


Eho nên khi chúng ta ngôi thiển và tỉnh giác thì có nghĩa là tránh được nguụ có bị bệnh 
rất ca. Đơn giản chúng ta hiểu rằng, khi chúng ta ngủ, mắt nhắm nhưng tai vẫn mủ, các xúc 
cảm trên da vẫn mở, những luông âm thanh ánh sáng, điện thoại chúng vẫn †a0 rung động và lưu 
vào não mội cách vô thúc, trực tiếp ảnh hưởng đến chúng ta, khiến chúng ta ngủ không được 
ngon giấc. Ihững điều nàu chúng ta không nhận biết, không để ú nếu không có tu tập. 


Jức Phật có dau hãu loại bỏ tất cả những cảm giác duc lạc khiến chúng ta phản ứng vô 
thức với những hình ảnh, đối tượng trong Tí ức”, các hình ảnh đó không tốt vì chúng chỉ gợi lại 
các suu nghĩ về ai đó, hình ảnh hau môi trường nào đú tạo nên uêu ghét. Đó là những pháp bất 
thiện cân được nhận biết lựa chọn và loại bỏ chúng, như chúng ta lựa sỏi trong chén cơm, sự 
nhận biết và loại bỏ phải làm liên tục không được buông lỏng mới được. 


uá trình chú tâm quan sát nội tại trong khi thiển điều phải trải qua bốn bước 

- Thận biết điều đang xảu ra: tức là khi nú sanh ra chúng ta liền biết được, nhận 
biết được là cái gì đang sanh ra, tâm từ hau tâm sân 

- LỤ giải được cái gì đang xảu ra: nghĩa là hiểu vì sao lại sanh ra, sanh ra từ 
đâu, phân tích được là cái gì đang sanh, giải thích được buôn vui uêu ghót là vì cái gì 

- Kiểm soát cảm xúc: kiểm soát chúng, Không cho chúng phát triển lớn mạnh, 
chúng †a tự đặi tên cho nó là uêu ghét giận hờn, vì cái nàu là tự chúng ta phản ứng 
ngược lại cái chúng ta đang suụ diễn chứ không phải hiện tại 

- Xã bỏ, diệt nó đi, buông bỏ nó xuống. [hận biết được là chánh niệm tỉnh giác, 
chú ú hài hòa thì phải bỏ nú đi 


Làm được như vậu đó mới là chánh niệm tỉnh giác. Khoa học chứng minh suốt ngàu suốt 
đêm não chúng ta đều bị tấn công bởi những làn sóng mà chúng ta không thể nhận biết được 
cú những cái súng rất nhỏ, rất thấp tác động lên da, lên tai, mắt và nó †a0 nên những sự rung 
động vô thức mà chúng ta ko biết được. Với tất cả những sự tác động của các loại sóng hãu giữ 
cho Thân - Tâm luôn được hài hòa, vì Thân tiếp nhận sự rung động nhưng Tâm lại phân tích và 
phản ứng lại nó, nên chúng ta cần giữ cân bằng chúng. Lưu ú khi chúng ta tu thiên cần tránh tình 
trạng Tâm đang sung mãn, mà thân thì uếu đuối dẫn đến gục ngã. Bằng kinh nghiệm Đức Phật, 
Ilgài dau rằng đừng quá chìm đắm trong việc lợi dưỡng cái thân nhưng cũng đừng bỏ bê cái thân 
quá, phải hài hòa thân và tâm. Thân không khỏe thì tâm không thể an lạc được,. [là muốn bước 
vào sơ thiển thì lầm phải an, và Thân phải an. 
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Bộ não kiểm soát toàn thân, như vậu cái lâm mà chúng ta thường nhắc đến là gì? 

- lão kiểm soát thân đi, đứng, nằm, ngồi, nghe, ngửi, nếm, kiểm suát lưu trữ dữ 
liệu của những cái rung động đú trong đầu, vậu thì cái Tâm chúng ta hau nói là đâu, 
(làm phải có tâm, sống để tâm..) là gì, ủ đâu? 

- Il0i cảm giác sinh ra đều là sản phẩm của não mà thôi, [gi uẩn gồm Sắc 
(sắc pháp), Thọ, Tưởng, Hành, Thức chính là Tâm. lúi thế là hiểu nó là do não chứ nếu 
não chết thì sẽ không còn cái gì gọi là thọ tưởng hành thức nữa. 

- Không những não nó tạo nên cái tâm, mà nú còn ta0 nên các rung động, chính 
nó †a0 nên sự căng thẳng cho nên chúng ta cần nhận biết nó có mặt hau không có 
mặt, bằng thiển định để cân bằng nú. Làm sao để loại bỏ các tư tưởng cảm xúc dục 
lạc đú đi, vì những cái nàu nó nằm trong đầu và luôn †a0 nên các rung động. 


Tất cả cơ thể chúng ta điều bị kiểm soát bởi hệ thống thân kinh, và hệ thống thân kinh 
nàu bị điêu khiển bởi các húa chất trên não. bác húa chất nàu thải ra cơ thể chúng ta bửi các 
lộnh mà chúng xúc với môi trường bên ngoài, mắt tai mũi khi xúc nó †a0 nên sự rung động tác 
động lên nãø và não tạo ra các hóa chất tương thích thải vào cơ thể chúng ta để phản ứng lại. 
Irong não chúng ta không hồ có ánh sáng, cái chúng ta thấu là hình ảnh giữ lại được mã húa mà 
thôi. Thực ra cái chúng ta thấu là ngũ uẩn thấu, bộ nhớ thấu, lúc nàu nú sẽ là (tôi thấu, kinh 
nghiệm tôi thấu, kinh nghiệm tôi đã nghe) khi xảu ra thế thì lập tức ngã sanh ra, và cái ngã lập 
tức lớn mạnh cho nên không chịu được các áp lực tha đổi bên ngoài, chỉ khi nào chúng ta thực 
hiện thiền đúng lúc, đúng cách thì mới thấu nú, và khi thấu nú rổi thì mới không bị dính mắc và 
mới tỉnh ra khỏi giấc mư. 


bhỉ khi chúng ta nhận ra uêu ghót buồn vui là sản phẩm của ngĩ uẩn thì chúng †a múi có 
thể loại bỏ cái ngã và bước ra khỏi giấc mơ có từ vô lượng kiếp, trước đến nau tôi tưởng tôi là 
tôi, thì ra đó chỉ là ngũ uẩn”. Đức Phật dạu cần nhận biết những gì đang xảu ra trong toàn thân 
ngaJ cả trước khi thở ra thở vào, chứ không phải là thở rồi cũng không biết gì hết. llếu chúng 
ta làm được như vậu thì tâm mới an, và khi tâm an rồi thì nó vững và dính vào trạng thái an 
đú mãi, trừ khi chịu sự tác động mạnh mới ảnh hưởng. Làm được như thế thì chúng ta đã đi vào 
được sơ thiền. 


Định là ngưng những sự lăng xăng vọng tưởng. Ỉ trong đầu chúng ta lúc nào cũng nghĩ 
cái nàu cái nụ, nếu chúng ta ngưng những suu nghĩ vong tưởng đó thì được gøi là Định. Và khi 
định thì Tâm an. Đức Phật ngài đã áp dụng theo công thức nào mà thành, quú vị chú ú nắm rñ 
nhé. Lúc l[lgài ngôi thiền, ïlgài luôn lặt lượm những cái thiện và bất thiện để loại bỏ ra bên ngnài, 
cứ nó nhảu ra là [lgài nhận biết, lượm bỏ ra ngoài, cho đến khi không còn nữa, llgài quau lại từ 
đầu, kiểm tra lại xem còn sót lại gì nữa thì loại bỏ hết. [Igau lúc không còn gì nữa Ïlgài đã chứng 
quả Phật giác ngộ. Đức Phật đã làm thế và truuền lại kinh nghiệm nàu cho chúng ta. [lgài bảo 
cứ nhặt lượm đi, thấu nó sanh ra là nhận biết và lượm bỏ cho đến khi không còn nữa thì sẽ giác 
ngộ tỉnh thức. 
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Irong kinh Trung bộ Phật dạu cho ïlgài La Hầu La rằng nhận biết từng hơi thử, thở ra - 
nhận biết toàn thân trước khi thử ra, thử vào - nhận biết toàn thân trước khi thử vào. l]ếu tập 
trung được như vậu thì sẽ dân tởi sự chánh niệm tỉnh giác. Ghia số thêm để quú vị hiểu, trong 
quán sự chết, quán tử thi thì chúng ta cứ nghĩ đơn giản, chết đi, bản thân sình lên, rồi các con 
trùng , dời bg xuất hiện và rồi chỉ còn lại xương trắng.. thế thì sẽ đoạn được các dục lạc uêu 
thích, bởi lỡ ăn ngủ lợi dưỡng cho lắm rồi cũng thành xương khô, đâu là cách quán lợi lạc cho 
chúng †a đoạn được dục lạc. 


[lếu cú dục lạc ăn ngủ nú sẽ sanh ra lăng xăng và cái ăn ngủ đú nuôi dưỡng dục lạc như 
trồng câu tưới thêm nước, bón thêm phân vậu, như thế câu sẽ tốt tươi thêm. liếu đoan được dục 
lạc tức không còn ăn ngủ nuôi dưỡng thì tâm sẽ an. Khi Tâm nó an rồi thì nó chỉ làm theo lệnh 
của bản thân và không bị lăng xăng, ví như trồng câu nhưng không tưới nước, không bún phân 
thì câu sẽ chết đi. 


Kiểm suái được ăn ngủ là kiểm soát được sanh tử luân hi. Vì tư tưởng dục lạc do ăn ngủ 
nuôi dưỡng, nếu đang đi thì như xe hết xăng vậu, không thể chạu được phải lập túc dừng lại. 
ÏIhư vậu khi tâm an, không bị rung động bởi ăn uống ngủ quấu phá nữa thì nội tâm trong sáng. 
Ki nội tâm trong sáng thì sẽ sanh ra cảnh giới hạnh phúc - Khinh an (hủ lạc) khi đú không ăn 
cũng hạnh phúc, không ngủ cũng hạnh phúc và giận cũng hạnh phúc, nếu tâm an đủ mạnh, đủ 
vững thì bước vào sơ thiên như dùng tau đẩu cánh cửa bước vào chánh điện vậu. 

Ihư vậu qua bài nàu chúng ta đúc kết lại rằng, sự chú tâm hài hòa là quán thân, quán thọ, quán 
tâm, quán pháp ử bên trong mỗi chúng ta. 
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BÀI 07: 
HARMONIOUS 

_MENTAL FQUILIBRIUM 
TÂM XẢ HÀI HÒA 


IE lối dịch từ cổ xưa cho tới giờ, và trong kinh Phật các llgài đều dịch Ghánh 
Định là Xả, chứ không phải Định là cứng ngắc. Ihiêu khi vì chưa hiểu rõ thì lúc ngồi 
thiên chúng ta thấu êm ái quá tưởng đã vào định, nhưng thật sự là chúng ta đang 
ngủ ngồi- thụu miên mà quên là đang ngôi thiền hoặc là ngồi thiên mà không thấu gì hốt. 6ác 
trạng thái như vậu được gøi là ngủ ngồi (thụu miên là ngủ của tâm thúc). 0ác kết quả như vậu 
đều không dẫn tới phát sinh tuệ. 


Irạng thái nàu thường được gọi là thuu miên, tâm không phát sanh tuệ. ái định của thiển 
là khi chúng ta đi đứng nằm ngôi đều định. 6ú nghĩa là chúng ta biết rõ điều gì đang xảu ra với 
thân tâm mình mới gøi là định. llếu chúng ta ngồi thiên mà rớt vào trang thái lâng lâng, không 
cú cảm giác gì nữa thì đó là đang bị thụu miên (ngủ ngôi) mà không biết, tưởng mình đã vào 
định. Không phải như vậu. Định là phải biết 'tôi đang ở trạng thái nào”. llếu không định, không 
sinh tuệ thì sẽ không đưa túi giải thoát. 


Iheo nghiên cứu chứng minh của rất nhiều vị thiển sư từ trước đến nau, thì thiển định 
mà không phát sinh tuệ, ở Ân Độ đã có trước Đức Phật hàng ngàn năm, nhiều người đại như vậu 
lắm, cho nên thiền cú thể định như vậu nhưng đấu không phải định giải thoát. Định mà không 
phát sinh tuệ thì không phải định giải thoát, chúng ta cần là định giải thoát. 


Đức Phật sau khi llgài rừi cung điện đi tu thì lgài gặp được hai vị đại sư. 

- Vị thứ nhất dau Ilgài chứng được tứ thiên sau mấu tháng tu tập. Ihưng llài 
không hài lòng với những gì đang có, cho nôn [lgài đã ra đi để tìm đạo giải thuát. 

- Vị thứ hai dau lgài tới bái định. phi tưởng phi phi tưởng xứ, nhưng llgài nhận 
ra rằng những thứ nàu không giải quuết được sanh tử, tại vì mấu chốt sanh tử chưa 
rõ thì làm sa0 đoan được. (Tiếu chúng ta không hiểu được tại sa0 chúng ta cú mặt 
tại đâu thì chúng ta không thể nào giải quuết được sanh tử). 


6ơ thiền, nhị thiên, tam thiền, tứ thiển đều phát sinh tuệ, còn trạng thái thôi miên- thuụ 
miên là trạng thái ngủ ngồi tĩnh lăng, những trang thái đó người Bà La Illôn chứng đắc nhưng 
không thể đi đến giải thuát. 


ïlếu chúng ta muốn đi đến trạng thái thiền định và phát sinh tuệ thì làm saø? Đức Phật 
nói rõ trong Kinh nghiệm của llgài, đó là sự cân đối của thân và tâm. Thân nó phải đủ sức để 
uUểm trợ cho tâm tu hành, để nó phát huu cái hủ lạc. llếu tâm sung mãn pháp hủ mà thân không 
uUểm trợ nổi thì đỗ gãu. §ho nên thiển là cả một nghệ thuật tu tập. §ho nên chúng ta muốn vào 
sơ thiển, và phát sinh tuệ thì chúng ta phải cân bằng giữa thân và tâm, làm sao cho thân thả 
lủng buông nhẹ và tâm uên tĩnh là sẽ đưa chúng ta đến phát sinh tuệ. 


Theo như kinh sách thì có bốn tầng thiên (sơ thiên, nhị thiền, tam thiển, tứ thiền) và 
những điều kiện để chúng †a vào từng tầng thiền. 
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[uốn vào sơ thiên thì chúng ta cần hai điều kiện mà Đức Phật đã dạu bằng kinh nghiệm của tất 
cả các vị thánh tăng, các vị trưởng lão đi truúc. 


- LY DỤ Đúc Phật dạu rất rũ và rất đơn giản, chính là ngưng mắt, tai, mũi, miệng lại, 
đừng cú nhìn, đừng có nghe, đừng có ngửi, đừng cú nếm, đừng xúc chạm tới những nguồn cú thể 
ta0 ra những dục lạc. Ví dụ: ăn ngon, các món ngon để trước mặt, mắt nhìn, tức khởi lên uêu thích 
là cảm tho, thụ lạc và cái cảm giác thích nàu sẽ biến thành tham ăn và sanh ra bản ngã- Tôi 
muốn ăn, đâu chính là duc lạc Lụ dục tức là ngưng tất cả uêu - ghét - buồn - vui. 


Lại thêm ví dụ cho rũ hơn: có một vị tu sĩ cú một đứa con gái lâu ngàu không gặp, đứa 
c0n ấu nhắn với bố “con sẽ lên thăm bố nha”. Trong mùa an cư tức là đúng tai mắt mũi lại, 
nghe nó lên mừng quá, trái qua báu tháng trời nó múi lên, khi cha con gặp nhau núi chuuện, tức 
mắt nhìn thấu, tai nghe thấu, mũi ngửi thấu gâu ra những cảm xúc, thì những cảm xúc nàu gui 
là dục lạc, dù là người thân thôi cũng đã là bất thiện chứ đừng nói đến mối quan hệ khác. Đức 
Phật quụ định - định nghĩa về dục lạc là như vậu; khi chúng ta có cái cảm giác dục lạc đó thì 
khó mà từ bỏ nú, và thế thì chúng ta không cú cách nào để vào được sơ thiên, công la0 của vị 
tu sĩ đó trong mùa an cư cũi như vứt bỏ đi. 


Bửi vậu trong các giới luật của nhà Phật có cấm kụ điều nàu để giữ giới đạo tu hành (nhìn 
nghe ngửi nếm các nguồn tao nên sự cảm xúc điều gọi là phá giới hết) cho nên trong mùa an 
cư hạn chế tiếp xúc với bên ngài, dành nhiêu thời gian để tu tập. An cư là đóng lại các cảm 
xúc tai mắt mũi miệng lại và an trú trong hiện tại chứ không phải dời nơi ở từ chỗ nàu sang chỗ 
khác. Phật dạu giới luật rất rõ, khi một ai đã xuất gia (bao gồm tăng/ni) khi cha hoặc mẹ mất 
được phép quau về nhà tho tang, nhưng tối đến phải ngủ trong chùa gần đú dưới sự quản lú của 
một vị sư ử chùa đó, không được ngủ ở nhà. Ïlhư vậu mới được gi là giữ giới(§hứ không thể nghĩ 
là được về nhà mình thì ở đâu là tùu mình được 


- LY ÍW PHÍP: là loại trừ các pháp bất thiện, tất cả những hình ảnh, Kú ức, nhưng suụ tư 
tất cả những ú tưởng xảu ra trong đâu, nếu nó làm cho chúng ta có cảm giác xúc động thì ngau 
lập tức đó là bất thiện pháp. Đức Phật quụ định tất cả những dao động xảu ra trong tâm thì điều 
là bất thiện pháp (ác pháp) cần được lại bỏ. 


llếu các bạn lụ dục và lụ ác pháp trong tâm thì lập tức các bạn vào sơ thiền, cho nên 
khi các bạn không vào được sơ thiển trong vòng sáu tháng thì tự hỏi mình đã làm đúng chưa, 
các bạn tự Kiểm søát lại mình trong sáu tháng thực hành theo lời Phật dạu mà mình không vào 
được sơ thiển tức là mình chưa lụ dục và lụ ác pháp. 


Đức Phật dau rất đơn giản, hãu rút lui ra khỏi thế giới cảm xúc duc lạc, những thứ cảm 
xúc trực tiếp ảnh hưởng đến chúng ta. llếu trong trang thái thuu miên, ngủ ngồi người cảm thấu 
lâng lâng, tuụ cảm thấu không còn vướng mắc gì nhưng mà thực sự cái thân, cái tâm nó đang 
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lười biếng, chứ nó không phát sinh tuệ. Khác với trạng thái vào sơ thiền là tĩnh lặng những vẫn 
biết tất cả những gì đang diễn biến trong thân, thọ, tâm, pháp và xung quanh. Đừng nhâm lẫn 
giữa thuu miên (hôn trầm) và sơ thiển. Phúng ta phải làm được, và chỉ có cách nàu thôi, nếu 
tiếp tục thì sẽ bị chỉ phối vì nú rất vi tế. 


(Í0H THƯU HIỆN TÂM XẢ (JĐIIH HÀI HA); điều kiện để đạt được tâm xả hài hòa là phải có 
đủ tám chỉ phân của Bát chánh đạo (chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
định, chánh tinh tấn, chánh tư duu). Rất nhiều vị sư vào sơ thiển rất dễ, vào rồi thấu cảm giác 
rất an lạc, giống như mình đã lên đến lliết bàn, đã gặp Phật, nên rất là vui; vì cái vui đó nên 
không bỏ được cảm giác an lạc. Phật nói hãu cẩn thận ngau với cả cảm giác hủ lạc khi vào 
được sơ thiền. 


Eảm giác hủ lạc trong sơ thiền đều từ hai nguuên do, cho nên Đức Phật mới núi thuuết 
duuên sinh là do hai duuên mà mới có hủ lạc đó. Duuên thứ nhất là Lụ dục, duuên thứ hai là Lụ 
ác pháp, thì mới có định trong sơ thiền, và cái định đó làm cho hủ lạc, nhưng chính cái vui quá 
đó là do hai điều kiện mà ra, nếu hai điều kiện nàu mất đi thì cái hủ lạc đú cũng mất đi (duuên 
sanh - pháp sanh, duuên diệt - pháp diệt) vì chúng ta không thấu rũ điều nàu nên chúng ta tiếp 
tuc dính mắc vào cái hủ lạc ở trong sơ thiền mà không thuát ra nỗi. 


Khi chúng ta vào được sơ thiên thì trạng thái lâng lâng nó vui không thể nào tả được, và 
cái vui đó xuuên suốt hai mươi bốn giờ không ngừng, nhưng nếu chúng ta cứ đắm chìm trong sư 
hủ lạc nàu thì không thoát ra được, thì đâu cũng là một cái tệ hai, vì đã dính mắc tới nú. Đã cú 
những vị bị dính mắc tới năm năm, mười năm vẫn chưa thể dứt ra được cái hủ lạc an vui nàu. 
lếu các bạn vào được sơ thiền mà tiếp tục nuôi dưỡng cái đã tu tập như vậu thì không bao giờ 
tâm của chúng ta bị ô nhiễm nữa. Thất như thấu, nghe như nghe, không còn quan tâm, và không 
động chút nào nữa hết. Tại vì khi được vào sơ thiên rồi thì nú có cái định rất đặc biệt, không 
còn ham muốn dao động nữa. Hai mươi bốn giờ luôn vui vẻ, cái nàu được goi là khinh an- hủ lạc. 
(ho nên Đức Phật vì sao khuuên chúng lăng ni (tù kheo) ăn trong cái bình bát, bởi vì khi ăn chú 
tâm vào nó, đẳng cau ngọt bùi gì cũng không còn quan tâm nữa. 


Chuuện kể: Hồi xưa Đức Phật có một vị độ tử sắp chứng R La Hán, lúc Igài đi khất thực 
thì có một người cùi cúng dường cơm, trong lúc cúng vô tình rớt ngón ta cùi và0 trang cơm, 
[lgài trộn cơm lên và ăn, không hề phân biệt là cơm ha ngón ta người cùi, Ïlgài ăn trong sự 
hủ lạc, [lgài nhận biết đú là vật thực, không cân quan tâm ngon hau dở, và không lâu sau ngài 
chứng quả vị Ñ La Hán, người cùi kia cúng dường cơm cho vị chứng ñ La Hán, nên cũng có phước 
báu (trong kinh, Phật cú nói, cúng dường bậc đáng cúng dường là như vậu). 


lếu chúng ta lụ dục, lụ các pháp bất thiện, đóng tai, mắt, mũi lại, đừng dính mắc túi các 
pháp đó thì bước vào sơ thiền rất đơn giản. Phật không bắt chúng ta trèo non lội suối, không bắt 
chúng †a khuân vác năng, mà Ïlgài chỉ núi chúng ta bủ các cảm giác dục lạc đi, bủ tham muốn 
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đi, chỉ vậu thôi là đã vào sơ thiển. (ái gì đang có thì bỏ đi, đú là lời Đức Phật dau để chúng sinh 
tâm thanh tịnh (muốn ăn ngon, ngủ ngon chỉ nhiêu đó thôi là chúng ta không tách ra khỏi được 
sự tham muốn lụ duc, lụ ác pháp thì làm sao cú thể bước vào sơ thiển). Wượi qua năm triển cái 


IIĂI ĐIỀU KIỆT THƯU TẬP HÀIH TRÌ ĐỂ BUẾ VÀU 5 THIẾT 


Iuu Phật dau để bước vào sơ thiên phải vượt qua năm triển cái, và trên cơ sở nhận biết, 
phân tích, suụ luận, thẩm định, loại trừ, ta thực tập hành trì lhưng nếu chúng ta thực hành miên 
mật thì chưa cần năm cái cũng đủ bước vào sơ thiên, cú người một cái, có người ba cái là đã 
bước vào sơ thiên rồi, tụ mỗi người chúng ta tu tập để cú kết quả khác nhau. §ư lấu ví dụ là 
phân tích, là khi có một hiện tượng gì va chạm vào mắt tai chúng ta, thì lập tức nhận biết và 
hỏi nguồn nàu từ đâu tới, tại s0 nó xâm nhập được vào mắt tôi, và kết quả của nó là gì. §au 
khi biết nguuên nhân, biết kết quả thì biết cảm giác dục lạc nàu từ đâu mà có thì liên bỏ đi, 
không để nó trong đầu, trạch giác chỉ giúp ta cú khả năng phân tích cái gì gøi là bất thiện, nú 
cú từ đâu, nó †a0 cảm giác rung động thế nào, hậu quả của nó và vứt bỏ đi những cái cảm giác 
đó không thương tiếc. 


bú nhiều khi các bạn thấu vui, thỏa mãn hài lòng các điều kiện đang có, như ăn ngủ, có 
người thân, có bạn bè, cảm thấi an tâm, vui vẻ. Đâu là các hiện tượng bên ngài tạo cảm giác 
uên tâm, nhưng nếu chúng ta quan sát bên trong, sự uên ổn ấu không ẩn chúa, tạo ra sự nguụ 
hiểm thì cái đó mới là cái uên ổn thật sự. Yên ổn bên trong là không bị ảnh hưởng bửi cảm xúc 
duc lạc bất Kỳ từ nguồn nào. Đức Phật dau: người đạt được trạng thái khinh an luôn nhận biết 
rất rũ điều gì đang xảu ra trong tâm, vì sa0 nó xảu ra, đó chính là phát sinh tuệ. 


Khi ngồi thiền cần chú ú vào hơi thở, bắt cái điểm đâu của thở vào, và điểm cuối của thủ 
vào, rồi bắt điểm đâu của thở ra và điểm cuối của thử ra. llếu vào được sơ thiền thì không còn 
vướng mắc bởi dục lạc nữa thì phải thấu nú rũ ràng, chỉ đơn giản vậu thôi. (ác vị cư sĩ dành cả 
ngàu về chùa chuuên tâm ngồi thiền , nhưng tối về nhà lại vướng vào cha me, con cái, vợ chồng, 
bạn bè. thì tất cả công phu tu tập coi như đổ sông đổ bể, tại vì tất cả những thứ nàu chiếm 
lấJ suụ nghĩ của ta khiến tâm chúng ta sẽ xóa hết tất cả các công lao tu tập chẳng còn lại 
một chút gì. Đúc Phật dau rất rõ như vậu 


lếu cú tuệ quán sâu thì nhận biết rũ hiện tượng đang xảu ra và có thiên định, hai điều 
kiện đó như chân trái và chân phải. llếu đã cú định và tuệ thì chúng ta thấu lliết bàn thôi. lliết 
bàn là cảnh giới của tâm chứ không phải nơi mà đợi khi chết thỉnh các Thàu đến tung kinh mi 
được về lliết bàn; cái suu nghĩ nàu là tà kiến, bất kể tu sĩ hau cư sĩ khi đạt đến định và tuệ là 
lập tức thấu được lliết bàn.Hãu tỉnh giấc, đừng làm nô lệ của giấc ngủ, đừng để thân chết đến lừa 
chúng †a đi theo con đường của thân chốt. Thiền định mang lại lợi ích cho chúng ta thoát khỏi 
thân chết (Phật dạu như vậu). Chiến đấu lại những cảm xúc dục lạc, các tham ái, ham muốn của 
duc lạc, các pháp bất thiện và chiến đấu với nó. Để làm được chúng ta cần cân đối thân và tâm 
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+ 8U TƯ 0Ú 0H LỤ0, cái gì thiện, cái gì bất thiện trong đầu thì phân biệt,nhặi và vứt 
đi, những cái cảm xúc nhớ vu vơ trong đâu về những cái lưu lại trong kú ức, hoặc các sự quen 
được lập đi lặp lại hằng ngàu, nó sẽ ảnh hưởng đến sự thiền định. Tất cả các kú ức không được 
chon lục đều số ảnh hướng Không tốt đến thiển định. 

+ {II 8ÁT - THẬN BIẾT fÄII X0 XUẤT HIỆT và tiếp đến cú cảm xúc rồi mình quan sát tiếp 
nguJên do của sự xuất hiện cảm xúc và tiếp đến quan sát hậu quả của sự cảm xúc. Ví dụ: khi 
chúng ta gặp một người mà ta ghét kinh khủng, thì mới nhìn thấu là khó chịu liền, tim nó đập 
mạnh hơn, người cứng các cơ lại, lúc nàu chắc chắn chúng ta phải nhận biết nó, thấu được các 
hiện tượng đó thì mới tu được (nếu không thất thì là tâm ma, tâm súc sinh rồi), nếu cảm xúc 
nàu xảu ra lúc chúng ta ngồi thiên thì lập tức lượm nó lên và vứt đi không thương tiếc, không 
được để trong đầu bất cứ giâu phút nào hết. 


Iúm lại, Khi chúng ta chọn lựa và loại bỏ hết những cảm xúc dục lạc đó thì từ đó đưa túi 
kết quả và một điểm du nhất chú tâm và gắn chặt làm đề mục để thiền thì sẽ định và đưa tới 
phát sinh tuệ, và thế là sẽ thấu được niết bàn. Khi bạn tập trung vào một đề mục quan sát nú 
thật kỹ, bạn cú thể đạt đến định và tuệ rồi bước vào cảnh giới niết bàn như việc chúng ta mử 
một cánh cửa vậu. 


bhúng ta phải cách lụ khỏi các nguồn cảm xúc dục lạc, thấu khởi lên tham muốn là vứt bỏ 
đi. Phi cần chúng ta loại bỏ sạch sẽ hai điều kiện nàu là vào được sơ thiền. [lếu không vào được 
sơ thiển là do chúng ta chưa có làm đúng hai điều kiện trên mà thôi. Và như thế thì chúng ta số 
không bao giờ bước vào được sơ thiên. (húng ta thành thực vứi lời dau của Đức Phật là chúng 
ta tu cho chính mình chứ không phải tu cho bất Kì ai khác. llếu chúng ta chuuên tâm miên mật 
trong vòng sáu tháng, đóng hết tai mắt mũi miệng, lụ dục, lụ ác pháp thì phải bước và0 được sơ 
thiên, không sai được. 
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Nhân quả không thể thay 

Trí tuệ không thể cho... 
Diệu pháp không thể diễn tả 
Vô duyên không thể độ 
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BÀI 08: 
(ANARA MOGGALLANA 


âu là tiến trình giải quuết thanh lọc Thân và Tâm. Đâu cũng chính là tiến trình 

+): Phật dạu thanh lọc các triển cái để cho thân được nhẹ nhàng và tâm được 

an. Và trong suốt thế Kủ qua, nổi lên phong trào thiền Vipassana mà khắp mọi nưi, 

cú cả hàng triệu người ưa thích theo học và tập tành mấu chục năm nau. [hưng theo kinh sách, 

Jức Phật không dạu cái gọi là Vipassana ileditation. Đức Phật dau rõ Bahavana có nghĩa là tiến 

trình phát triển chứ không phải là nỗ lực tập trung vào, Vipassana cú nghĩa là phương pháp trí tuệ, 

chứ không phải là tiến trình của cái pháp nó chuuển động hoặc là cái pháp hau chính cái pháp. 

Đức Phật dạu: Trước khi thở vào thì xem xót toàn thân, các cảm giác t0àn thân rồi mới thử vàn; 

chúng ta không phải lấu hơi thử làm để mục quán sát mà lấu các hiện tượng trong thân (Thân, 

Thọ, Tầm, Pháp; cái gì đang xảu ra trong thân, nó đang sanh đang diệt, đang khó chịu đang dễ 

chịu, đang buôn đang vui) làm đề mục, cho nên chúng ta thường hiểu lầm cứ chú tâm vào hơi 

thử. Khi chúng ta tập trung vào để mục là hơi thử thì giúp cho chúng ta Định và cái Định đú 
cũng chỉ là tạm thời vì cái hơi thử ra vào có tha đổi nên cái Định cũng sẽ tha đổi. 


Điểu Đức Phật thường dặn chúng ta mà chúng ta thường quên, chúng ta không thực hành 
cho đúng, là trước khi thở và0 cảm nhận toàn thân từ đâu tới chân các cảm giác buồn, vui, khó 
chịu đều phải nhận biết rồi mới thử vàn; trước khi thở ra cẩm nhận tất cả những gì xảu ra trong 
Thân, trong Tâm từ khó chịu đến dỗ chịu đều thấu rất rũ rồi mới thử ra thì mới sanh Tuệ. llếu 
áp dụng đúng điều Phật dau thì chắn chắn Tuệ phải phát sinh, nếu Tuệ không phát sinh thì đã 
thưc hành sai. (ả hàng triệu người trên thế giới đều thực hiện pháp Thiền hơi chủ, chú tâm vào 
hơi thở mà quên rằng Đức Phật dạu cái khác chứ không phải dạu cái đó. 


— Ïlgi Iluc Kiên Liên vào thời đó là một vị Bà La [lôn tới hỏi Đức Phật nói rằng: bên tệ Đà, 
Ân Độ, Hindu có 17 phương pháp, lũ? bước, từng bước một để người ta đưa túi sự giải thoát, thế 
thì có hệ thống giống như vậu trong Phật giáo hau không? Đức Phật núi rất rõ: cú một hệ thống, 
hệ thống đơn giản hơn có thể huấn luuện, huân tập, tập từ từ thăng tiến trong Biới và Pháp. Đức 
Phật nói: bước thứ nhất là phải giữ fiới bởi vì giữ giới đưa tới sự hiểu biết bản năng của mình, 
những tánh xấu của mình và những trách nhiệm của mình để tự mình làm thanh lọc cho nên nhờ 
biới thanh lục những cặn bã tức là Đức Phật dau ngau cả một điều mà lỗi nhỏ nhất cũng phải 
nhận thấu và bỏ chứ không phải nói đó là lỗi tầm thường tôi không quan tâm; Đức Phật núi: Dẫu 
là một hạt bụi vàng rất là quú, nhỏ nhưng khi rớt vào trong mắt thì cũng làm cho măt mù chu 
nên chớ coi thường việc nhỏ, phải nhặt lên từng lỗi nhỏ trong đời sống hằng ngàu; Đức Phật nói: 
Kể cả hành động, đi, đứng, nằm, ngôi nếu có lỗi nhỏ nhỏ cũng phải nhận biết và cøi nó cú phù 
hợp với lời Phật dau hau không. 


Đức Phật dau: ïIgười muốn tu theo Đức Phật thì phải có giới hạnh, giữ giới hạnh, sống chế 
ngư với sự chế ngự của giới bổn, đầu đủ øai nghi chánh hạnh, tức là đi đứng nằm ngôi phải giữ 
0ai nghỉ. Sư §hakma nói: không phải ăn gâu tiếng động chạp chạp,Phật nói: ăn kiểu đó dọa vào 
làm súc sanh; cẩn thận, nhất là những vị đã thụ giới rồi, thọ giới mà pham. Phải thấu được sư 
nguu hiểm trong những nhỏ nhặt nhất khi mình trì giới. Trong lúc Đúc Phật đang núi về giới chu 
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Igài IIluc Kiên Liên thì có một vị trưởng lão từ trên núi đi xuống và ông Vachavara thất vâu mi 
chê, nói ông trưởng lão tướng đi giống khi, Đức Phật núi: làu hiền giả, ngươi hãu rút lại lời nói và 
và tìm vị trưởng lão đó đi xin lỗi di, còn không di xin lỗi ngươi sð chịu quả lớn; vị nói ra lời ấu 
là đại tướng, được nhà vua phái tới để cúng dường nhưng mà thất vị trưởng lão đi xuống thấu 
lung hơi uếu, Khom khom rồi chê, không cung kính nói tướng vị trưởng trưởng lão đi giống như khi; 
Jức Phật cảnh cáo: ông đã pham một lỗi trầm trong, vậu thì ông phải biết sám hối, ông nên đi 
gäp vị trưởng lão ấu xin lỗi ngaụ, nếu không ông bị đọa, lời núi của ông sẽ biến ông thành khi; 
Jức Phật báo trước như vậu nhưng vị đó không nghe. Và vị đại tướng ủ mình cú quuên cho nên 
không nghe lời Đức Phật không đi sám hối, không đi xin lỗi vị trưởng lão đú, thực sự vị trưởng 
lão đi từ trên núi xuống đâu biết vị đại tướng nói gì đâu nhưng vị đại tướng đã phát biểu ra một 
câu tướng vị trưởng lão đi giống như khi” và không xin lỗi vì vậu mà phải thành khi kiếp sau. 


biới hanh rất là quan trong, một lỗi nhỏ nhất cũng phải giữ nếu không có coi như quú vị 
không thành tựu và Đức Phật nói rất rũ: đi, đứng, nằm, ngồi, và điêu nàu có thể áp dung luôn chu 
cư §ĩ vì quú vị cũng khỏi tâm muốn giải thoát khỏi sanh tử thì quú vị cũng phải giữ di, đứng, 
nằm, ngồi tại vì đó là giới. Phật núi: phải cẩn thận, đóng bớt 5 căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân) lại, 
bớt nghe, bớt ngửi, bớt nếm, bớt nhìn; tại vì nó phúng dật, dỗ duôi thì đi địa ngục cho nên phải 
thực tập nú, phải giữ nó rất là nghiêm túc thì mới có thể thành tựu, quan sát năm căn, quản lú 
chặt chẽ bất cứ cái gì cảm giác dục lạc xả ra hau cảm giác khó chịu đều phải nhận biết. 


Ihững gì xảu ra ở nơi mắt, nơi tai, nơi mũi phải cẩn thận. Đúng theo tinh thân Phật giáo 
ăn hai, ba miếng không đẩu quú vị vào địa ngục; nhưng cái đẩu quú vị vào địa ngục chính là 
cái tham ăn, cái tâm tham phát sinh là nó đẩu quú vị vào địa ngục và tham ăn thì rớt vào súc 
sanh. Vấn đề xúc giữa mắt và đối tượng bên ngoài nó không quan trong bằng những gì xảu ra ở 
nơi tâm, nơi thân chúng ta khi nú xúc, ví dụ khi con mắt nhìn món cà-ri thì nó khởi cái thích, cái 
thích đó mới quan trọng chứ không phải con mắt nhìn là quan trong hau là bốc ta ăn là quan 
trong; ăn không quan trong nhưng mà tâm ma, tâm súc sanh là ưa thích nó ăn, cái tâm đó đẩu 
mình vào cảnh giới súc sanh, tu kiểu gì cũng rớt vào súc sanh tai vì không thấu được cái tâm 
cho nên phải luôn luôn kiểm soát, tiếng Việt gọi là hộ trì các căn, mắt thấu sắc chớ có nắm giữ 
vì nguuên nhân gì nhãn căn không được chế ngự khiến tham ái, ưu bi, các pháp bất thiện khửi 
lên, vị Tù khe0 tự chế ngự nguuên nhân ấu, hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt tức là 
lúc nào cũng phải quản lú nơi mắt, tai, mũi của mình, đừng để cho nó rong ruổi nau chau đi dùm 
cái nàu mai chau đi dòm cái kia; Phật nói: Ghón mình mình ăn, đừng nhìn chón người ta; tánh 
ganh tụ coi người ta ăn ít ăn nhiều không quan trọng mà tham ăn nó phát sinh cái ngã vì muốn 
ăn là cú cái ngãái ngã phát sinh là tiếp tục tái sanh, vì tham ăn mà tiếp tục tái sanh ra làm 
súc sanh, bản chất của súc sanh là tham ăn. 


Khi các bạn khởi tâm tham ăn thì lập tức các bạn đã biến cái tâm của các bạn thành 
ra cái tâm súc sanh rồi, mà cái tâm súc sanh mới dẫn các bạn đi và cảnh giới súc sanh, khi 
chết chỉ có cái tâm dẫn đi thôi còn cái thân nó hủu đi cho nên cứ ăn thoải mái. [hưng cú cái 
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tâm súc sanh thì đừng trách tại sao mình sanh vào cảnh giới súc sanh. lỗi lần Sư núi tới coi 
chừng cái ăn, ăn trong chánh niệm thì có nhiều vị nhìn §ư rồi không dám nhai nữa, như vậu cũng 
không nên, ăn thì cứ ăn, Sư không cấm quú vị ăn, §ư không cú ăn phân của quú vịllhưng mà 
Phật núi: Hãu tiết độ trong ăn uống, chánh giác thọ dụng món ăn không để vui đùa, không phải 
đam mê; cho nên ăn đừng cú tạo ra tiếng chạp chạp , đừng cú vung vãi, ăn phải tỉnh giác nhìn 
trong chén của mình thôi, đừng có nhìn chỗ khác, đó là giới luật quụ định để cho mình diệt được 
tánh tham. llhư vậu ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ múi, và ta 
sẽ không phạm lỗi lâm -cái nàu mới quan trọnhKhi các bạn làm được chuuên tiêu diệt các cảm 
thọ cũ, ngăn ngừa các cảm thọ mới thì lập tức không còn đủ nhiên liệu để tiếp tục tái sanh và 
vòng tuần hoàn sanh tử chấm dứt. 


Đức Phật dạu: chú tâm cảnh giác ngau cả đến cái ngủ. Ban ngàu, trong khi đi kinh hành và 
trong khi đang ngôi, tất cả những gì xảu ra nơi tâm làm cho chúng ta phiền não, làm cho chúng 
ta đam mê đều phải kiểm suát; ban đêm, vào canh đầu trong lúc đi kinh hành nếu ngủ không 
được thì đừng cú baø giờ nằm, vì khi nằm hưởng thu cảm giác duc lạc của cái giường các bạn 
sẽ tiêu hủu năng lượng, nên ngồi dậu để ngồi thiền liền, trong 5 phút không ngủ được thì đừng 
cú năm, tại vì cái đó là dễ duôi, cái đó tạo nên cảnh giới của súc sanh ưa nằm thì mình sẽ khổ 
thôi, cái tâm nó quen rồi khi chết tái sanh vào cảnh giới súc sanh, cho nên muốn giải thuát thì 
phải biết nhưng điều Phật dạu: lằm xuống phía hông bên phải như dáng nằm con sư tử, chân gác 
lên chân nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng đến lúc ngủi, lúc đi, lúc đứng, lúc nằm đều phải có 
tỉnh giác. 


Ji, đứng, nằm, ngôi, nói, nghe, nói chuuên, im lặng cũng phải trong sự tỉnh giác, trong sư 
chánh niệm trong sáng, đều biết rằng ta đang ngồi, ta đang không nói chuuên, tâm ta đang núi, 
tâm ta đang trỗi lên, ta đang không nói ha tâm ta cú nói đều phải biết rất rõ; chứ không phải 
thấu người ta, rồi mình xáp lại mình núi - mà mình cũng không biết mình đang núi cái gì, cái đú 
đối với người tu là vi pham giới luật, còn với cư sĩ là mở cửa địa ngục vì do tập tánh phúng dật, 
phóng dật cho nên không thu thúc được 5 căn. Khi các bạn đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, ngủ, 
nghỉ đều tỉnh giác, cảnh giác cao độ và rất trong sáng; hãu thành tưu chánh niệm tỉnh giác, khi 
đi tới đi lui đều tỉnh giác, đi khi nhìn thẳng, nhìn quanh đều tỉnh giác, co tau, duỗi ta đều tỉnh 
giác, mang u, bình bát, thượng u đều tỉnh giác, nhai, nuốt đầu tỉnh giác, đứng, ngồi, núi, uên lặng 
đều phải tỉnh giác; nếu các bạn muốn xóa tan vòng sanh tử thì đâu là phương pháp Phật dạu, 
không cú phương pháp nào khác. 


lgài IIluc Kiên Liên khi tới gặp Đức Phật chưa hồ chứng quả nào hết nhưng sau 7 ngàu 
thực hành đúng như lời Phật dạu thì Ilgài chứng Â-la-hán, tức là phải miên mật, phải cú lòng tin 
Phật và áp dung đúng lời Phật, không để phúng dật chiếm hữu mình mới cú thành tựu. Khi thân 
và tâm đầu được trong chánh niệm, đều được kiểm soát chặt chẽ từ đi, đứng, nằm, ngồi, núi năng, 
ngủ, nghỉ thì lúc bấu giờ mới đủ năng lực để quản lú và tiêu diệt 5 triển cái, 5 triển cái không 
phải ngồi lữ mơ mà tiêu diệt được nó, nếu không tiêu diệt được 5 triển cái thì tiếp tục tái sanh, 
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muốn tiêu diệt nó thì phải chuẩn bị cho thân và tâm đều phải có chánh niệm, đều cú sức mạnh 
của giới luật mới cú thể kiểm soát nó được. 


[luan sát cái tâm mà lựa chọn trong tâm chúng ta những tư tưởng bất thiện pháp khi nó 
trổi lên nhặt nó vứt nó ra ngoài để cuối cùng chỉ còn thiện pháp ở trong đầu. Phật núi: llàu các 
chư Tỳ khưu, đi khất thực xong, đi vào rừng kiếm dưới gốc câu ngồi ăn, ăn xong bắt đầu ngồi 
thiên thì phải cẩn thận làm sạch sẽ tất cả những cái d dáu ở trong đầu, 5 triển cái xuất hiện 
thì phải thấu được nú và loại trừ nó; những pháp làm ô nhiễm tâm, làm trí tuệ uếu ới. Phật nói: 
đoan trừ 5 triển cái, cái đầu tiên là lụ dục, lụ bất thiện pháp chứng vào Trú thiển thứ nhất , nếu 
mình bỏ được tánh tham muốn của mình, không phóng dật, tập trung vào và bủ được các bất 
thiện pháp, là các pháp đưa tới cảm giác duc lạc, đưa tới những sự xúc động rồi mình phản ứng 
với những sư xúc động, nó làm cho mình rung, mình thích, mình ghót. Ví du: 66 người uêu rồi nhớ 
tới người uêu, có kẻ thù nhớ tới kẻ thù rồi nổi sân lên trong đâu; cho nên thương ghét đều là bất 
thiện pháp tại vì nó ta0 nên sự xúc đông, xúc cảm ở trong nội tâm chúng ta. Hãu lượm nú vứt 
đi, đừng cú dính túi. (ác bạn mặc dù ngồi thiển ở đâu, nhưng mà về nhà thăm cha, me, chồng, 
vợ, c0n, bạn trai, bạn gái thì tất cả cảm xúc đều dấu động, mà hỗ có cảm xúc là có triển cái tại 
vì cái nàu nối tiếp cái kia, triển cái chỉ là một loại năng lượng để tiếp sức cho năm cănKhi năm 
căn va chạm với năm trân thì tự nó không có năng lượng nhưng mà nếu có cảm xúc thì lập tức 
cảm Xúc đó có sự rung động.Khi các bạn không quản lú năm căn, cho nên khi năm căn tiếp xúc 
với năm trần rồi các bạn lai tăng thêm năng lượng, năng lượng vì ưa thích những sự rung động 
đú cho nên Xúc có năng lượng, cái năng lượng nàu tiếp tục làm cho năm triển cái phát sinh và 
tăng trưởng 


Phật núi: Khi đang hành thiền mà thật tâm muốn thát lụ sanh tử thì không nhìn ai hốt, 
không điện thoại cho ai hốt, không núi chuuện với ai hết, không nghe ai núi gì hết tại vì các cảm 
giác, cảm thọ sanh ra từ nơi mắt, tai, mũi khi dao động với với môi trường bên ngoài nghe tiếng 
nói của người êu thì lập tức nú rung động và khi rung động như vậu thì tăng trưởng thêm năm 
triển cái; không loai được năm triển cái mà ta còn để nó tăng trưởng thêm thì làm sao ta sống 
nổi. bác bạn đã nghe, nói chuuên với người uêu, người thân ở trong gia đình thông qua các phương 
tiện điện thuại,... đều ta0 ra sự tăng trưởng cho năm triển cái.Tại vì, nó rung và khi rung thì nú 
nuôi dưỡng năm triển cái. Wà năm triển cái phát triển tới mức các bạn không làm gì nó được vì 
nó quá lớn(hính các bạn nuôi dưỡng năm triển cái đú ở trong các bạn. 


Hành động xả giúp tâm được trong sáng tại vì không cùn vướng vào âm thanh, ánh sáng, 
không còn thương, ghét nữa; nhặt ra, vứt đi và đừng cú thêm vào thì tâm trong sáng Khi trong 
sáng thì rõ tất cả các pháp, không còn phiền não nữa và từ từ ta sẽ đi vào Ihị thiền, Tam thiên, 
Tứ thiên; bước đầu 5ơ thiền cần lụ duc, lụ ác pháp tức là không còn ham muốn nữa.Sự khác biệt 
giữa một vị tu sĩ với một người phàm trần là người tu sĩ không phát triển, kiểm soát, dẫn đến 
tiêu diệt năm triển cái; người phàm không biết cách ngăn ngừa, tiêu diệt nó mà còn tham đắm 
trong năm triển cái và nuôi dưỡng năm triển cái. llếu người nào, bất kể là tu sĩ mà không kiểm 
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s0át được năm triển cái, không sống trong giới luật thì người đó cũng như người phàm. 


Phật núi: làu các người Bà-la-môn, đâu là lời huấn thị của ta cho các vị tu sĩ đang tu 
học chưa được hoàn thiện thì hãu cố gắng tránh xa những mối dính mắc (dính mắc cha, mẹ, vự, 
chồng, con, người uêu, tài sản,.. Đừng có dính mắc, vì hỗ còn dính mắc là mình tạ0, nuôi dưỡng, 
tăng trưởng thêm năm triển cái; năm triển cái là c0n đẻ, đẳng thời cũng là chủ nhân của mình 
và đó chính là [lghiệp). Phải có tỉnh giác, trong sáng và luôn luôn chánh niệm thì mới đập gã 
được mối liên quan về sự dính mắc; sự dính mắc không phải ở nơi thân, mà sự dính mắc ở trong 
tâm, trong tâm phải luôn tỉnh giác, chánh niệm thì mới gữ ra được; nhưng pháp bất thiện trong 
tâm thì vứt nó ra, nó luôn luôn nả sinh và cứ vứt nó ra, vứt hốt thì chỉ còn thiện pháp ử trong 
tâm. llếu huân tu đủ nội lực, thì khi cảm giác dục lạc đến thì lập tức ngăn được, loại trừ được 
và tiêu diệt được. 


Wua [llinda hỏi Đại đức llan-Tiên: Ủng đi tu thật vô ích, chẳng có ích lợi gì hốt, tối ngàu 
ông đi rồi ông ngồi, thấu ông có làm gì đâu; và llgài llan-Tiên mới hỏi vua [Illanda: Bâu giờ là 
thời bình, tại sao nhà vua đi thu lượm quân lính, trả lương cho quân lính, huấn luuện quân lính 
làm chỉ cho phí vậu: Vua [Ililinda nói rằng: Ta biết bâ giờ là thời bình nhưng ta tuuển lựa quân 
lính giỏi, trả lương quân lính cao, tập cho quân lính giỏi để ngăn ngừa mai mốt lỡ có giặc ngoại 
xâm thì ta có lính giỏi chống đỡ; llgài [lan-Tiên núi: thưa Bệ hạ, cũng như thế, tôi đi tu là tôi đã 
chuẩn bị cho mình cú sức mạnh, có năng lực, có ú chí, cú sự nhận biêt sắc bén, có trí tuệ để 
khi có cảm giác dục lạc tới thì tôi biết nó là cái gì và tôi chặn nú, tôi đánh nhau với nó, tôi tiêu 
diệt nó, còn nếu không có thì tôi sẽ bị nó chiếm hữu, giếng như là [lgài đang nuôi, dau quân lính 
nhằm phòng chống khi giặc ngoại xâm chiếm đât nước. 


[Ihững lời Phật dạu tựu chung lại chỉ có hai điểm chính, đó là tất cả các cảm giác duc lạc 
xảu tới làm cho mình thương ghét buồn vui thì ta đều phải thu mình lại, rút lui, tránh né, không 
đung cham tới nó (vì còn nghe, còn núi - lập tức phát triển, nuôi dưỡng năm triển cái); llài 
lục Kiên Liên hỏi Đức Phật: khi ngồi thiền cái thân ưa lao chao, buồn ngủ thế thì có cách nào 
giải quuết ? [lgài dạu, cú tám cách loại trừ buẩn ngủ. Buôn ngủ khi hành thiền là đều có nguụên 
nhân, cho nên đừng tạo nên những tư tưởng, suụ nghĩ gì liên quan, dính mắc tới buẩn ngủ, đừng 
nghĩ tới cái giường , đừng chú ú tới cảm giác cái lưng đau.. khi nhận biết , nhìn được nó thì nhặt 
nó ra vứt nó đi, đừng có chú ú tới nú nữa, nếu không thì nú sẽ xúi mình bỏ cuộc; hoặc dẫu cú 
ngồi thiền thì là ngồi chơi chứ không phải ngôi thiên và Tuệ không phát sinh. 


Và Igài [luc Kiền Liên hỏi Đức Phật: liết Bàn là như thế, con đường đi tới liết Bàn là như 
thế, phương pháp để đi là như thế, tại sao những đệ tử của llgài có những người đi tới lliết Bàn, 
cú những người không đi tới? Phật núi Ta đã núi hốt, mà có người tới, cú người không túi liết 
Bàn, cái lỗi đâu phải nơi Ta, Ta là người chỉ đường thôi, còn đi hau không đi là chuuện của người 
đú, la kêu đi hướng Đông nhưng họ đi hướng Tâu, la kêu đi hướng Ilam nhưng họ đi hướng Bắc, 
la kêu đi, họ ì họ không di thì làm sao họ tới liết Bàn. §huuện đi không túi lliết Bàn là do họ 
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đi sai hoặc Không đi(ho nên trách nhiệm của Đức Phật chỉ là Bậc Đa0 sư chỉ đường, llgài không 
nắm †au dắt i. 


Phật núi: muốn dẹp bỏ năm triển cái thì phải đóng mắt, tai, mũi, lưỡi lại. ðòn tơ tưởng tứi 
nhà tôi, người uêu tôi, con tôi, chẳng tôi, vợ tôi, tài sản của tôi thì lập tức năm triển cái được 
nuôi dưỡng và tiếp tuc không bao giờ có giải thoát. Phật dau: Đâu là lliết Bàn, con đường di là như 
thế nàu, cách đi là như thế nàu nàu, nhưng mà chúng chúng sanh không chịu đi. Lời cảnh giác 
của Phật về bất cộng tru: đối với những người không có lòng tin mặc dù xuất gia từ bỏ gia đình 
nhưng vẫn còn xảo trá, nói không chân thật, lường gạt, giả dối, cao mạn, dao động, nói phô tạp 
nhap, Không hộ trì các căn, ăn uống không tiết độ, không chú tâm cảnh giác, th ơ với §a-môn 
hanh, không tôn kính học tập; sống quá đầu đủ, uể oải, đi đầu trong thối thất, từ bỏ gánh nặng 
viễn lụ, biếng nhác, tinh thân thấp kóm, thất niệm, không tỉnh giác, không định tâm, tâm tán loạn, 
liệt tuệ, câm ngong. Tôn giả ñ0tama không thể sống với những người như vậu. Đức Phật không ử 
chung với những người như vậu; Biển cả không chứa tử thi, những loại người như vậu đừng mong 
ba0 giờ thấu Phật. 


Phật núi: những người biết tỉnh giác, biết chế ngư, biết kiểm suát trong đời sống, ăn biết 
kiểm soát, năm căn biết kiểm søát, không để bị va chạm bởi cảm giác dục lạc và lúc nào cũng 
phải cẩn thận những cảm giác duc lạc sinh ra nơi mắt, tai, mũi, lưỡi đều phải nhận biết, nhặt 
nú và loại trừ, thì Đức Phật đang ở nơi các vị. Ăn uống có tiết độ, không xảo trá, không giả 
dối, Không cống cao ngã mạn, chú tâm tỉnh giác, không thờ ơ với §a-môn hạnh (tức giữ giới rất 
nghiêm tì), tôn kính học tập, sống vừa đủ, không đòi hỏi, ham thích đồ xa xí phẩm, không uể 
0ải, từ bủ thối thất, đi đầu trong viễn lụ (cách xa những qì về lợi dưỡng), tinh cần, chánh niệm, 
an trú, tỉnh giác, định tĩnh, nhứt tâm, cú trí tuệ, Không câm ngọng (tức là Không núi bậu). lau 
lúc quú vị hành xử như vậu thì Đức Phật đến với quú vị, mà chư thiên cũng hộ tì vì các chư 
thiên đều hứa với Đức Phật khi có người tu hành chân chánh . 


Biểu đồ biểu thị những uếu tố quan trọng trong việc hành trì để loại trừ năm triền cái 
(không có ngiĩa cái nào đi trước, cái nào đi sau): 


Gradual process of mind purification 


Moralcontodl P%> sense control  c;¿ Eating control 


Elimination of Communion with vigilance 


hindrances t===). Tagatha 


| | 


Mindfulness and 
Mind absorption $@&ÑẰ=s+ Mindpurification 4%  clear consciousness 
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- §ái thứ nhất là luôn luôn theo lời của Phật 

- ñái thứ nhì là luôn luôn bảo quản năm căn, đóng mắt, tai, mũ, lưỡi lai, tránh nghe, tránh 
nhìn, tránh núi. 

- ái thứ ba là Kiểm søát cái ăn của mình, đừng cú ăn tạp, đừng ăn mà gâu ra tiếng động. 
Phật nói: bất chấp quú vị là ai nhưng trong lúc ăn quú vị gâu ra tap âm ôn ào thì một là sanh 
vào cảnh giới súc sanh, hai là rứt vào nga quủ.Cho nên ăn nhẹ nhàng, đừng cú †a0 nên những âm 
thanh ồn àn. 

- Gái thứ tư là nên luôn luôn chánh niệm tỉnh giác, biết những việc mình làm, nguuên nhân 
nào khiến mình làm và làm rồi có những hiệu quả gì thì đêu phải nhận biết và khi làm được như 
vậu thì đã làm cho tâm mình được thanh tịnh, sạch sẽ. 


llếu tâm trong sáng thì mới cú thể nhận biết được tất cả điểu thiện đem vào trong tâm. 
Chỉ khi nào tâm cường tráng, có đủ năng lưc thì mới có thể nhận biết được cái gì gọi là triển 
cái và mới cú đủ khả năng cản trủ, đánh nhau, tiêu diệt nó được. bàn nếu để cho tâm uếu đuối, 
phóng dật thì không đủ năng lực để chống lai năm triên cái mà không đủ năng lực chống lại năm 
triển cái thì kết quả cuối cùng là tách xa Phật; Phật núi: dẫu cao đâu, mặc áo cà sa, đứng kế 
Ihư Lai mà không giữ giới hạnh, năm triển cái còn thì người đó vẫn cách xa llhư Lai ngàn trùng, 
người nào giữ giới, bỏ được tham, sân, sỉ thì dẫu có cách xa Ïlhư Lai thì cũng vẫn ở gân ïlhư Lai. 


Trang SI 


đƒờợ li À đÀI 
2210 lý 
đ3kC cu b› 
s“h Lư +, vã 


2 Móéx ` ¬ 
_dA\ tư `. 
VY S\O TC A4 XI 5h, C2. 


EÌ 
si 
C) 
3) 
2 
m 
(U-: 
1 
SE 
= 
xÐ 
mm 
] 
") 
xÐ 
m 
a0 
G 
= 
) 
9 
m 


Trang 935 


BÀI 09: 
HARMONIOUS 
PERSPECTIVE 
HARMONIOUS 
C)RIENTATION 
CÁI NHÌN HÀI HÒA 
TU DUY HAI HOA 


húng ta là ai? Ghúng ta luôn bị trúi chặt bởi sợi dâu ngũ uẩn và ưa thích chính 

í sợi dâu đang trúi buộc mình. (6 một vị nuôi con chú kia, mỗi lần vị ấu muốn dắt 

con chú đi ra ngài thì phải đeo dâu xích cho nú, nếu không thì con chú ấu không 

chịu đi. (ũng thế, con người chúng ta đều hành xử giống ụ như vậu, không có sợi dâu cột vô cổ, 

ta sẽ buồn. §húng ta phải cột năm sợi dâu ngũ uẩn vào mới vui, mới hoan hủ, còn giải thoát ra 

khỏi năm uẩn thì không chịu. [hững cái chúng ta nhìn, nghe, ngửi, nếm, chạm đều là do năm uẩn 

mà ra, nhưng chúng ta ưa thích làm những việc đú. lllột mặt chúng ta muốn giải thoái, muốn đi 

theo Phật, nhưng mặt kia thiếu vắng năm uẩn ta không chịu được, ta cần chiếc sạch sẽ, bình 

bát t0 đẹp. Phúng ta tự mâu thuẫn chính mình phải không? (huuện gì đang xảu ra, chúng †a đang 
chơi trò dối trá với Đức Phật phải không? 


Khi các bạn nói một điều gì mà lợi người, lợi mình và được người trí khen ngơi, đủ ba uếu 
tố mới được xem là 0hánh Ilgữ. (ũng như khoa học đã khám phá ra quụ luật của sự rung động. 
Tất cả mọi hiện tượng xảu ra trong vũ trụ đều là năng lượng, đặc tính của năng lượng là luôn 
chuuển động và rung. Thân ta cũng là năng lượng, tuụ ta không thấu nhưng nó vẫn đang rung và 
chuuển động từ trên xuống dưới. Wì vậu Đức Phật dau trong Tứ niệm xứ, ta quán xót từ đầu túi 
chân cả những cảm thọ khó chịu dễ chịu trước khi ta thở vào, ta quán xét từ đầu tới chân cả 
những cảm thọ khó chịu dễ chịu trước khi ta thở ra. Sóng và sự rung động đều có tác động liên 
tuc, hết đợt sóng nàu thì nó tao nên đợt sóng khác, tâm thức chúng ta cũng thế. Giống như khi 
ta vứt cục đá xuống mặt hồ, cục đá chìm nhưng tao nên những đợi sóng chau vào trong bừ, rồi 
nó phản ứng trử lại tạo nên những đơt súng khác. Khi chúng ta nhìn, ngửi tức cú sự tác động, 
cũng giống như vứt cục đá xuống hồ nước, và ta phản ứng lại sự tác động ất. [Tlgi sự uêu - ghét 
- buổn - vui từ lâu nau chúng ta đặt tên cho nú, cũng chỉ là sự rung động của năng lượng. 


gÚ HAI 0i HHÌII HÀI HUẦ HAY 0À 601 HAI LUẠI GHẤNH KIẾT: 


Thứ nhất là nhận biết tất cả những gì đang xảu ra, kể cả khi ta cố gắng tạo cái tốt và từ 
bỏ cái xấu đều dẫn đến sanh tử luân hi, vì nó có năng lượng, cú sự rung động, ngã phát sinh. 
ñIhững thứ ta hưởng ở kiếp lai sinh đều do tao tác ủ kiếp hiện tại, ta làm ác thì kiếp sau khổ, 
ta làm thiện thì kiếp sau sướng, nhưng cả thiện lẫn ác đều đưa tới tái sanh. 


Thứ nhì là tầm nhìn cao hơn nữa, thấu rõ nguồn gốc của sự thương ghói đều dẫn tới đau 
khổ. Ủ trong cái đau khổ của Tứ Diệu Đế nhận biết rất rõ, từ nơi nhận biết ta thẩm thấu và chứng 
thực được cái khổ để giải thoát ra khỏi thiện và ác, không còn dính mắc ở trong đó nữa. Đức 
Phật đã nói chỉ bằng cách nhận biết rõ cái khổ mới có thể giải thoát. Khi chúng ta núi về cái 
khổ, bất như ú, §ư xin cống hiến đến các bạn cái nhìn khác về Tứ Diệu Đế, cũng như vườn hoa 
nhiều hoa thì đẹp, nhìn mãi hoa hồng cũng chán. 


Từ xưa đến na khi nói về sanh - lão - bệnh - tử là khổ, muốn mà không được là khổ, 
thương mà phải chia lụ là khổ, nhưng cái chính uếu của nú đú là cảm giác không an toàn trong 
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đời sống. (húng ta không biết điều gì sẽ xảu ra tiếp theo, không có gì vững chắc trong đời sống 
hiện tại hết, và những cái ấu làm ta khổ. Ta có thể chết chiều nau, cha mẹ có thể mất, tài sản 
mất, vợ chồng lụ di lấu người khác, con mình có thể chết, mọi chuuện đều có thể xảu ra, tất cả 
đầu ta0 nên sự không an toàn trong đời sống. Wì không an toàn nên bất như ú, vì bất như ú nên 
cú cái Khổ. 

Thứ hai là nguuên nhân của sự không an tuàn. 

Thứ ba là chấm dứt sự không an tuàn. 

Thứ tư là đạo lộ giữ cho sự an toàn. 


Đức Phật cũng đưa ra như vậu 'Khổ, tập, diệt, đạo”, phương thức nàu được đưa ra và được 
áp dung trong u khoa của Ân Độ 7000 năm nau. Thứ nhất tìm thấu sự đau, thứ nhì tìm thấu nguuên 
nhân của cái đau, thứ ba tìm thuốc gì cho hết đau, thứ tư là tìm cách cho cơ thể vĩững vàng và 
không bị dau trở lại nữa. Phương thức nàu gọi là phương thức giải quuết bệnh trạng trong ụ Khoa 
của Ân Độ 7000 năm trước, các sách ụ khoa đều ghi chép đầu đủ. [Ihư vậu Đức Phật không sáng 
lập ra Tứ Diệu Đế, Igài chỉ đưa những công thức đó để giải quuết những việc mà llgài phải đối 
diện, giải quuết tâm bệnh của chúng ta. 


Jức Phật là người rất thực tế, llgài không quan tâm đến lú thuuết trừu tượng, thừ cúng, 
hỗ bệnh thì uống thuốc, đói thì ăn. Bằng cái nhìn thực tế, Đức Phật cho rằng khổ phải có nguuên 
nhân và cách để giải thoát khỏi nú. Và nguuên nhân của khổ nằm ngau trong chính cái khổ ất. 
bũng thế, giải pháp nằm ngaụ trong vấn nạn ấu không nằm ngoài đâu được. llgài khám phá ra 
tất cả vấn nạn trong đời sống chúng ta, sanh tử luân hôi, ghét thương đều do sự xúc cảm một 
cách mù quáng. 


Iguuên nhân cho sự xúc cảm một cách mù quáng ấu là do chúng ta thiếu trí tuệ. 0ách 
duu nhất giải quuết bệnh nàu là cắt đứt những cảm xúc mù quáng ấu. Điểm thứ hai là không 
phải tự nhiên cái khổ vô tình đến, do mình có chủ đích, do mình quuết định. Ví như tôi muốn ăn 
ngon, nhưng vì đồ ăn dở nên tôi khú chịu mà sanh khổ. Khi chúng ta loại trừ được những xúc cảm 
một cách mù quáng là ta đã nâng cấp con người lên từ Tổi thành Tốt, từ Tốt trở thành Thánh. 
Eho nên với Bát Ghánh Đạo không có gì là ghô gớm mầu nhiệm hết, nhìn thấu nguuên nhân tôi, 
nguJôn nhân xấu của mình liên cắt bỏ, thì trở thành tốt. 


Bát §hánh Đao chính là công thức bền vững để giải quuết các vấn đề phản ứng du siress 
để nâng tâm con người lôn cao hơn đời sống. Từ nơi cảm xúc dục lạc sanh ra sự đắm đuối đam 
mê ch nên mới khổ. Bởi vì cảm xúc duc lạc không bao giờ tổn tại bên vững, nó đều thau đổi 
về cường độ, mức độ, tính chất. Khi chúng ta sung sướng, ta đặt tên, cho nó một con số có giá 
trị, nên khi mất con số ấu thì ta buổn. Ví như cái nhà của ta bị cháu, ta thấu khổ, tại sa0 cái 
nhà bị cháu mà tâm ta cũng bị cháu theo hai ba tháng, còn tiếc nuối, còn khổ. Tức là chúng ta 
đem hình ảnh bên ngoài biến thành hình ảnh bên trong. 
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Khi ta dính mắc tới một sư kiện, một con người mà khi sự kiện ha con người ấu thaụ đổi, 
chúng ta không chịu đựng nổi vì do ta thiếu trí tuệ, có cảm xúc duc lạc dính mắc tới nó. Không 
phải vì mất cái nhà mà ta khổ, vì nó dính tới cảm xúc duc lạc, có cái tôi cái ta trong đấu. Bâu 
giờ nó mất là mất cái của tôi, của ta, chứ nhà hàng xóm cháu ta đâu có khổ. Trong tâm trí ta 
luôn có sự xung đột giữa "hạnh phúc” và làm tốt” trong mỗi con người, mỗi nơi, mỗi lúc. 


Hanh phúc thật sự là sự trong sáng của tâm. 06 hai sự lựa chon cho chúng †a, nuông chiều 
the0 cảm xúc dục lạc và chỉ là sự tạm thời vì nó luôn biến chuuển, hoặc là giữ cho tâm được 
trong sạch bằng sự Kủ luật và điều nàu mang đến hanh phúc thật sự, lâu dài. Đức Phật chỉ ra 
con đường trung đao, Không nhịn đói và không ăn tham. lại sao lgài chọn con đường chính giữa 
thau vì hai con đường kia? Vì hai con đường ấJ đều dẫn đến cảm xúc dục lạc, xung đột trong 
nôi tâm. 


[Iguuên nhân của cảm xúc dục lạc là do sự dao động của thân, gâ ra bửi những ấn tượng 
trong đầu chúng ta. Wí như ta nhìn người đú, có ấn tượng xấu về họ nên sanh ra cảm xúc thương 
ghét, lập tức ta cú cử chỉ lời nói khác bình thường. Tất cả những hành động gâu ra bởi cảm xúc 
đều xả ra áp lực một cách vô thức, không có kiểm súát. 


Thế thì hạnh phúc thực sự là sự thoải mái của thân và tâm không bị áp lực bởi những 
ham muốn của cảm xúc dục lạc. Để được giải phóng khỏi những áp lực và được bình tâm, chúng 
ta cần nhận diện sự stress và loại trừ chứ không phải đè nén nó xuống. Ta áp dung phương thức 
6uu †ư chọn lọc, những tư tưởng bất thiện sanh xả ra như ganh ghét, ngã sở, ích Kủ, nhỏ mon 
thì ta lượm và vứt nó đi để tâm trong sạch. 


(lu luật rung động luôn tạo ra các pháp bất thiện trong bản chất mỗi con người. Bái (hánh 
Đạo chính là pháp hành, đưa ta từ chỗ thấp lên chỗ trung đạo, từ trung đạo lên cao, rồi lên ca0 
thương. Ghuuển đổi chúng ta từ tư tưởng Ïlgã -có tôi, thành Vô ngã, đâu chỉ là kinh nghiệm. 
6ự hiện hữu chẳng qua là dính mắc trong khái niệm đó nên múi cú Ïlgã. 


Thứ ba là chuuển đổi từ vật thể ủ trong người như thân tôi, mắt tôi, tau tôi thành ngũ 
uẩn. bhỉ là năm uẩn hoạt động mà thôi, không cú quá khứ, không có tương lai. liết Bàn là nơi mà 
tâm ở vào trạng thái tối ưu. Tâm bình thưởng là tâm đam mê trong cảm xúc dục lạc, vậu tâm 
liết Bàn của người cao thượng là không còn dính mắc nơi cảm xúc dục lạc nữa. Vậu nên chúng 
ta đừng chạu theo, đừng cố tạo nên, đừng nuôi dưỡng những cảm xúc duc lạc và hãu tránh nó 
nó. Ïa phải hiểu rõ lú do ta tránh né nó để không còn lệ thuộc vào những cảm xúc ấu. Chứ không 
phải ta tránh né nó để ta làm tốt. llếu các bạn tránh nó để làm cho mình tốt, các bạn đang ta0 
cho mình thêm một trử ngai, cảnh giới khác nữa. Tâm cao thượng ấu không gơn sóng, không còn 
tham muốn, tịch tĩnh, Không sanh ra một pháp nàn, nơi ấu gọi là liết Bàn. 


Iguuên tắc đầu tiên, chúng ta phải từ chối và bỏ đi bất thiện pháp như đam mệ, giận dữ, 
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ác độc trong lời núi và hành động. lluôi dưỡng thiện pháp, không cú sự đam mê, uêu thương và 
từ bi. Khi các bạn chuuến hướng được sư suụ tư, hành động trong đời sống là các bạn sẽ chuuển 
hướng được cuộc đời mình. 0iữ được Chánh ïlgữ, Chánh ilạng, Phánh IIghiệp, hãu tha đổi lối sống 
của bạn đi. Hồi xưa mình hau nói bậu theo cảm giác dục lạc, núi tuỳ tiện, núi vu vơ phù phiếm, 
bâu giờ hãu núi trong sự kiểm suát, nói trong Chánh lliệm, đơn giản mà không tốn đồng nào. ThaỤ 
vì phản ứng những hình ảnh ảo ảnh trong tâm thức, các bạn hãu phản ứng the0 sự suụ tư, the0 
sự trải nghiệm cú sự huân tu. 


lám con đường của Bát (hánh Đạo giúp chúng ta an định lại tâm và thân cho được sự 
thuải mái. Ví như các bạn có một cuộc sống gọi là Ghánh Ilạng, thì đó là cuộc sống đúng đắn, 
không tham ăn, tham ngủ, sống một cách hài hoà, làm cho thân được thuải mái, như vậu bạn 
đã thanh lọc được cái thân, thân được thanh lọc thì tâm được vững vàng. bác bạn có sẵn sàng 
không, khi đã cú chìa khoá trong tau, chỉ cần mở cửa là vào được liết Bàn? Khi các bạn rút lui 
ra khỏi những cảm xúc dục lạc từ bên ngài, ngăn ngừa năm căn, luôn luôn quan sát bên trung, 
các bạn thực hành đúng như thế, tâm sẽ được quân bình và tách các bạn ra khỏi năm triển cái, 
và năm uếu tố của các tầng thiên lần lượt xuất hiện ở trong bạn: 
-- Tư duu đúng đắn 
Khảo sát đúng đắn 
Yên lăng bình an 
Hài hà hạnh phúc 
[lhất tâm 


Vào được Tứ thiền, như cái câu đã cứng cáp cao lớn, các bạn sẽ không bị loại ra nữa. Tiếp 


tuc nuôi dưỡng ở tâng thiên thứ tư, các bạn sẽ có cơ hội chứng được A-na-hàm, chỉ còn một lần 
tái sinh hoặc các bạn trử thành A-la-hán, giải quuết vấn để sinh tử ngau trong kiếp hiện tại. 
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BÀI ÍO: 
LIBERATION 


GIẢI THOÁT 


ức Phật núi: Chỉ cú Bát chánh đạo mới chấm dứt luân hôi sinh tử. Chỉ có con 
+)- nàu, Khi chứng A la Hán mới chấm dứt tái sinh. §òn chứng các quả vị Khác 
đều phải quau trở lại sinh tử. Rất tiếc một số các hành giả, các học giả khác 

dịch: Thấu sự kiện, sự vật, hiện tượng như nú là. 


Khi chúng ta nói thấu con chó là con chó, đàn ông là đàn ông, đàn bà là đàn bà, ba mươi 
hai thể trược là ba mươi hai thể trược của thân. Đú là để mục để làm chìa khúa là hoàn toàn 
sai. Lời của Đức Phật núi nguuên văn như vậu bằng tiếng Pali, được dịch ra: “Sự hiểu biết, sự nhận 
thức tiến trình khi sự vật, sự kiện, hiện tượng từ lúc không có đến lúc cứ”. 


Từ đứa bé mới sinh ra cân nặng 25 kí, không phiền não; không biết sắc, thỉnh, hương, vị, 
xúc, pháp; không biết nhớ nhung; không biết thương ghót. Khi chúng ta chú ú quan sát đứa bé mới 
sinh ra 2-' ngàu chỉ biết nhắm mắt và ăn ngủ vì tránh ánh sáng tiếp xúc vào mắt làm đau mắt 
d0 nó nằm 0 tháng trong bung mẹ chưa quen ánh sáng bên ngài, rồi từ từ mở mắt ra . Đứa bé 
mới sinh ra chỉ biết ăn ngủ.Tai sao bâu giờ nó biết đâu là cha mẹ; đâu là chó mèo; đâu là nhà 
cửa; đâu là chùa chiên; đâu là ụ áo; đâu là câu cối; đâu là thương ghót và tên tuổi của mình? 
Đó là tiến trình thu lượm thông tin, chọn lọc thông tin và tăng trưởng theo kiểu của chúng ta. 
Úái cũ dẫn dắt chúng ta làm cái mới và ta0 nghiệp. 6ái thức không phải là nghiệp dẫn đi tái sinh. 
Wì thức là sản phẩm của não, não chết thì không còn Thọ - Tưởng - Hành - Thức nên không có 
cái thức đi tái sinh. 


bái tiến trình tạo nên cái thức mới tạo nghiệp. Đứa bé từ lúc không biết gì đến lúc biết 
nhiều là từ Tiến trình nhìn, nghe, ngửi, nếm , khen chê, thương ghót, vui buôn rồi ghi nhận, sửa 
đổi và điều mình biết lưu lại trong tâm thức thì tiến trình đó gui là [Ighiệp. 
Jức Phật dạu: Tíãu quan sát cho kỹ tiến trình từ lúc xuất hiện của mọi sự vật , hiện tượng và 
lú do tại sa0 chúng xuất hiện”. 


Khi chúng ta là đứa bé sinh ra mới hai ngàu không hê biết gì mà bâu giờ cái gì cũng biết 
thì phải có tiến trình và cái thức nhận xét trong đầu là không phải cái nghiệp, mà tiến trình tạo 
dung chính là thói quen: nó sẽ chọn lựa cái gì muốn nhìn, cái gì muốn nghe, cái gì muốn ngửi. 
Tiến trình nhận biết thúi quen chọn lựa thông tin, thói quen chọn lựa phản ứng lại thông tin, thúi 
quen ăn ngủ thì tạø nên nghiệp. 


TIẾT TRÌIH —> THÚI fIUlH1 —> TẠU THIỆP 


(ách hành thiên mà Đức phật dạu là nhận biết rỡ TIẾT TRÌIM chứ không phải lấu sự vật, 
hiện tương làm đề mục. Đề mục quán chiếu không phải sự thật, Tiến trình nhận rũ hiện tượng đú 
mới là sư thật. Thấu như nú là, tức là thấu hiện tượng bằng cách nào xuất hiện. (húng ta chú 
tâm vào hơi thử mà không biết lâm gì đang sanh;quán Pháp là cái gì†hấu nó có mặt biết không 
cú mặt; thấJ nó cú mặt biết có mặt.Thì lập tức phát sanh ra tại sao nó có mặt; bằng cách nào 
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nó có mặt? Đức Phật dạu lng Bahiua trong Kinh Pháp (ú, phẩm llgàn: Trong cái Thấu chỉ có cái 
Thấy”. ng đi trên đường và suụ tư khoảng I5-70 phút thì đắc quả A La Hán. Nhiều người hiểu lầm 
trong cái Thấu chỉ cú cái Thấu tức là nhìn thấu cái đó mà không có suụ nghĩ, suụ tư. 


Jức Phật dau: Tãu chú tâm vào tiến trình để nhận biết”. Thí dụ nhận biết ánh lửa thì tiến 
trình nào? Đầu tiên phải có lửa và có sự rung động tới mắt rồi đưa lên não, não s0 sánh với cái 
cũ và biết đâu là lửa rồi đưa xuống đóng mắt hau giơ tau tắt nó đi. Trong tiến trình ấu không cú 
sự can dự của TÃ, tức là trong cái Thấu chỉ cú cái Thất. 


Tiến trình từ bên ngoài vận động đưa vào trong mắt rồi đưa lên não và tự não s0 sánh 
với sự nhận biết cái cũ (đâu là ipad, iphone, đâu là nhà cửa, đâu là chùa chiên, đâu là ông sư...) 
và phản xạ tự động trở lại hoàn toàn KHỦI]6 0Ú sự can thiệp của TA. 9ó là Tiến trình suụ tư tự 
động, là phản xạ tự động của não. Không cú cái [UÃ trong tiến trình nhận biết ấu, đó chính là 
cách hành thiền Đúc Phật dau. Thí dụ nhìn thấu cô gái, ta cố cưỡng ta nói đâu là con chú thì 
lập tức cái não so sánh với kiến thức cũ đã biết và từ đâu não núi: llúi xàm, đú là cô con gái. 


Úái mình biết dẫn dắt mình phải nhìn thấu, suụ tư suụ nghĩ, đối chiếu và đem ra phản 
ứng trở lại, phiên dịch, đặt tên tiến trình đó gọi là Thói quenthói quen nhìn, nghe, ngửi, nếm; thúi 
quen ăn ngủ, thói quen suụ nghĩ, thói quen phản ứng, thói quen phiên dịch.. Tất cả tiến trình đó 
là Ighiệp. Thí du quú vị uống rượu, cảm giác uống rượu trong đầu không tao nghiệp [hưng thúi 
quen từ lúc nhìn thấu rượu, ngửi mùi, bỏ trong miệng cảm giác lâng lâng rồi đưa lên tới não. Đú 
là tiến trình tạo nên thói quen và tiếp tục ưa thích uống rượu nữa. Tất cả những tiến trình như 
vậu đều tao IIEHIỆP. 


IIgười ta thường hiểu lầm cái ïIghiệp là cái có sẵn trong đâu. [lếu cái thức không vững chắc 
không có thực thì chúng ta có thể tha đổi nó được. [lgài Bahiua thực hành theo lời Đức Phật 
dau ˆ long cái Thấu chỉ cú cái Thấu, không cú ông ở trong đó” và llgài đã thẩm thấu lời Phật 
dạu và chứng R La Hán. lgài sợ sanh tử nên tin sâu vào điều dạu của Đức Phật, Ông tâm tứ đến 
mức cao độ nên ông thẩm thấu được sự thật: trong tiến trình đó không cú ông tức là không có 
II. Phá Ïlgã thì ra khỏi luân hồi sinh tử. 


DILHIT0IIY 


Khi chú ú tới đê mục quan sát thì lập tức những sự trải nghiệm chia ra: luan sát khách 
quan và (luan sát chủ quan. uan sát khách quan đem đến suụ tư đúng đắn; quan sát chủ quan 
luôn chúa đưng cái [lgã nên sẽ đem đến các phản ứng vô thức theo cảm xúc. llếu chúng ta vì 
những sự rung đó mà không biết thì nảu sinh ra cái TỦI, dính mắt cái TÔI, tham ái cái của TÔI 
rồi bị luân hồi sinh tử. Phản ứng cảm xúc hau còn gọi là cảm xúc duc lạc, khát ái. {uan hệ giữa 
phản ứng khách quan và chủ quan đều liên hệ với nhau và đó là cảm xúc: buồn râu, đau đón, 
trầm cảm, hết năng lực.. 
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Khi chúng ta tăng trưởng khả năng nhận biết tiến trình để cho sự vật, hiện tượng được 
phiên dịch, phát hiện ra thì sẽ giảm bớt sự DÍIWH HẬU. Wì chúng ta nhận biết nú, quan sát nó một 
cách khách quan, cho nên không cú chủ quan tức là không cú sự xúc cảm, không có sự di đông 
trong Tâm khi nhìn, nghe, ngửi, nếm vật đó thì không có ïÏlgã phát sanh. llếu không có xúc cảm 
thì cái lgã nàu nằm ở đâu? Lú do chúng ta đắm chìm trong cảm xúc đó là không nhận biết được 
rằng sự hiện hữu của mình chỉ là năm uẩn, tại vì mình bị những cảm xúc che mừ. l]ếu sáu căn 
tiếp xúc không có sự phản ứng cảm xúc (vui buồn, thương ghét, ham thích..) thì không còn hiện 
hữu Ta, không còn đau khổ. llhư vậu, 'Không còn xúc cảm nội tâm của cái IUÃ thì không còn đau 
khổ' Wì xúc cảm nội tâm che mất đi sự nhận thức đúng đắn về hiện tượng, sự thực cho nên mi 
đau khổ. (ác vị chứng Ä La Hán không cùn dính mắt nơi sự sanh - diệt và các cảm xúc, cho nên 
không còn chịu lệ thuộc sự sanh - diệt hau đau khổ của sự sanh - diệt, mất hau còn. lhững vị 
Thánh giả có thể ăn hoặc có thể từ chối không ăn mà không cú sư xúc cảm Tại vì Tâm không 
còn khổ, không còn nhu câu nữa, Thân muốn ăn thì ăn không ăn thì thôi. Gái thân vẫn còn chu 
nên nú vẫn đau nhưng Tâm thì không đau, đói thì vẫn biết đói nhưng Tâm không đói không khổ. 
Kết quả của việc quan sát mà không có cảm xúc là phát sinh TUỆ, phá bỏ IUÃ, ra khỏi SIIIW TỬ 
Đú là lú do Ilgài Bahiua phá được những dính mắc để trở thành R La Hán rất nhanh, vì ïlgài biết 
rằng tất cả chỉ là những tiến trình, những buẩn đau thương ghót, đều là những tiến trình. Tiến 
trình mới là đối tượng để chúng ta quan sát, khi quan sát thì không có TA dính mắc trong đú. 


Đức Phật nói với ng Bahiua: 
Irong cái Thất chỉ có cái Thấu 
lrong cái [lghe chỉ có cái [lghe 
long cái [lgửi chỉ cú cái llgủi 
Irong cái liếm chỉ cú cái liếm 
Irong sự hiểu biết chỉ có sự hiểu biết. 
lrong đú không cú ông, vì không cú ông trong đời nàu 
nên không cú ông trong đời sau. 


Jức Phật núi: Tiãu quan sát kỹ đi, hãu tư duu kỹ đi, quan sát để nhận biết Tiến trình nhận 
thúc”. Khi chúng ta thấu, nghe, ngửi, nếm mà không suụ nghĩ mùi thơm, mùi thúi, vị ngọt, vị đẳng, 
vị caU từ đâu phát sanh ra thì chúng ta sẽ phản ứng vô thức vứi xúc cảm. Thí dụ chúng ta ăn 
một l0ai ớt rất cau, cái cau từ rung động ni cái lưỡi đưa lên trung khu thần kinh vị giác của 
não, não tự động s0 sánh với cái biết vị cau cũ được lưu trong Thức rồi phản ứng lai làm miệng 
nhả miếng ăn ra, nước mắt tự chảu, tự động hắt xì hơi. Khi chúng ta ăn thấu vị cau sinh ra cảm 
giác không thích, thấu vị ngọt sinh ra cảm giác ưa thích, đó chính là cái [IUÃ. Hành động đó dính 
đến mười hai nhân duuên. 
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Khi cau quá não phản ứng tự động hắt xì hơi, TI không thể kiểm soát hắt xì, TỈI không 
thể kiểm soát chảu nước mắt, TI không thể kiểm soát nuốt nổi miếng ăn. [hững Tiến trình đó 
hoàn toàn không có cái TÔI, cho nên ñng Bahiua đắm chìm trong kinh nghiệm đó và chứng nghiệm 
VŨ IIUÃ. Hãu cẩn thận và đừng nhâm lẫn Trong cái Thấu chỉ có cái Thấu” không có nghĩa là thấu 
mà không suu nghĩ, suu tư. Thấu mà không suụ ngiĩ thì thấu như cục đá. 


[IULAFARIYNA SUTTA 


Khi chúng ta nhìn việc gì, sư kiện gì theo cách thông thường đều dính mắc đến §ảm thụ 
ghét thương, thích hau không thích. llếu chúng ta muốn phát triển cái nhìn một cách chủ quan 
thành cái nhìn khách quan, cái nhìn thô tục, trong sáng cao thượng thì phải thau đổi lối sống, 
thau đổi thói quen nhìn vấn để. 


Úả ba: Thập nhị nhân duuên, Bát chánh Đao, Thất bồ đề phân đều có trong mọi sự vật, hiện 
tượng, nga cả một miếng ăn. Hãu quan sát nú, sẽ chứng A La hán vì tiêu diệt được cái lbÃ. 
[lếu chúng ta áp dụng quan sát cẩn thận có thể chứng tu Bà Hoàn vì trong Tiến trình đó trống 
không, không còn Thân kiến, không còn cái TỈI kiểm soát cái nhai, không có cái TÔI kiểm suát vị 
ngon ngọt, đắng cau, không có cái TI kiểm soái cảm xúc ưa thích, ghét. 


Không làm như vậu thì giống như một sinh linh đang nhai. Ihận biết tiến trình tự động như 
vậu tức là thói quen tao Ilghiệp. Khi chúng ta trải nghiệm thẩm thấu sự đau khổ là do phản ứng 
Xúc cảm của Thân lâm. Wì vậu, Đức Phật núi: Hãu quan sát bên trong , nhìn vào bên trong đừng 
nhìn bên ngnài. 


DIAIIIIIIRPADA | 


Irong Phẩm Song Yếu Đức Phật núi: [Ilano có nghĩa là sự ú thức được, sự thu nhận, sự ghi 
nhận nhưng thường được dịch trong Kinh Pháp 0ú là Ý dẫn đầu các pháp. Tiến trình nhận thức số 
đưa đến các hành động tùu theo sự ghi nhận của quá trình nhận thức. Ý là một tiến trình. Tuệ 
giác nàu nhận biết nàu do sự học hỏi, tu tập, chứ đứa bé mới sinh ra thì không biết gì cho nên 
không phải là Ý. Thực ra đứa bé múi sinh ra đã có Ý, khi đói bụng thì Ý trong đầu dẫn xuống và 
phản ứng lại nên bé khúc. 

Ilhưng Ý dẫn đầu các pháp ở đâu nghĩa là Ý có huân tập do sự trưởng thành, sự thu nhận 
và Ý nàu đi trước các kinh nghiệm. Với Í xấu khi con người đó nói và hành động đã có Tâm xấu 
trước, tức là Tâm xấu thì quả xấu theo sau. lilột con người nghĩ bậu nghĩ xấu thì đưa lên não tự 
động phản ứng lai là nói xấu. hành xấu. Đú là tiến trình đã có sẵn không kiểm söát, tiến trình vô 
thức cũng là tiến trình tạo Thói quen. 


Đức Phật núi trong Phẩm 5ong Yếu: [lgười có tiến trình nhận thức tốt sẽ có hạnh phúc thực 
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sự. Đó là tiến trình nhận thức chứ không phải có sẵn trong đầu. Thí dụ: một người bước vào Toilet, 
do thói quen thấu cửa không đóng là lấu tau đẩu vào, nhưng bên trong đang có người nhưng quên 
đóng cửa, khi nghe tiếng động chặn cửa của người bên trong thì người bên ngoài giật mình rồi 
sinh ra Tâm phiền não. [lếu người có huân tu thì không phản ứng vô thức theo thói quen, sẽ đẳng 
hắng ba tiếng trước khi dùng tau đẩu cửa. 


Iâu núi nổi tiếng của Đức Phật về Tâm: Bản chất của Tâm là trong sáng. Wì vô minh không 
nhận biết được những ô nhiễm từ bên ngoài (âm thanh, ánh sáng) đưa vào nên Tâm trở nên bất 
tinh. Wì vậu, nếu chúng ta huân tu nơi mắt tai mũi lưỡi làm hành trì, không để cho bất tịnh dính 
vào mắt tai mũi lưỡi, nếu chúng chen vào thì nhặt vứt đi. Đức Phật dau hai cách đơn giản thanh 
lục Tâm ô nhiễm bất tịnh: 

Bước đầu là ngăn ngừa sáu căn khi tiếp xúc, và thôi thúc thân khẩu ú. 
Bước thứ hai là loại trừ tư tưởng bất thiện. 


WH THREF IIEVITABLE PILARS/KH - VÂ THUỜIU - VÔ TUÃ LÀ BA PHƯUNE THUẾ 


Đức Phật đưa cho chúng sinh để chữa bệnh DÍIIH HẮt. llếu chúng †a khỏe mạnh, không dính 
mắc với bất cứ cái gì thì không cần học Thuuết nàu. Ihưng tất cả chúng ta thường dính mắc 
sâu vào những đối tượng, ảo ảnh từ đó phát sanh khổ(ho nên, Đức Phật đưa ra ba phương thức 
KHổ- VŨ THƯỜIG- VŨ II để tiêu diệt bệnh chấp thủ theo cảm xúc, bệnh dính mắc một cách vô 
thức, một cách nô lệ vào xúc cảm. Đức Phật đưa thuốc để chữa bệnh chứ ïlgài không dau điều 
dì C40 Xã. 


[IŨ [IIIID [IU sDUL 


llếu đã núi rằng có tiến trình chuuển húa thông tin, đặt tên cho thông tin rồi cảm xúc 
theo thông tin, phản ứng theo thông tin. hư vậu sẽ không có cái Tâm, và nếu không có cái Tâm 
thì cũng không cú linh hồn. Trong Knh Trung Bộ quuển 1 do llgài Thích [linh Ghâu dịch, bài kinh 
58 trang 444, Phật dạu Kinh đoạn diệt tận Íi- tất cả những nguồn ái dục từ đâu mà ra: 
- Không có cái gì gọi là THẬN 
- Không có cái gì gøi là TÂM _ 
- Không có cái gì gọi là LIIW HÑI 
bú Thân nàu thì mới có Tâm, cú Linh hồn, cú 'cái gì đấu” Ccái gì đấu” đặt tên là Thức, 
Linh hôn, hương ấm) mà cũng không có “cái gì đấu ' trong nàu vì Thân chết nú sẽ rời khỏi thân 


nàu đi đến chỗ khác hoặc là nú tái sanh. Không có “cái gì” trong thể xác ngũ uẩn nàu mà khi 
chết nú lại rời thân nàu nên không có tái sanh. Thế thì cái gì ở trong tái sinh? 
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HAT l6 II REEIIH? 


Irong Kinh Trung Bộ quuển 2, Đức Phật khuuến khích Ta không nên tham gia vào các suụ 
luận. llếu có tái sinh thì cái gì ở trong quá khứ, cái gì ủ trong hiện tại, cái gì ở trong tương lai. 
Chi cú năng lượng khát ái làm môi cho Thân mới. Khát khao muốn tái sanh là năng lượng cuối 
cùng muốn làm môi cho Thân múi. [lú không đi theo Thân mới nhưng nó là môi cho Thân múi xuất 
hiện. “Đủ duuên thì sinh. Hết duuên thì diệt” - ïlếu năng lượng khát ái đủ sức nóng thì làm môi 
cho Thân mi. llếu năng lượng đó uếu không đủ sức cháu thì không cho ra cái môi cho Thân múi. 
Eho nên cú những hiện tượng tại sa0 bào thai chết uểu trong bụng mẹ, vì không đủ năng lượng 
cho bào thai đó tao thành hình, năng lực khát ái của hương ấm không còn đủ sức khát ái manh 
để tái sinh. Đôi lúc đứa bé sinh ra được ba- bến tháng chốt, vì năng lượng khát ái không đủ sức 
mạnh để tiếp tuc nuôi dưỡng hành trình đó. Wì vâu, chúng ta không thể đổ thừa cho phước mủng, 
nghiệp dàu. 


Đức Phật giải thích: (ái hành động vô thức theo sự xúc cảm tạo nên cái llghiệp, đó là thúi 
quen dân chúng ta tới tái sinh. Không có một cái gì trong kiếp nàu có thể được chuuến nhượng ở 
kiếp lai sinh... Không cú danh lợi nàu, quuên chức nàu, nhà cửa nàu hau tiền bạc ở kiếp nàu sẽ 
được chuuển nhượng tới kiếp lai sinh. Chỉ có khát ái, nếu khát ái đủ mạnh nó tiếp tục tái sinh, 
nếu khát ái không đủ mạnh thì có thể chết trong bào thai. Ïlhư vậu, nếu không có khát ái thì 
không cú năng lượng khát ái và không đủ năng lực để chúng ta tái sinh nữa. 
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